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Một vàỉ dấu vet 
vua Lè Chlêu-Thống trỉín tránh • 
ỏ* vùng Thái-bình 


Nội cảc vua trong l|ch-sờ nuỏ^c nhà 'cọ 
lai, chỉ cỏ vua Lê Mẫn-Đế (1781-1788) gạp 
nhiều nỗi gian-truân, nếm đủ mùi cay-dẳng, 
thân-thế khồ nhục lao-đao, đáng cho ngơởi 
ta ca khóc bi-tbưomg hơn cả. 

Trơớe đầy vả său này, tuy cỏ lẳin ông 
cũng vì quốc nạn mà phải bòn-ba khốc 
đỏ-n, tạm gọi phong trần, cho đến nỗi ằíi-núp 
• • vào thâm sơn cùng cốc hàng đôi ba năm, 
nhiều lủc nliỊn đỏi nhịn khát, nhơng sảnh lại 
cũng cbưa bằng nửa phần củá Lê Mần-Đế. 
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Cải đoạn vua tôi Cbiêu-Thống niên hiệu 
Lè mẫn-Đế, b] Mẵn-ibãnh lừa dối mà chịu 
đủ cách đau-đớn nhục nha ỏ* thành Yên- 
kinh (Bẳobiuh ngày nay) bên Tầu cô nhiên 
nhiều người thừa biết, vi càu chuyện ấy 
chẳng những cỏ sử sách ghi ehẻp, lại 
còn cố những bài thơ ca iião-nùng tuyệt- 
diệu, gàn nhự vẽ bức tranh truyền thần và/ 
in dấn Ị tang-thương đề iại đò*ì san, khiến 
ái là ugưỏí ham biet lịcb-sử, yêu mến văn- 
chương, không Ibẹ nào đừng đưọ*c tru$ền- 
tụng, cảm-kbái. . 

Ouỵ co (ioạn trước khi lirù-lạc sang Tầu, 
vua Chi^ư-Thcng phải một lủc ba-đào C0‘- 
khồ ở cgay trong nước ? ' thì không mấy 
người biết. Ooạn này cũng cỏ nhiều chuyện 
thú vị, tuy không thấy ghi chép ở sử sảch, 
nhưng nó vẫn ghi chép ỏ' f chí nhở gia- 
truyền cua các bậc cố-lão. Nhất là ỏ’những 
vùng mà thuở’ ấy nhà vựa nương thân lảnh 
nạn, cho khỏi bỉ quan Tày-S ƠLÌ irỏc nẵ. cỏ 
. nhà đến nay cỏn giữ lại đượ*c một vải dấu 
tích, hoặc là bài'tho* bay mấy chữ đại tự 
chính nhà vua viết cho làm kỷ-niệm, sau 
một đẻm ngă đỗ, một bữa cơm chay. 
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Dợạri Irèn, cảc ngài đọc sỏ dã bijẹt (ã, 
(“bủng tòi còt kề mấy chuyện đậk-ặử, truyện 
vẫn thuộc về đoạn dưới, nghĩa là họi vua 
Chiệu-Tbiống Irộn-trảnh quanh (|uiìn trợng . 
nước: ; • 

* * 

« Vì họ ì 'rịỉìh lộng quyên hiễp<Jĩị } chạ • 
nèn dàn chúng tỏi ra dày giúp , nhà uua 
thu phục lây. dại quybn. Nếu như dật 
nước này là của hạ Trịnh : thì chung 
tòi giữ lưy hết, một tấc cũng không 
thừa ; nhưng là của nhà Lẻ thi mệt 
lấc tỏi cùng không dám động phạm 
dền, Xin mong ĩìhàimta gắng sức làm 
việcpgiữ ụèn cỗỉ dái , dì. đời đời hai 
nước la giaọ kảa với nhan , ấy lá cái 

phúc lỏn của liữĩ nước dấy » 4 rSÚ')i. 

Ai ĩtng xem sỏ^viât khỏag^qnèn. ởỏì lả 
mấy líri thànb thực của anh'em Ngưyeu- 
Nhặr, 'Ngưỷễn-Hưệ nói vfri ..vua Ohiéu-riiốngị 
sau khi đẵ vi nhà Lê trừ xong họ Trịnh, trả 
‘lai quyền chỉnh và bò’ cõi Gguyẻn vọa sảp 
síra rút quàn về Nam. Vua Lồ muốn nbtrọqig 
đầl mấy quặn gọi lả dền báo còng lao; 







/ 
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Murng anh em Tày-son khổng nhậu, cbẳng 
phii vỉ bợ chề của « vi thiêng » khí ít, ina 
vi thật tuib ton phú giúp đỗ' nhà Lè. 

Thê roi Tảy-so-u nho trại đi về, obẩng 
to hào sảm phạm gi quyên nanh thồ vũ 
úhà Lè ở đát Bẳc-hà, chí trừ ra một ít 
món dô châu báu tang hào ; cái công Nguyền 
Huê vát vả dem binh rà dầrig ngoài diệt 
Trịnh phù Lẽ, khéo lâm chí dưụ-e lửi lãi cỏ 
một ngưởỉ vự hiền hậu chung ti nỉ) lá Ngọc. 

Hâa' còng cliúã. T' 1 . ' • 

Vua Lè' muốn chỉnh'đốn lại sự 'nghiệp, 
dưửng’■ hoàng tự chủ của Tbái-Tồ đã gián 
nau gảy dựng thuỏ' trước, tưỏ-ng còn có 
íhòi cự náo tốt bơn lúc nậy; Mấy khỉ gặp 
đu-ọ-e người ta ở đầu đèn ; .tốpg kbứ hộ 
Ịuìuh, chỉ mong có ự)ộl điều là minh cố 
gâng tụ cường, tụ- ohủ ? J , . 

. .; Khốn.'nhưng Aira Chièu-Thống )úc ấy là 
người (Ììiĩi thirÒDg, nhụ nhược, thiếu cả sụ- 
lúnh 'nghiệm lẫn tài quyết đoáu; dã vậy, 
thủ. thời' ỏ chốn tnêu-dinb, các’quan biết 
hưởng lây co-íii vua h)c nước Ihì nhiều, 
nhưng chẳng có mật nào đủ tài kinh bang 
tế lliế. ló thề giúp vua lọi dụng CO' hụi 
mà sửa sang việc ntrỏc, dựng lại uy quyền. 
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4 Thảnh ra đống lửạ ngưửi ta đẵ mẫt còng 
dập tắt bộ mình, giỏ* lại thừa thời phát 
khởi. Tây-sơn dễ thường còn đaạg trèo đèo 
I xuống gỉổc trên xon đưỏTíg Nam-quy, chưa ve 
I dèn nhà, thi ngoài này phe dâng họ Trịnh lạì 

. đưa TrHih-Bồng ra làm! chúa, lay’Vo lực bạt 

buộc vua Cbi.eu Thống phải nhin nhận! Tọí 
nghiệp nhà vua đành chịu cẳn răhg nhẳm mắt 
dề họ Trịnh xưng vương lạp phủ, tbu đoát 
chỉnh quyền ; phần đỏng Triều thăn lại ngả 

Ỉ về phe rnạnb, quý hồ dưực vtbàng quan tiến 
I chức, vinh thê ấm trĩ là bơn. 

Ị cảnh tưọng chuyên quyền phạm thuộhg 
dẵ vẳng đưtrc ít ngày, bày giơ hoàạ tbãri 
Ị xuất hiện như cũ. 

Không chừng còn cỏ phần gảy gẩt hớn 
khiến vua Chiôu Thống phải phẫn uất^dù 
chạng tiện công nhiên phản động, cũng phải 
mựu toan kín đảo thố nàor‘Hhồ'đuọ‘c cảỵ 
dinh trong mất minh dí Ệtio hẫ. Nhưng 
khồ một nỗi bên cạnh mình đ’êư'những 
vây cảnh và tai mắt họ Trịnh 'nha Vuá xem 
chừng không ai cố thè cho minh tin cậy 
đề cung giăi tỏ nỗi niềm, bàn đinh cống ị 

Việc, lại cung không ai cỏ 'đủ trung thành 

.* » . • ' í , i f /V . V . ! * . .9, • 
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Cồng, lại chậc nịch cả trám phàn í răm rùởẹ 

1 V I ' s ' » . . V l 
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lấy họa nhục vào minh., thi k.bọn. 

Au là ta ùm ngirời đobg cpi ỏ XX. vụa 
kín đ;áo vả chSc! rtirọr. vi ọc hơn. Nhà vuã 
nghĩ t,hẽ bèn tự. thao n ạt chiếu, sái ,í\6 
tàm chặc vào Nghẹ <w gọi Xguvễn-hữu Chỉnh 
ra Thăng long.dKỵ co Trịnh-ĩíưng đfhò minh. 

> Nào 11 gò' cọp cbay .cửa triiỏc, sỏi vào 
ngQ sau, tim cách trừ bỏ đu'Ọ’e cấí tan biện 
bực rọc này lại cbĩ co kết quả là đành 

4 • ■ * • • t • /s* 1 I 1 0 t ' 


rtH á &{ ■*[**" ảỊ ; , w ẫ y 

ug§ffg tàạg hoỊig hách, Châng, kẹ vụá vào đàu. 

té ra Bông di Chỉnh iại, vúa CÍiiêu-TỉiỐng 

' ĩ 1.1 ... ’ ’ V* 1 . ; . V'“‘ • 

,ỵàn q; hir. vj, vàn bị .hiẽp chẽ. 

Dã ti ịhố 4 ( .$Ịf gọị Chỉnh ra Bẳc cho va 
hoành hành' lai gây nên niột cố ’ 1 quặn Ịìệ 

/í, • 1 ^ ’ ỉ li |t.‘ lĩ át" 1 0 i > « ^ 1.. Cv 

C.Ì 10 Ị ( rà,y-sọu, động b‘nh, Ịr.ô' ra can tbiệp 
vào triều chihh nhà Lế roi chiêm giữ Hay 

.4 . V -Í-V-. 
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ị Bâc-hà Ịuồo, kbiệa vua Cb|êụ-Tuổng lâm 
cảnh quốc phả glỉìvạag, lơu-lỵr £hốfl kỉiỏ. 
irựớc còn mrcmg náu Ịặn lút ợ quaụỉì 
. hai vùng Kinh bẳc, Sơn-nam, về sau troi noi 

° 1 • ^ ” . I . : '0 / ->M ‘ 

-sang tận bén Tâu., bị vua 'Mãn-Tbanh gạt' 

■ gẫm, bạc. đãi, đèn nỗi sinh buôn ma chết 

ư Iba bương ; miìời nàm sau <ỉó, nâm 

1 - /• 'i ’ . 1 ~s,r ỌjJ ig' 

urtrng khô mời dựgrc đưa yồ f cố quôc. „ 

r NÌtir chúng ta (tã thấy, lúc (lâu Tây-, Sơn ra • 

ỉìáọ-hà, hhùng yó thạn> Vộng ệi xàm phạm bờ 

y coi,chí cốt làm việc nghĩa cự « diệtTrịnii phù 

Lè.» ; cho nên một khi, xong việc nghĩa cử 

này rồi, Ịhi họ trả lại lỉẳc-hà nguyên vẹn cho 

ị vua Lê mà kẻo nhau tr& ýẹ;bân quốc, nghía 

Ị là từ .phịa Nam Linh-giang vào mãịi G a-i)ịnb, 

triều đình riềng ựiột góc trời. Bẳi-bá là 

của hiromg .hỏa nhà Lệ, dù mộl lấe cũng 

không dám lấy 9, Nguyễn -Nhạc đã trịnh 

trọng tuyên bố vóũ vua Chiêu Thống nl/ư thế. 

[ Nhưng sau thấy Trịnh-Bồrig lại nồi lên, 

kể tởi pống Chỉnh .ra Thảng-long làm mưa 

Ị. làm gió, hai rnổi tai bọa đẳp đồi mọc ra, 

1 Ị. ,đ«u bơi chỗ bạt Ịựccửa vua Chiêu Thống, 

nồn chi Tây-So ’11 muốn ra tay .trừ íoạn dum 

nh^ U' mọt ptiPin nữa, c.úốị nặ»í ..Binh-Vl 
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(i'788). Nguyễn-Huệ sai lưỏrng Vo-văH-iiỉbậrh 
ra ’bẵt Chĩnh rồi Chỉnh, ‘Huệ cũìỉg thán hành 
‘Jem binh đến Thăng-lọng. dề tliủ xếp còng 

Việc xử Bẳc. 

Nếu lúc năy vua Chiêu-Thống biều thòi 
the và khéo ngoại giao một chút, cỏ lẽ 
ngai vàng họ Lê chưa đồ mà thân ngải 
cung 'không đen nỗi ba đảo lưu lỵ, vất 
vả khốn đốn. Ngoài cái (lanh ngh7a 
phù Lê mà Tày Son vẫn hiệu triọu mua 
chuộc lỏng người, nhà vua đôi v<Vi Nguyễn- 
Huệ tbêm cố chút tình dượng rề chảu Vợ 
(Ngọc-Hân cổng-chủa ìây Nguyễn Huệ tửc là 
cô ruột) vì phong nhà vua biết điều đinh 
giao thiệp ngay tử buồỉ đầu; ta tỏ thề tin 
chẵc mội hgười giầu tinh cẫm độ lưọmg 
nbư Bẳc-bUihVưong, tất không đang tâm 
str cách tàn nhẫn quyết tuyệt đã đảnh, lại 
ròn tôn phù bênh vực là khác. 

Nhưng vua mải tin ơ tài lực Chĩnh, nght 
Chỉnh khảng cự nồi quân Tảy-Som, cho nên 
ra mặt cừu địch. f)ẫ là cừu địch kháng cự 
nhau mà thua thi phải chạy chốn. Lòng quả 
tin Chĩnh khiên nhà vua lại lao đao trên 
đtròng đào nạn, hết Kinh-Rẳc đỗn Sơn-Nam ; 


✓ 
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củng nhir về sau, lòng quá tin binh lự*c Mằo- 
Tbanh cứu viện khiến nhà vua một đi không 
về, theo chân bại binh cua Tôn-sĩ-Nghị 
sang tận Trung-quôc vậy, f 

Chỉnh bị quân Tây-Sơn đánh cho ihua luôn 
mấy trận ở Thanh-quỵết-Giang (huyện ÍỴÌa- 
viỗn, Ninh-Bình) vạ ở Cbâu-cầu (Hà-nam) 
kinh thành TbảngrLong rung động, ai nấy 
chỉ lo tim đường chạy giặc., 

Nhà vua sợ quá, vội vàng họ kinh thảnh, 
rước cả hoàng thái-bậu và rung quyến ra 
đi, cho ngữời đem lẽn Cao bằng ần núp, 
còn mình thì chạy lẻn Mực-sưn 'huyện Yèn- 
thế, hội ‘vởĩ tin quân Chỉnh. 

Hến đáy Chỉnh lại thua nữa, bị Tẳy-Sơn 
bẳt sồng ; nhà vua nếu không nhanh chân 
tâú thoát, cbẳc phải mang nhục cám tù. 

Hem tất cả hy vọng quang-phục quốc-gia 
pbỏ thác vào Chỉnh, mà Chĩnh thua trận 
bị giết, thế là nhà vua bơ vọ\ 

Tíong iủc nguy cấp, vua tôi thầy trò 5an 
lác lạc dần ; mỗi ngưcri một đằng, mạnh ai 
nấy chạy. 

Tày-Sơn.treo bẳng tầm nẩ rất gẳu, 

Nhà vua phảiMần lửt từ KịaỊjệb|fQ xnếng 








/ 
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miền Hii dương, Son-nam, định tìm những 
cựu thần và ngưòi trung nghĩa, tinh việc 
. i khối phục. Nhưng đám cự u thần cũng ròũ 
rã chốn tránh dâu bết, chẳng tỉm được ai; 
cỏ ngiTÒi tài năng như Dinh-tíc.h Nhượng 
thì lại muối mặt trỏ 1 lòng, bỏ vua theo giục 
đề íầu 'yên thân phú quỷ. 

Thành ra nhà vua trơ trọi; hết sức trư 
trọi, phải cải trang làm ngữòl càng khỏ' 
cho khỏi bại lộ hình tích ; trong lưng lại 
thiếu cả tiền bạc hộ thản đến nỗi lưu lạc 
lang thang, tình cảnh rất khồ. 

Tai mẳt cũa Tảy-soứ bô'‘trí hhẳp noi, theo 
rõi tutig tích nhà vua một cách bén gót, 
khiến ngài phải lần trốn luôn, nghe tiếng 
gió động lá rơi cũng giựt minh thon thót, 
không thề ở đâu được ấm chỗ. Vi thể mà 
nhiêu khi pìiải nhịn dôi nhịn khát, cực 
khồ muôn vàn. 

Dàn gian lại sợ vạ lây, không ai dám 
chứa chấp trong nhà, nếu họ biết rô ngài 
là vua Lê mông irần (vua chạy loạn) thi 
kuông thiêu gì kẻ manh tâm bẳt ngài dề 
nộp giặc lấy thưõng. 

NgayMĨễn trong bọn hưu quan. cựu thần 

V# ■ V _ 
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nhà Lê cũng đóng cừa không tiếp, đừng 
nỗi gỉ nhà dàn. 

I> . Một hòm, chạy đến một làng kia thuộc 
huyện Ghân-định lức phũ Kiễn-xưóng tính 
Iháì binh bây giở, trời đã xế chiều, mà bụng 
dỏi như cào. hai chân rũ liệt níụ khồng tỉm 
, ra chỗ nghỉ ng 0 ’i thi chắc không cỏn gượng 
gạo được lâu nữa. N 

V, \ . V • 

■ May sao lần mò hỏi thăm Irong làng ây 
I có một vị hưu quan, chỉnh là cựu thần nhà 
ị Lê, lức Irước đã làm t(Vi chức ọình-chưong, 

một danh vị lo nhất ỏ' triều dinh lúc bẩy 

' ‘I "í/ 

giò-. . 

1; Nhà vua liền tứi gõ'cỊrậ. dịnh vào ngủ 
1 trọ một đêm. ầỵ -'W‘ẵtẾ 

Trong, ý ngài ràm chẳc không khi nào r&ỹt 
bụe cụ*u than cố lão như thẽ, iặi nõ- hồ 
minh mà không thù tiếp hay là đi tố cáo 
Ị- vói giặc. 

I Ngải chỉ xét nhân tinh thế thải về cách 
lạc quan, và lại quên minh là một ông vua 
vong gia thất thồ. 

Quả nhiên, khi biết ngưừi gõ cừa là vua 
Qhiễu-Thống, vị cố lãó ta sợ quân Tầy-Sírn 
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Ă ' 


hay đượ^ thỉ di lyỵ đến lĩùnh, cbo rièn nhất 
• (ỈỊnh không mở cửa, 

Nhà.;vua chán ngán thỏi đời, lấy một Ịị 
cục đất làm mụ-e. viết hai câu nảy trèn ỊỊ 
cánb cong nhà cụ-u thân roi bỏ đi. ịỊ 

Ngã qnTịc hình chirơna thiên hạ trọng, [ 
Nhữ gia phong tục thi gian vồ. ị 

Trong lúc cậm phan thảng Ibôt, vua Chiêu- Ị 
thống phát ra câu văn đon sơ, hình dj, mà Ị 

ngụ ý mẳng trách ngươi bầy tỏi vò tỉnh một I 

cách đau ttớn sàu sắc : « Chức quan Bình- * ỊỊ 

chương ợ nưóc ta là chức quan to, thiên hạ I 

kinh trọng, vi ai làm nên bực đó, tẫt là'một f 

ngtròũ có tài náng khí phảch khác thường 
thế nào. Ai ngờ nbà ngươi đã làm quán 1 
tới Bĩnh chương, bao nhiêu ân huệ vinh hoa 
nhờ vua mà cỏ, thế mà nay tbẩy vua hoan ! 
nạn bôn ba hhà nguơi nỡ lòng đỏng cửa 
không tiếp, sao mà vô âu vô nghía quá thể ! I 
Cải thói tục nhà ngươi nhơ vậy, tưởng Ị 
trọng thế gian có một không hai ». 

Lời vua quờ mẳt/g thì độc địa pbải biết, jt 
Đời xưa, người ta tin tưỏng nhơ thế : Miộng 
luõ'i hoàng dế nguyền rủa aìj vận vảo ai người 
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DAT 




ày đố làm sao mọc mui sủi tăm lẽn dược. 
Hai càu vua Chiêu-Thống đề trên cồng nha 
ông Bìnli-OhưoVig, nbất là bấy chữ dtrửi, 
không khác gi lời nguyền rủa. Bởí vậy các 
phụ lão tương truyền rằng: từ lúc ấy trơ 
đi nhà ông Binh-Chương cứ lụn bại trỏng 
thấy và đến tuyệt tự. 

0’ đơi, có gặp lúc gian nan nguy biền 
mó ậ i biết được lòng nbau. Một vị cố lão 
cựu thần mà xư vơi ông vua cũ vô tinh đễn 
thế, nhả vua chản ngản thỏi đíri cung phải. 
Song, cũng nhân cỏ dịp phong trần lưu lạc 
này, nhà vua được thấy ra trong đảm qu'in 
nâu ảo vải tbư&mg cỏ lảm địa tốt, ngọn <v*n 
thiên lương ữ trong long ngực họ phàn 
nhiều sảng lảng hơn của hạng vong lọng 
ngijra xệ. ? ’■ 

Ngay lúc bấy giờ, ngài muựn ( Au văn 
Irảcb nhản ông quan bạc bểo kia cho hả 
chút lòng phẫn uất rồi đành quay gót ra 
đi! Dầu óc nghe choáng váng khỏ chịu, hai 
mẳt nầỵ đom đỏm, nhả vua cố thu vén 
hoi sức cồn thừa, gượng dẫn tửng bước 
chân ,trên mặt đất. 

Trong những giây phút nèy, hy vọng 
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to 1 ỏ-n nhất hạng của nhà vua không phải 
là khôi phục* non »nưỏr, ( i\gai vàng, mà 

ch ĩ là kiếm một chồ nghĩ. . 

• 'li' : . u. ‘ icl; .. 00 : 

Từ ngõ, nhã ông lỉinh-Gluromg. đi ra, 

.quanh .có gần hết giọc làng, thấy cong 
gạch cũng nhir cồng tre đều đóng kin san 
'sát, mặt giòà mói chẫng vảng chua phải 
lối hẳn, 0 ! cỏ lẽ khấp laug bảo nhau « <■' m 
của » nhà vua. vl sợ chửa chấp mang lụy 
chăng ? Không phải ? Gụ&a buồi giục giã 
loạn - ly, nhà nào cũng ỉo dỏng cồng sớm, ' 
phòng quàn gian lại quây nhiễu đấy thôi. 
Trử ông Binh-Chirơng thật không ai ng(V djìu • 
thiên tư mông-trần lại là anh chảng thiếu 
niên nón mê đang đi thất thầu quanh 
xóm làng ta. 

(ìần đến cuối làng, mố'i thấy một cành 
nhà tranh vách nát, cồng tre c.hỉ hạ lưng 
chừng ý hẳn còn ctợí người về. 

Vua Chiêu-tbống cúi đàu lách minh qua 
cồng sừng sững tiẽn vào. 

Con cún sủa vang, một chỉ dàn bà (lòm ■ 
thấy khách ,tạ, vội vàng chạy ra dón hỏi, 
trốn tay Hin (lửa bé, độ sáu bầy tbáng còn 
dang ngâm vủ. , • ; Ị _ 







Tiíảy cháu ra đong chưa về ; bác đến 
hỏi CỌ viẹc gi Cừ' Người dan bà trống 

/s/ * ị: J * 

thay khách an mạc lam lu, nèn gọi là bảe. 


— Hừ, trời sẳp lối sầm Viià anh 1 ấv đi 
dỏng rhưa về kia ư ? là in lụng đến giờ này 
Con vò' Võ ngoài ‘đồng, thi rliám cbỉ quả; 
Vu ả 1 GhietV-ềìốBg phái mào dầu bầng câu 
ohuyẹii làm qiỉsi, vì ngtil ĩtìiĩìii bưàVc Vào 
mọt nha èo ! ngưòi dan bỉ? tho’ chọi, trong 
ỷ hoi ngữọãg. ' 

— kỵl cỏn vài mrong 'khoai, thầy' cháu cố 
I giở cho xong, kẻo thởi bứồi nhộn nhạo, 
đênh khnya chúng nó đào hết... Nhung mà 
bácíỊỎ dải) đến »hỏi thày^chảu cỏ việc gì 
đấy Ngưòi đàn.bà hỏi lại. ’ \ì . 

1 — Thú thật, tôi là người lơ độ đưirọg, 



minh'V*i nhìn vào mặt khách nhận.thấy là 
người lương thiện thất co lỡ vận ó- 
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cơm tôi án rồi tôi trả tiền chơ. Nhà vua 

nói liều ; trong lúi ngài lúc ấy không còn 

dinh lấy một trinh nào. 

Ngưồi đàn bà thơ dài tỏ ỷ ỉhựỡng hại 

tinh cảnh của kbảch ; 

— Nhà tôi cộn mấy bát gạo. đầy kia, 

rất san lòng vói kbách lơ độ đường chẳng 
cần gì tiền bạc. Nhưng tôi mẳc cháu bế 
trèn tay mả cháu lại đang ươn thế nảy 

làm sao tôi vo gạo mà thồi nâụ cho được ! 

,Ụác chịu khỏ đựi một chốc, nữa thầy cháu 


v'ệ cỏ được không? ’ 

— Thê thi cbị đưã cháu 'dày tôi am nó 
cho, đề chị rãnh lay đi vo gạo thồi cơm hộ 
mau mau, kẻo tòi ỉả mất. Chảu bé bẳn đã 


bú no. .• 1 ,; v V 

/Nhả vua vừa uỏi rồi đưa tay đỡ lẩy đúa 
bé, ngồi xuống dâu hẻ nàng niu hôn hít, 
trong khi mẹ nỏ lất tả di nhỏm lừa nâu com. 
Trời đã sám tối. r ~ ; ; . 

Anh cbôog vác quốc ơ ngoài dỏag lưng 
thừng đi về dền cồng, dửng nép .lại. một bèn 
đề nghe. ; 

— Sao mày chưa vàọ bải tháng bé nhà 
nỏ di cho rồi ! một ti-ếng nói. 
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— Taớ chịu thỏi ! Tiếng 'kia đảp lậi. 

— Hay ià đề'tào vào bẳt ộho. 

I —‘dhỏ’< r ỏ vồ'vA[> mà khốn đấy, tiễiíg san 
tra' lò’i. ' M : y ! Ui • & 

I — Mày phải biết lần này dứa bẻ nhà nọ 
dược hoống-dế bồng am, thệ ià nỏ cỏ 
Ị phúc lởn, sổ đnọ-c iàm người. Anh em 
r . ta đi chỗ khác thôi l 
■ Thế rồi im lặng, anh nòng phu ta đảo 
I soảt bò’ bụi, chẳng thấy bỏng ráng nào cả. 

Anh lẩy làm kinh dị, vội biiớc vào trong 
m ỵ bếp, thây vợ đang ' nấu cơm, liền hoi: 

1 —Tỏ ai đffo nbả ta không ? 

] — Cỏ ông khách lạ nho chẳng biết nỏỉ 

! lơ (ỉộ đưò*ag vào nằn-nì tôi nấu cơm cbo 
ăn • ỏng đang am hộ tbâog cn nbả ta ngồi ' 

p' ọr kia kia ! r .1 ■ 

—' Khách nào? tìử.e hoang đế giảng lâm 
nhi đây bu nỏ ạ ! Thật lằ thằng con ta cỏ 

Ị, phúc lớn. ■••••/-" - 

‘ Cbị vợ ngơ ngác chả hiều gi, trong khi K 

anh chong tỏ'i trưốx mặt khách sụp suống 
lậy lấy lậy dề và thuạt lậi câu chuyện lạ 
lùng ngoài cong Ybó khảch nghe. 

Ị . Thí ra vợ chồng nha lao nftúg này. đã 


■ 

BSé •' « • • •? •' 
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sình đỗ bốn nam Tân, trai gái tỏ, nhung 
lần nào cũng chỉ ựuỏi được sáu bảy thảng • 
là chết yêu. Yợ chồng lo buồn vò cùng, lin 
lả 'Cỏ rấp ma quỷ, bâl con minh, cho nên 

hữu sinh vô (lương. Cbị vọ* mê ỉin, cho. 

li yêu quải cử trỏ 5 đi lộn lại nhà minh 
mãi. Lùc bọ mấy đứa bé trước chị nghe 
lồi dị đoan đửa thi chặt bỏ taỵ chân rồi 
mới đem chôn,, đửạ thì mõi lẩy gan và 
làm, bùa lảm đấụ. đỗ cảch dề cho ỵêu quái 
mạt jộn sòng ; Ụrế rnả chị, đệ mấy lần sau 
cũng khòp^ nuôi dược. Đen thằng bé lao 
này sinh ỉ ạ cung quặt quẹo luôn vợ chồng 
dang lo, răm chẳc số nỏ lại không khỏi 

làm mồi chó ma quỵ. Hòm ấy là đến han 

nhưng ma quỷ phải buông tha, không dảrn 
vào bẳt, vi thằng bệ cỏ người, khách Ỉ3 
bọpg am ; mà người khách lạ ấy cbmh lầ 

Clìiẻu-Thống hoàng dế. , 

- ■ d 

, • 

* * .:»/<*! • Ĩ.'| 

i ' J ỳyi V: ■ 

ơ vùng Thái bình mấy chục nam trước- 

còn cỏ nhiêu vị hương dân ụhụ lão thuộc 
hay vê lủc cuối Lè- đạo Nguyên, nhất là 
lỉhưng nhã sfr ihảíĩí cảnh Vua Chiêu Tbổhg 
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đi trốn Tây-sơn. Hình nhữ ngày giò' nhà 
vua ba đào trôi qua trong vùng nỉy nhiều 
ỉ nhất. Nĩỏng hồng trẻn tuyết vỊt ticb cỏn gbi 

Ị Cỏ nhà ghi chép kiến văn củng sự kỷ ngộ 

ờ trong gia phả đề lại cho con cháu ; cỏ 
nhà còn cố trống cự-ỉnối mọt ĩỉẵng mưa, 
| r *giữ lại mấy ..chư đại tự đã tàn khuyết, 
ị bút tích của nhà vua. 
ị Gòn nhỏ’ rí hửng đêm mưa giỏ tièu điêu 
Ị bèn ngoải bai giọl nước gieo xuống tầu lá 

Ị lảch tách lạnh lùng, trong nhà chủ khảch 

I đối diện trước - ngọn đèn boa kỷ leo iẳt, 

bên cạnh chiếc điếu cầy vởi cbiểc ấm 
nước chẻ tươi, nghe cố lão thuật chuyện 
I vua Lẻ mạt vận tbim thương, tức như câu 
chuyện ma quái trêu đày, mình cỏ thề cảm 
tưởng như lúc xem (Liễn trai cbi di). 

Cảc cụ không quên kết thúc : 

•— Thằng bẻ may mẳn được vua cửu khỏi 
ma bẳt nỏ, về sau thi đỗ làm quan đuởi 
I triều vua Gia Long. 

Ớ thời đại chưa cỏ xen đầm/ lính kin và 
ị chưa biết những phương pbảp khoa học chụp 
ảuh lảu tay \à gì, nbơng tai^mẳt Tày-sơu vẫa 
Iheo vua Cbiêu-Thống bón gỏt, kbi?n ngải 


# 


k 
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phải Irả hình lần lút khốn khe. 

Nhiền lần chí còn thiếu lùng SỢ) lư, -sợi 
tóc nwa thi bị sa chân vào hrói lần) nấ 
cua bèn địch, bùa giăng khắp xứ. 

Họ cổ đặt bân tay vào cồ ngái, lã vì đã 
láy (hrt 1’ầc-bà, sợ cirt (lề ngái cèu thong 
thả uiựu toan phục quốc ngóy nào, là còii 
mối lo thêm bận cho họ ngay ày. Hưn ba 
tram năui còug (lức với (làu, núu Lố còn 
(itrực nhìn tâm xử Bẳc nhỏ - thương,; yêu 
mến ; đều ấy Tây-sưn không la- Họ cũng 
không lạ nhà vua đang khất ai Mãn-Tbanh 
cửu viện. Bởi vậy nhả vua câng bị lùng bảt 
gầt gao. L’ -V ■ > ■: . ệ •' . 

Tương truyền ngái cbi vi i'ó bai cối tai 
to khác thường, thành ra giữ gìn hình tích 
rất khó. Mặc dầu thay đoi bộ gỉạng, hai 
chiếc tai voi vẫn lá giấu vết khống thề bôi 
soa, một bước đường một lo sự châu 
tướng bại lộ (iể dàng như chơi. Tảy-Sơn 
lai đom cải đặc sảc ấy giao truyền yết thị 
khdp các quán, cbụ - , bến đỏ vả nghiêm lệnh 
hỗ ai phải giác tung tích vua GhiAu-Ti Ống sẽ 
được trọng thưởng ; nêu ấn lậu chứa chấp 
thỉ bị. cbu di ba họ. 


1 
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Ý bẳn nhà vua mục kích lờ cảo bạch ghè 
1 gó m ấy cbo nện phải giả gĩạng một ngu ỏi 
j ấn xin rách rưửi chỉnn khăn xuống tận tai 
Ị đề cbe mặt thiên hậ. 

Ị Tuy cỏ lệnh tầm nã nghiêm kbẳ<;. lỏa Tây- 
l Sơn, một người thường dản i»ạo hiềm đi 
ị i tìm nbà vua trên đường líni lạc, lại mạo 
[. hiềm đem về nhà nuôi, trong khi ông quan 
I lớn kia nhẫn lâm đỏng tửa. 
ị Câu chuyện tầm thường, nhưng đu chỉ 
Ị tỏ cho ta biết thỏi đời hèn nhát, vô lượng, 
1 chẳng phải lúc náo cũng !ả phần củà thằng 
(lân đen ! 

Ngnyễn-quỷ'Dần ngưỏ-i thuộc hạt Quỹụh- 
I côi, nbà làm ruộng kbả giả, cỏ lòng phàn 
, lừ, quanh vùng yèu mến, một đèm đang 
Ị ngủ bỗng ngbc cỏ tiếng gọi giẻê tèn mả 
bảo : <r Nhà ngiro-i nên đi cửu giá! í> 

: Qưỷ-Dầrt tỉnh d<>y, đoán chác là tiếng ( ủa 

ị thièn lưong, gọi minh đi cứu vua Cbiẻu- 
I 1 hổng. Nhưng việc Lê-hoàng vả Tâ-y-Sơn thế 
Ị Ịiuo, Vng đã từng pghẹ biết. 

I Sáng hòm sau, ỏng làu lưng trên bạc với 
I một con giao hộ thản, lặng lẽ ra đi, nỏi 
: dối gia nhằn là cỏ việc lẻn Phu. 





; 'CON' TRi 1 





Nhung biết di đâu ! Hành tung nhà vua 
hyc nộí mây ngàn, lềnh đênh vô sỏ*, lại còm 
phẵi dấu dlếnhỉ thân tìtớng, che mẳ thế , 
giyn, vậy thi biết ai ỉ h Lm-boàng và hiện II 
dang jhíft lạc nợỉ nào mà cứu ! 

V)' 11*1 :f;Ị: , •. 

. Nỉiựng, vởi tất lỏng sốt sẳn£, quả quyết, 4 H 
Quỷ-Dần tin rằng thiên lương đa gọi bổo 
minh, tất thiên íưo-ng sẽ cbỉ đưòmsg dẫn I 
bí.rứe, run rủi cho gầp, ta cử viộc đi. fc 

■V Rồi ĩ tự nuiên, ồng lân bưỏ c trên đường 
đi lên phủ Tbải binh. Ị 1 

3 ’ •" A _ ẫl , . .. . u 

Gỉọc đường không quên dỏ tin gạ chuyện 
thiên hạ một cách kbỏn ngoan kỉri đảo ; 
xong chẳng lần mò ra manh mối gì cỏ ícb. 

Ẵu lả cử việc đĩ, gặp ai dảng nhìn cũng 
nhìn, qua xỏm làng nảó cỏ thề dò dẫm 
được cũng không bỗ xot. 

Mấy hôrn sau móm đến ben đò Bo, tửc [ 
ià con sỏng sỏ’ tại tỉnh Tbảĩ-bỉoh ngày 
nay. Trong lủc chờ dò quả giang, con mẳt 
biếu kỳ của Quỷ-Dầo cbám chủ nhìn một 
chàng trai frễ, vai rnang khấn gỏi, bộ tịch 
như nhẳ sư,,khộng r có ý chò* rtồ qna sông, 
cũng chẳng nhất định đâu thì phẫi 1 
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I 

Nhà str mon men lại gần Quí Dần. cầu 

i ’ ì * )* ■ * 

xin bố thí. ...., , :, 

Cbỗ này nên đảnh một dấu ngoại'; YÌ:C V Ò 
quan bệ vửi phong hóa và. chính sự thuở* 
ẵy Irong sứ cổ vô sp.hqỏg, người chí lợi 
dụng chùa triền nhiều và dân giàu. sùng t 
'tnộ đạo. phật, kéo nhaụ váo chùa ;kiềpi 
ăn, giả sư nuôi miệng cbứ. khổụg thật. tặ|Ọf,. 
tu hànb cũng chẳng biệt .tòn chi đ;io 
phật cao thâm lệ gì. Go lẽ tại dưoug 
i thời loạn lạc và nòng tang mất .mùa' 
liền-' lịềiỊ, nhiêu ( ,fỊgựởị ( không, : ;c,ó... nghê Ị 
nghiệp làm ản, thấy chốn thuyên rriồn C(S 
tbề dung thân dễ dàng thì họ xộflg luvào. 
Lại thêm những kẻ biếng lười, vô ' ngh&v 
ì chỉ cốt mượn tiếng ở chùa đề ăn sin ăU' 
bám người ta cho dễ. Họ kboảc nâu sông;! 
đi ị khuyên giáo »•ngoài đường nban, nhản 
f)ến khi họ Tày - sơn líàm chủ, tbẩỵ cổi. 
phong hỏa tồi tệ ấy mà ghét, cho lít ẹon. ; sỊw 
làm rầu nồi canh, họp 1?> dụng giả dối như; 
thế, làm nbạ,,thế đạo,, phật, và mang ti^ng , 
lây cbo ngưíri chẳn.tụ. . ■; ị;s. 1 0 

II Rặi vậy, ; năm Ất. tị ( lTí<&h;Bẳc * bìúii* 
Vương: Nguyễn--Huệ, ọl!ốọ>T'nltjr'vthưa ■ ỉédit 
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ngồi Quang-trung hoàng-đế, rà tay chán 
ehĩnh phong - hỏa, bạ chÌPU bắt bỏ chùa 
chiền (V mọi lảng, đem vật liệu gỏp lại 
xâý dựng một ngồi chùa thật to thật đẹr> 
5* mỗi phu huyệb, cììb những người châh 
tư thực học ỗ* tù hành, cỏn nhưng bọn 
giả đố’ ỉọ*i dụng thi bẳt buộc phải boản tục 
làm àn. Trong Ỉ.& chiếu có cân : « Trẫm 
ghét cái số thay sẵi quả nhiều chĩ cốt 
vàư r & ! cbừả đe írốn sưú thiiế nhả nưỏT 
và; rtúní thỏi biếng hhác hẳng câu thập 
ph*wvng. Chùa chiền nhiều chừng Èăo, bọn 
sư man-irá V'àftg sẵn chửng ấy .D 
. Nhà Tây : so-n định sửa sang phong hóa 
như -vậy* thật có ỷ-nghĩa chỉ tiec công việc 
thi hẵhh còn đang dở dang thi trìều-đại 
Tây-son đĩĩ tầỉ; rồỉ'sau dâu lại hoản dấy. 

(fiữa lúc vừa Cbiêu-Tbổng trốn tránh, 
chính lả lúc • tình - hình như đã nỏi trẽn 
nghĩa lả frưỏ’fc' khi cỏ chỉnh sáfch bỏ*t chùa 

ơ .ũ, 7 r i ' 

bớt 'sư của nhà TAỵ-ství), Một ngơừi cồi 
lốt xuất gia, khỏi bị quăn làng đề ỷ và d« 
giải quyết vấn-đề đạ-dầý. 

Cực cbẳng đã, Lê-Hoảng phải giả trang 
nhà sư nho dc lằn lút ; thiệnnaní tín nữ 
















jr' só nào nìng có, !úc kiến bò bụng,’'' muốn 
1 ' gõ círa * nào cẵng được trả -lời n.rnví rở. 

-lỉoậr khi tứrtg thế quá một nh^ sư ngtía 
I tay vửi khách qua* đường,. vẫn f'ó- vp' 'bó ; ò 
I ngnrè-i phàm tục hành-kbât. "■> '* 

Vậy nhà sứ trai trễ lang 'bang ơ bễó Í1Ổ 
Ị: llo, d<úi bên Quý-Oân gọi lòng bố thi díiHg 

a Lé-Uoáng. 

Quỷ-Dìn rihin kỹ, thấy ngứò'! tuấii tụ khàé 
Hường, cặp mẳt rất tinb anb, mà cir chí 
Ị ri vẻ e lệ, trong (ri hoí lấy lam lạ. 

Ị Ciợt một Cơn giỏ tố(% thoi kbăn bịt “ (lau 

Ị ntn sư lên, Quỷ-Dần trông tbấy hai cái ỉa, 
Ị to, bỗng giật nây mình, nhở lại i.dr ỳết-thị 

j của Tấỵ-sưn ' trong Idng hồi bộp hụ- nho : 

I « riSỵ sấi nièn-tbiểu này là Lồ-!Hoằóg i'íí ir 

[ ”-^Nbà sừ xứát giá bao tắn tồi f Otiỹi 

l>ẵn ò mò hối choyện đc xem ír xét. Ssb 
người trẻ tuồi có vẻ thồng-ĩiỉiùh thế’ nảy,' 
dã Vội hô nhà đi tu j'ỳ chửng cỏ ktvtt tấm 
1 ■ nghịc'hcảnh thê nào ■? <•'»• ‘>i 
I . — V|ng băn tàng buồn vềgia-vSự 1 đi> ậf 
chùa cc mấyMbáog nay lê-Hoàng thuận 
miộng rảviỏi, như không suy nght. ■ ,K ^1 
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Thưa đây tôi ùn cúng mây tiền gọi 
lả lòng Ibẫo. Quý Dần vừa nói vừa lấy 
rã ba tĩ$n đưa cho nhà sư, nhưng nbà sư 
tử chối ; 

— Cổro 0’n thí chủ cỏ lòng tốt sojng bần 
}-ăng chỉ xin bố thí cơm cỊbử kẻ xuất gia 
cỏ dùng tiền bạc làm gì! 

Quỷ-Dẩn nhận thấy cử chì khác hẳn phần 
dong thầy sãi đương thời cũng líy làm 1? 
bèn dắt' tav nhà sư và nỏi ; 

»;< t 117 iV J ' 7, ‘ : ■ V 1 V ; \ ■ 4 •. Ị!' ■ 

— jNẹu thê thi mởi nhà sư vào lạn 
trong quán kia rồi tôi xin thết nhà sư m>t 
Dựa CƠỢÌ chay. 

• Nỏi / roị dẫn nhà sự vào một một qiiíằ. 
com ngay cạnh bở sỘẠg, , f sại dọn cơm c|aj 

Ị»lSỊté. n J, ' Jĩ t Ị 

Trong bữa ãn, Quý-Dần ngồi xem (){U'Ờ1 
(íoỊỊụ tưỏ-ọg tbế nào không biết r sau tai ỉr 
qu£n CCBDQ ra, òng dưa Ithầ sir ỏví,.tiẳng; 
nhà minh ở Quỷnh.côi, đề trong hiồng 
kío. biệt i tỊob trên ' lủ đu ỏng vả dã làm 
thượng tân. Sớm tối tbẳni bátlh. cữữbưngi 
n,ước rột, ;;eung ,đốn (một. cảcb trọn, bậu, 
kính cla. Xại cấm gia nhồn thì? lộ phong 
thaoh ra ngoài; cả VỌ' n con•. CŨI) g không' 
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c,Ịjo iéo hánh đến chỗ khách ĩr. 

Bà vợ thấy chồng cbịeu đai quá đáng và 
phải hao tốn nhiều, không khỏi tiếc của, 
than thỏ* : w . V • * 


-Thày nó đi ruửc ông kbảch nào mà 
phậị bậu-tậ phiền pbí quá làm vậy Ỹ • 


rr Ạy cbỗt ! Bu mấy cử việc, lo cơm Iti/ớc 
I lử-lế, không được phàn-nàn nừạ lời 1 Quỷ- 
: Dần nỗi sõ can vợ. ông khách ấy à ! 'í hây 

Ị ííịa-lý chính tông bèn Tầu đấy. Ta đón òtig 

Ỉ v \, đế lim cho nhà ta một ngòi đ.âì phát 
plúio. . . 

— Thệ bao giò- ông mới tim đất cho nhà 
Ị ta hở thày nô, bà vợ boi lại, đường như 

Ị c 9,.ỷ là khách nấn-na lầu ngày, nhà minh 

tố.n, kém. . 

Bu mày kbông biết với thày địa lý 
chính tòng, ta chỉ có chiền đãi, khi 1’eào 
Pẳnh rạng thicb ỷ, ông mửi đi tim đất cho ; 
4 h u phải rụng đổn (Chờ đợi đăm bấy 
' tháng một năin cũng là. Ngơỏị la còn xem; 
àro-đửc : nhà mình chử 1 n 1 
Nghe nói > tỏri đỊa-lý và ảm dửc, bà vợ 
mới yên, vui vẻ chăm nom đãi khách, 
chlng pbàn-nản gi nữa. 









CỎN’ TP.Ol 


Tuy vậy, thật sụ- ốiig' chồng cũng chưa 
biểt chắc ngírới thiếu-niên nhà mình dấu ỏ- ‘ị 

buồng kín, dái làm ihượng tàn kia, rú phải I 

li Lê-hoàng hay chí lá một cha ráng clú !| 

kỉglnàd. • • I 

Rách sau hởẩ tháng òng vần hán I n bán II 
nghi. Đêm ấy, chử lúc cả nhà ngiỉ ky, ồng 
rón rén lèn tư-đưírng, đùm váo Imông kin, Ị 
nghe khách• đang ngáy 1 ’ ngoh tành mả tr*ên 
mình có hảo-quang chiếu lên sáng ngửi. |[ 

Thủa ấy ng’TẲ - j ta cỏn m@-tin một hực 
chần mạng-đế-vương, nẳm cỏ rồng ấp, ngủ : j 
chiếu hào-quang, đi dâu có bảch thần theo I 
dò hộ-vệ. 1 

Vậy ông khácb nảy nẳm ngủ có hào- .[ 
quang chiếu, lức lầ ông vua. Bấy giò’ Quỳ- 
Dần tin cbẳc ông khách nhà minh díchdhị là 
Lê Chiêu-Thống, không còn ngờ vực gì nĩra. Ị| 
; Sáng dậy, ông bưng mầm cơm lên,'-cttog 
kinh lễ mạò hơn mọi ngày, 1 đặt^mâtri rồi 
sụp xuống lạy khách vả nói :>• ' • Ị 

— Không ngố 1 nhả chứng tôi phúc lổm, I 
thảo xá được làm hành-cung, mà bấy: lân Ị, 
rnằt tục không biết, dê thất lễ cung nghinh;! ỊỊ 
côi xin ,th*nh ttnrợng dung thứ. . ó Vi.ilíi t '11 
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Khách vội vàng bước xuống, đơ tay chủ 
nhàn, mộl bai chối minh khong phải là Vụn : 

- — Chết nỗt ! ông làm ự\ lạ thề ! Tôi (jif 

nhả tu hành co phải vua chúa nào đâu ; ông 
chở tưởng ỉầrn mà pbẳi hộ lụy oan gia đấy. 

— Muôn tâu bệ-hạ : chúng tôi luỵ là mội 
tên dân thưểrág, ntỉirng rất sẩn lòng trung 
nglíĩả, hiền đạo quân Ihan, hệ-híậ không 
phải nghi ngại. ' '. 

Rồi Qúỷ-Oần kề cbuyụn từ bôm mộng 
thần gội đi cửu giá, qua lúc gập gư ĩy 
bến đò Bo| liếc thấy v hai tai (ỉa sinh nghi, 
cho đến bồi đêm được mục kích hào quang 
xanh biếc trong buồng thi tin cbẵc Tà vua. 
ị Sau rốt, òcg ân Ỉẵii xin L«Mh'àr.g yếh lâm 
ỏ’ tạm nhà ông đe từ đồ hircrng-sằcỊì và cam 
đoan không’'khi hảo'có vịị trẳc xay' đen. ívt 
* Lê-floằỉrig, vì ivtiáờh chỉnh là \hfạ Cliiểui* 
Thống, xem ý chủ nhàn thành thực, díi 
minh cỏ lộ chau tưởng rung khong quằn 
ngại,-bèn mạnh bạo'thú thật ” 

— Trông thấy nhà ngươỉ thật lòng trung' 
nghĩa, khiến ta cảm động. Phẳi, chính ta r 
là Obiêu-Thống đây. • ^ 

Vừa ttốỈ 'và lấy quắ ấn truyền quốc (ĩèơ 
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dấu bền mìnb, đưa obo Quý-Dần xem. Quả 
ấp là thứ ngọc dạ-quang, tfr đời Lê--thái-Tồ 
lấy đưực của quàn Minh, kbẳc bốn chư 



triện « Thụ mệnh ou 
cou cháu giữ làm quốc 


như người tạ đặt tên ban đêrn cbiếu ra 
ánh sáng xanh trong, thật lả vật báu. 

Thi ra đêm qua nbà vua phanh áo nằm 
ngủ, vô tình đề quả ấn rơi ra một bêa ; Quỷ- 
Dần dòm thấy bào quang tức. lá árih 
sáng đó. ... ; . ., ,|. • 

Dưới 01 ái nhà Quý-Dàn, vua uhièu-lhốug 
<ípợc một độ nương náu yên thàn, đỡ phải 
cậi khồ lang thạng ăn đường ngủ chọ và 
lúc nảọ cũng lo ngay ngáy bị bặt. 

Nhưng có ke thóc mách tâng CÒC|[, Tây 1 
Sơn dò biết tụng Ịíeh Cbiêu-Thống lẳn, lụt 
quanh vùng. Thải-bình, cb ,0 nồn ra lệnh tầm 



hệ lụy đến cả nhà, cả họ minh nếu việc b! 
phảt giáp; Ông liền trọn một nơi vua ỏ" cho 
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Trong thíVi gian ấy, Qpý-Dần khong oề-hà '■ 
mọi sự khỏ nhọc hiềm tiguỵ, ỉ úc đi đưa 
tin, khi mang mật chiếu, ribỏ thố mà vua 
Chiẽu-Thống với bộn bầy tôi trưng nghĩa 
CÒD xót lại cua nhà Lê, ỉìbự Pbạm-iihư* 
Tùng, Trần-danh-Ằn, 8oàng-ích Biều, Nguyễn- 
quổcĐống V. V . vua tôi thường được thông 
tin lửc V(V) nhàu, không đến bo’ vơ lạc đản 
mỗi người một ngả như trước. 

Cách ít làu Lê Hoàog từ giẵ lên ỏ* Lãng- 
giang, chờ đón viện binh Mẵn-Thanh rồi 
cùng Tôn-sĩ Nghị trở về Thăng-long. 

Ấy là việc cuối năm Mậu Thân (4788).- 

Vua Chiêu Thống mượn tay người dề 
phục nghiệp nhà, nhưng cải mộng ấy ngẳn • 
ngủi như giấc mê vàng. Qua mùng năm lết 
Kỷ-Dằu (1789) Quang-Trung hoàng-đế nhà 
Tàv-sơn chém giết quân Tầu & trận l)ống-Đa 
ngồn ngang lẳn nát; Tộn-sĩ Nghị hoảng bồn. ^ 
nửa đỏm qua sông đao tầu 

Củng đưỏrng túng thổ, Lê-boảng cũng 
phải chạy theo. 

Quỷ Dân dưa tiễn đến gần Nam-quao, 
kh4c lỏj xu đì theơ sang Tầu, nhưng vua 
khỉyèa lìhủ trỏ' về an cu lạc ngbiộp. 
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Khi tử biệt, nhà vua viết cho bốn chữ 
đại tự « Chiêu tư iai hủ » và tặng một cái 
bát lầm ky niệm. 

Ổng Nguyễn-quang-TièíU một người trong 
họ Nguyễn quang ợ đất Quỳnb-Côi đã cỏ 
dịp việt tho’ kề chuyện cho chúng tôi biết 
rằng : bốn chĩr vua Chiêu-Tbống viết tặng cụ 
tồ nhà ồng ngay xưa, hiện còn treo trước 
cửa nhà thờ. cả cái bát Tua cho cung cỏn 
đề tàm di tiGli thờ tồ. Kiều bảl trông xấu, 
nước men hợi xanb, cỏ điều khi dem ra 
ánh sảng, thay rõ hai con rồng châu mặt 
tròi, nét vẽ lất đẹp ; vi thế nỏ là vật quỷ. 

Theo ùng câu chuyện cụ tồ Nguyễn quý- 
Dần rước vua Chỉêu-Thống về nuôi ơ nhả 
(tạí khải nbir chủng tôi vừa thuật trên đày, 
trong gia pbẵỵNguyễn-quaog cũng cỏ chép, 
và lúc ông Ngô-vi-Liễn trì-huyệo Quỳnh-côi, 
tỉm tòi cb lích và su liệu trong bạt cỏ đem 
cbuyện này vào quy en Quỳnh-Côi địa dư của 
ong làm ra. 

Đỏ, tinh cẵnh vua Lẻ chiêu-Thống lủc mất 
ngôi trốn nạn, trong sử cỏ nhưng đoạn la lùng 
bi tblm đại khải như thế, nhung vi chinh sụ 
kbồng chẻp, Ibành ra klioKg mấy người Uèt. 









Ịữ ■ .'•>« 3ỌfẠ tịỉn í ự; 

' 

. 
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Ìrịnh-Tráng định chièm ỉáỵ 
\ / Quảng-Đóng 

Nhiều người vảo rirng sàu sảo báo, da 
cỏ dị|) được chứng kiến một tấn kịch lý 
thứ, lạ đời, hựp với triết !ỷ Yếu mà thắng 
mạnh, mầm mà thắng cứng (nbưực chi 
•hảng Cữòng nhu chi thẳng cường) của 
Lão - tử. Một cbú • chuột chỉ bạng riẳm 
lay, vì ỉẽ tụ - vệ hay cỏ chuyện cựu thù 
uất ức thế nào không biết, bám minh vảo 
đuôi anh voi mà cần lẩy cần đề, là con 
vật kbồng lồ nãy phải kèu rống ìèr. và 
chay cuống quýt. 

Việt nam, giải đất chữ s bé nhỏ sinh- 
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tụ cbua đầy 16 triệu ngưòỉ. Nước Tầu 
]ụ ì đfa mènh mống, một mrớc to nhất dàn 
số những hơn 400 triệu. 

Nước ta ở liền bên cạnh nước Tầu tình 
thề gần như Thái-sưn đè lên quẫ trứng. 
Sự lởn nbỏ cácb xa, mạnh yếu chênh lệch 
như thế, ta không nên lấy lảm lạ yì sao 
các triều vua ngày xưa pbải chịu cầu phong 
nạp cống nước Tầu, tốt được hòa-bỉnh 
yên ồn là quý. 

-Những tiền nhân chúng la kbông phải 
hèn nhát. Líic uào cầu phong cứ cầu pbong, 
nạp cổng cứ riặp cõng, nbung lắm khi 
cũng biễt lấy bảni răng chú chuột câu 
đuôi anh voi, chông cụ* lại Trtìng-quốc, 
khiếu bọ nhiều phen bị đánh thua chạy 
thảm hại. 

Thật thl, lúc phái đảnb thì la đánh, dù 
là hùng - cuởng như quân Mỏng - cồ của 
Tbảnh-cát-Ur Hãn với Hốt-tấí-Liột đã gầm 
thét hỡành-bknh tự Đông-á sang đến Bắc-âu, 
ta cũng chẳng sợ. Những đội bùng binh 
ấy bách chiên bách thẳng ĩy đâu đâu, hai 
lần xàm chiếm clẩt nước tí bon này, là 
bai lan bị ta. dáíih dtihs' treo g ò len [ b má 









■f, chạy, sau khi đề lại đây vô số đáu lảu 
ị và máu thịt. , 

I Sông Bạch-đẳog, Ải Chi-lảng, bẽn Chuomg- 
I (lương, cửa Hảm-tír, đất Dống-đa, ấy là 
ị những cỗ chiến trường mà đôm đèm gió 
lanh trìtng tà, khánh qua điiừng có lẽ được 
I nghe cô hôn baó nhiêu vạn chiến sĩ « thiên 
£ triều » khóc tban ri-rì. 

L NgỏrQuyềrt, Lè-Hoàn, Lý-lhtrờng-kiệt, Trân- 
quốc-Tuấn, Lê-Lợi, Nguyễrt-Huệ, ấy lả những 
I ngơòã đã bầy tỏ cho bác hàng xóm tỉtaồng 
Ị lồ biết lả gàn bảp thịt của dần tọc ^'é 
nhỏ chẳng pbải đởn ben. 

Hoảng-Thao, Hầu nhân-Bảo, O-inã-iNbi, Toa- 
1 Đò, ThoáhHọan, Liễu-Tbăng, MậoTbạnỊb, 
Tôn-sĩ-Nghị, Thượng duy-Tbàng, Sầna nghi- 
Đống v.v... ấy là những võ tbần danh tướng 
Trung-quốc ớã được chú bé An-Nam cho 
nếm mùi bại binh thất trẠp. mà bọặc chụv, 
? hoặc hàng, boậc chết đuối giữa sông, hoặc 
I bị nhục bẳt sống. 

; Nam-bản, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, ấy 
là nám triều đại nưrrc TSu trong khoảng 
úghìn năm (từ đầu thế kỷ thứ mười đẽn 
f cuối thè’ kỷ tbử mười tám) vì lòng tbấói 
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xàm chiếm, ỷ lớn hiếp nhỏ, đă bị ngữòi 
Giao-cbỉ làm cho hao binh tồn tơỏTig, trước 
sau bằy tám phen. i • 

Những tranh sè' tốt đọp ày xưa nay dã 
khẳc vảo bia dá, vịnh nên thơ 'ca, ✓chồn 
trong tri nhỏ' ai nấy đều biết cả rồi, kbông 
pbải nhắc lại cho thửa. 

Nhưng còn mấv đoan khác, chửng tồ ra 
Ịiẹn nhào ehiiug ta khi phách .can đảm ỈI0'U 
nữa, hình uhư nhiều người không ngừ, hoặc 
không đề ỷ lới. 

Con chuột Việt-nam cỏ diêu hoi khác b 
l àn kịch Hgưừi thọ' sao dã thấy trong rừng. 
Chẳng những là khi voi đến xâm pb^m ỏ' 
baug. chà đạp tộc loài nó ; đó mới vì lẽ tợ* vệ, 
nhầy lẻn cân đuôi kẻ dịch khồiỉg lồ khiến 
cho pỉiải chạy mà thôi ; hơn nữa, có khi phấn 
hùng tâm, toan kéo đàn lli sán vảo tận khu 
đ ấl voi ở mả đánh báo thà không hề kièiig sợ. 

Thật thế, tíèn nhân chúng ta từng nuôi 
cái chí đánh ĩrung-cpiốc đề thu phục Lưỡng 
q uàng về clt<> nơửc mình. 

Thu phục Quảng đông, Quảng- ày ? 








. 
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1 

I Phải, tiền nbảr> ta nbin nbận bờ fõi nuỏv, 
I Việt nguyên xưa gồm cả đất bai tĩnh ây 

I mà tiic nội thuộc nưỏc Tầu lấn mất của 
la. Triệu-Dã lảm vua nu;ỏ*c ta, đỏng đò ở 
Phièn-Xígung thuộc về Quảng-đông, đén triều 
t)ồng-Hả», sau khi đánh bại hai bà Trưng 
tương Mã-Viẹa dùng cột dồng pbân giói 
I cbo Giao-ebỉ đểrt mái i\am ninh, Ngô-ẹbạu 
tức là Quảng-Tây. Chẳng qua hụ lấn láu 
I rồi, mà ta trừ phi có \5 lực cho níạnb, 

I íjỊ chứ nỏị miệng ng*ặi giao không ích gi 

Bui vậy tiền nhân vẫn òrn cái .chi làỵ 
mui .kiếm lưỡi gươm kéo Lương quảng về. 

Nbiêu ngưỏã nbỏ* ngay đèn chuyện gần 
nhất là cái kế hoạch của Nguyen-Huệ, vua 
Quàng-Trung nhà Tấ|*-S0’íi. 

Nguyễn-Huệ coi thường binh lực Mãn- 
Thanb, cho nên lỉồi nảm nảm 1788 Tòn sĩ- 
Ị Nghị đem quân bốn tỉnh Quảng-đõng, Quảng 
1 lảy, Vân-nam, Quý-Châusaog cửu viện vua 
[ Lề-Chĩèu-Tbống, luầ kỷ thật là định thừa 
1 cơ lay đất Bẳc-bà, vua Quang-Trung từ 
m Poú-xuân gấp đường kẻo binh ra Tháng long 
ị: đối dịch, đẵ nói truó’c với chư tưởng: 

; (í CịtẺng nỏ sang nước ta phen này chỉ 


I 
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« tự' mua í*ải ohêt đỏ thôi; Ta đã định ('hiến 
c< lược iđánh dưfti quần Táu, chíiĩíg quả miròi 
« ngày là xong việc. Nhưng ta Dghĩ nó là 
« mrửc lởn gấp mưò’i nưửc ta, đảnh thua 
€ tất lấỵ lảm xấu bfc, lại kéo quân kbác sang 
r< báu thù, nhir ihế thi ííáoh nhau Hên miên 
« (làn ta qhịụ bại không it. Vậy đánh xong 
« trận nảy, ta muốn pb&o Ngô4hởi-Nbiộrn 
H dùng lởi aói sao cho khéo ất chí việc 
ẹ chiến tranh. Đọi uụrfri nảm oữa, nước tà 
f điĩỡng sức pbủ cườrg rồi, bay giò* ta 
« không cân sọ* nỏ nữa.ỉ) 

Quả nìrêu sau khi đuồi xong quản giặc 
định sang Bẳc-bà' vua Quang-Trung ngbì 
ngay dến íviệc cường binh, mưu đánh 
Trung quốc. 

Trước hết, sai lam lại sồ đinh cho biết 
ro trong nước cỏ bao nhiêu ogơíYi, đề chiều 
sô ẩy mà bât línb. Các tà phải biên ro 
lên, bọ (làn đinh vào sồi rồi cấp cho mỗi 
ngưừi một thê bài, khẳvbổn chữ Tbíêmhạ 
Oại-tỉn, trong tbẻ ghi tính đaAìh qụệ quán 
và rgiiỏĩ cỗ thẻ phải điềm chỉ ỉàm tin. 














Lệ buộc ai nấy mang theo « Tín-bài trong 
mình pbờng khi xét hỏi. kbông cỏ tỉa bài 








là dàn lận, bị xung vảọ qtiân phòng, đi thú 
noi xa 1 >. 'Ngứồ’i đ(Vi ấy có tín .bài, ctiHg nbii' 
tà; ngàỵ nay có giấy thuế thâu.' ' i "‘ 

' Khi sồ đinh làm xong, triều dìnlP ; Hùfcti 

Í theo dàn số, cứ‘bá tên dinh thi lấy một 
tèn ra Hdbí ' 

Rồi vua\ Quang-Trung tụ chàm DOttí* tu 
cbửo quân dội, rèn đức binh khi ; ngày ngày 
I .-dốc thà’ Uró - r»g sl phải lập chiến trận, lại 
I lọi dụng bọn giặc Tầu-ỏ, éiìltíh lấ 'ngtrỏi 
ị Tầu. Họ bỊ quàn Thanh tầm nã Viết quá. 
I <ib*y sang quỵ phục nưó'C ta ; vua Quàn g - 
Trung thu dụng, cấp cho lưong thực khi 
gióỊ sai về quấy nhiễu ven bề nự”óe. Tầu. 
ị Vi cỏ bọn khách ibíẻh đỊa-bộỉ. lấy « Phẫu 
I thanh phục minh » làm mục dích, nhá vua 

Ị cũng dùng làm tnớng, dề ỉủc khải bỉnh đánh 
Tầu sẽ cho' di tiên phong'. 


fìẽn năm nhâm tí (1792), mọi 'Việc xếp 


dạt xong xuôi, nghĩa là tự ti'ệu binh lụ-c 
nrùnh cở thề sang đánh Trung-quốc đơợC 
rồi, Quang-ĩrung hoàng-đễ sai sử derh lễ 
1 v ật đi Rẳc-kinh cầu hôn một côhg-clnia 
Mãn-Thanh vố xin trấ lại chớ Việt-Nám dặt 
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,, Cô’ nhiên, cầu hôn và đòi đạt chỉ là mệt 

0 

cách mượn cứ, thè nào vua Thanh chang 
lừ chối, sẽ pbâo dấy khôi binh đánh vào 
đất Tẫu cbo đưọvi danh chinh ngôn thuận. 

Xhà vua bố trí việc binh sẵn sàng, chí 
đựi sử bộ VỒ-huỵ-Tấn đi về, hạ lệnh, tiến 
phát. 

Không ngố - nhà vua lâm bệnh rồi tháng 
hà, ờ ngôi chỉ đưực năm nám, thọ (tưực 
bốỊỊ raưoi tuồi. 

Vua Quang-Trụng chưa thục hành đưực 
sở nguyện đã bị số mệnh cuốn đi ; thành 
ra cái dự dinh tó tát cũng xấu sọ, : vô 
duyên, đi theo người đẻ ra nỏ. 

Không hiềụ gi ngưíỵi đọc sử đèn đấy 
trạnh lòng thau tiếc cái đời ; Nguyễn-lluệ 
quá ngằn ngủi ; riết) không thi cái việc mói 
lạ đã ấp ỏ ở trong bủng tâm đại chi kia, 
chậc dược xuất hiện vả có kết quả cũng nên. 

Vá cỏ ngưòi lầm tưởng đến. đòi Nguyễn.- 
lluệ, nưỏ - c ,,ta mới thấy có cái sáng ý lây 
lại Lưứng quảng và đánh vàọ đất Tầu. 

Sự thật khác bẩn. 

Dìi cho Ngũyễn-Hụệ sống tbêm ít năm-và 
thi thố đtrực việc $& định cbăng nữa <5f 









NÍỈA XƯOlNG DAT m-ÍN 4 ? 

Irong lịch sư, (ttùịị không phải đến thỏ i - 
(lại ỏng, ỷ mừốạ thu phục Lưỡng-quảng vu 
I (lánh nội địa Tầu mới cỏ là lần thử nhất. 

é 

ị : ỉ ,/ị iỉ 

■ ■ ; 

Trưó*c iNguyễíi-Huệ ngót mội trổ Ui rụo# 

nám, đã cỏ người nghị việc chiêm ìây 
huảug dỏóg về cho rurửc ta; lại (ỉirợc điều 
may mẳíi hơii Ngàyễn-Hbệ là còn cỏ ngay 
gicr đem ý mưốn ra chỗ thụ c hành, nhfầi 
ít mạc dìu chung được máo nguyện. 

Người ấy là Thanh - đô - Ỵirơng Trịnh-, 
Tráng (1623 1657). 

' 4 t. 1 . ' 9 {w 4 1 ỉ 1 .. > 

Lúc bấy giờ ubẳin cuối đời Minh-sùiig- 
Trinh, nhà Minh suy vì, nước Tầu loạn 
■ Bọn Lý-lự-Thànb, Trương-hiẽn-Trung nồi 
• lén, dân đói đi theo có mây chục vạn, cu-ỏ-p 
phá hết tỉnh nãy sang tỉnb kia, thanh thố 
cực to. ; ; , .. . 

Vua Sùng-Trinh là người hôn ám • cố 
mấy người tòi trung tướng giỏi thi lũ gian 
nịnh dèm pha chém giễt boặc tống đi xa, 
giỉr đèn lúc rối loạn, triều dính không ròn 
ai dủ tài năng giúp vua cữu nu ÓT Ị mũ eao 
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áo giải hau hết là phu-òirg tiều nhân b»>n 
nhát, chỉ khéó đục nưóc béo cò haỵ tư 
thông với giặc tbì cỏ. 

ỏ’ Mãn-cbảu khi ấy l.ọ Ái-tân-giác-La đã 
dẹp các bộ lạc mà dựng nirửc Đại-Thanh 
truyền được ha đ<Vi, cỏ hinb lực bùng 
Oiíổmg lăm le dỏn lĩỵ cơ hội vào chiêm 
nựứe Tầu. - 

Lý-tự-Thành hặm được Yén - kinh, vua 
Sùng Trinh cùng Hoàng-hậu tự tận. Ngô- 
tam-Quể dang ỉr Sơn-hải-quan phòng ngữ 
quản Tbanb, vội vàng quay về cửu giá, 
nhưng muộn mất rồi. • 

Ngô tam-Quế bèn mượn quần Thanh (lề 
đánh Lý-tụ-Thành, nghía là cõng rẳn ‘\’ề 
c;in gà nhà. 

• Nhàn -dấy, vua Thuận-Trị, thẽ-tồ nhả 
Thanh đem binh tràn vào Truog-quốe/, đảnh 
giết bọn "Lý-tự-Thành,' Trương-hiến-Trung rồi 
giữ luôn Yèn-kinh làm kinh đô, và hạ lệnh 
bảt dán róe bím. 

Thè là nhà Minh mất. 

Một lần nữa, Trung-quốc nẳm dưỏi quyần 
thống trị cảa ngoại tộc. 

Gựu-thần nhà Minh lập Phúc-Vuưng ợ 
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Nam-kinh, mưu toan klíỏ'i phục no* nghiệp 


họ Cbu (to nhả Minh là Chu-nguyến-Chư«'íig ú ■ 



I Nhưng vua tôi và các ụ rộng nghi kj; bất 

1 hòa v<Vi nliau. thảnh ra chẳng làm nên 

viẠe gi. Chẳng bao lẠu quân Thanh đến 
Ị Nam-kinh, Phúe-Vương phải ra bàng. 



Phúc-vưomg hàng rồi, t)u ỡng-vưong lên 


ngôi ỏ' Phúc-kièn ấn hà Long-võ-ĩìè. 


I Phúc-kiến lại b| qtìân Thanb công hãm 
I Pưỡng-vưong bị giết. 

I Còn người đòng dõi sau chót là Ouẽ vưmig 
I góp .nhặt một đám cựu thản, dứng lên 
I triều điah ỏ' đất Triều Khánh (thuộc ùnh 
ộuảng-^âỳ), tức là Vinh-ljch-F)ế. Gia(Ịg - S0’fl 
Ị nhà Minh thu lại & khu đất cỏn con này. 
Ị Nhưng con cháu họ Chu còn mọc mũi 
lị sùi tăm ở xó nảo, quân Thanh cũng theo 
1 dối đền đấy triệt hạ cho kỳ dược. ’ 

• Vua Vĩob-lịch pbải trốn về Quế-làm, giáp 


gẳn bỏ' , cõi nưỏc tá. f)ơợc, ít làu, lại chạy 


[ vào Vàn-nâm rồi sang ítiến-điện ; người Diên 


điện sợ oai lực nhà Thanh bẳt Ytnh-lịch- 
1, Dế đom nộp eho vua Thanh giẽt đi. Song 
ị dỏ là chuyện rnưòi mấy năm về sau. Ị. 
Lủc quan hộ 'VỚi câu • chuyện là khoảng 
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hai nătn 1616 và 146?/vua vin! -Lịch lần 
lút ừ đất Quảug-tâỵ, cạnh biên gióũ ta, 
giữa đờì vua Lê-cbân-Tộn (ICIÍVKUP) và 
chúa Trịnh Tráng. 


Tiếng là xưng đế và lập triền dinh ở 
Triều-Khảnh, Quế làm vua 'VTnb-lịch chả rỏ 
lự-c lượng gi cbốug dữợc quân Tỉỉành hùng 
dũng nhữ sóng cồn thác chầy, đẹrf đSu phá 
tan cuốn SẠch đến đố. Vtah-liịcỉh-Đỗ mụốn 
nhỏ' binh lục nước Nam, bèn sắc phong 
vua Lê-clun-Tôn làm An-nam quốc vương 
Trịnh-Tráng làm Pbó-vơo - ng. 


« Tbiêo triều hoàng dế » cùng quan mà vẫn 


khôn ngoan ra dáng: định lấy việc sâc phong 
nọ kia là miếng mồi hư vinh dề cầu viện 
binh An-oam là sự thực lợi. 

Song Trịnh-Trảng còn khôn ngoan hơn 
chả khi nào điên rồ đi do’ đầu cbịu một 
òng vua đã vong quốc mà ngày giờ kết 
cuộc cỏ thề đếm trên đốt ngỏn tay ! 

• Vả lại họ Trịnh hòi ấy đang mải cbiên- 
tranb với họ Nguyễn ỏ- đàng trong, cbẳng 
thừa binh lực mà giúp cho YTnh L|Cb Đẽ ; 
dù cỏ thửa nữa, hẳn chúa TrỊnh-Tráng cững 
không dại tkò tay vào giỏ cùa làm gic 




A'(iA 'XƯOXG DAT ĐEN 


Túy vậy, Cbủa Trịnh can đàm, niuỗn lihán 
cơ bội này tính toậr> vỏfi Trungrquốc một 
khoản nợ , ,đã ho-a nghìn nám : thu lạ 1 
Lưỡng quảng về cho nước ta 
Dầu thảng 0 năm Đinh-tị (1047), ờ Phủ- 

liêu (tức triều dìnli của chúa) có cuộc mOt 
nghi về việc ấy. í 

;r- Cỏ phải bở coi nirỏc tồ nguyên xưa 
gồm cẫ Quảng đòng Quảng - tây không ? 
Trịnh hỏi các qụan.• . 1 ,-r ... >'■ ‘V 

— Tâu chứa, cỏ thế ! một quan JBôi tụng 
nói. Cỏ thợii bộ Giao-(*hĩ gồm đất Bẳc-hà 
ta là bốn quận Nam-hải, ĩhiromg-ngô, Uât- 
lảm, Hựp-pbố, tửc thi đất Quảng-tâỵ Quảng 
(tông bây giò*. 

rr Ấy thế már xua nay không ai ụghì 
đến sự thu phục (tất cũ đỏ về cho nước 
nhà ! Chúa-Trịnh nỏi dong dạc, cỏ vẻ phần 
khỉcb. Nay nhả Minh suy vi nưó ’0 Tầu rối 
loạn, ta định thừa CO’ lấy lại Lmrng quảng 
cic ngưo‘i tính sao ? . .,7 

— Bầm, nẻn lẳm ! Tiền quận công Lê- 
ván Hiếu riỏi. Điện hạ làm được việc này 
sẽ ghi công nghiệp với quốc gia hậu thế 
thật không phải nhí)’ 
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I I w 

— Nbưng đấtQuâng-iày hiện íòọ Vĩoh-Lịch 
Dê nbà Minh (tỏng đô ! Tiróng qựân • Trinh 
đào bày tỏ ý kiến. Gbả lẽ ta vừa 01 (VÍ tbụ 
phong lạí giở mật' cbiẽm lấy chỗ (ỉítt (lung 
thâtt của Minh ? 

“ ừ, tưởng quàn nói pbẵi đấy. Chúa- 
Trịub nhìn nbận ý kiến Trịnh-Dào vã nói 
tiếp. Thôi, bay đề Ouang-lắv đó cho vua 
nhà Minh đong-Tbàn, sau này sẽ línb. INhưng 
còn Quảng-đòng, ta nên thừa CO 1 qníln Thanh 
chưa xuống (tun nơi mà lấy ngay đi 
mói dược. ; 

Giữa khúc - nhạc diều hòa, Ilảy lèn một 
liếng lỗi nbịp • 1 ' ; 

— Con tưỏ’ng không nên, cứ xeiíi sự tho 
Trung-qudc tất về ĩhanh-triều làm chủ, rồi 
họ lấy uy-lựí trách vân ta TÍệc ấy, e đền 
sinh siy lỗi thôi, thi lảm thế nào. 

Chúa-Trịnh nhin lại, người mới né i chinh 
là Ninb-quận-công Trịnh-Toàn, con út minh. 

— Việc đời cử « tiên ' phát 5 chế nhân i' 
(làm trớửe đễ ngần người ta) là hou ; 
cbủa Trjnh nói. Kbi quân Thanh xaồng đèn 
nơi, thấy sự dĩ nhiên, cỏ li phải chịu. 
Mà nếu họ muốn lai thôi trách vấn ta 
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chăng nữa, la cũng có lý sự đê phàn 
giải. Họ bất quả là người ở bộ-lạc Tcòng- 
bạcb tròn Mẵn-cbàu, bỗng thừa thòi tràn 
xuống chiếm cả Trung-quốc còn đcọ-c Ibaỵ. 
huống chi ta lấy một xó Ụuàng đông mà chi 
la tbu lại đất ct cỉiá ta. 

— Bầm kề lỷ sụ- thi đành ubư thế, nhưng 
l òn sức mạnh nữa ; Trịnb-Toàn lại nói — Từ 
khi quân Thanh kẻo vào cửa ải, quân dàn 
tưứng sĩ nhà Minh theo hàng tấp-oập; con 
thiết tưởng đất Quảng đông lúc nảy cSng đã 
có kẻ giữ hộ quát) Tbanh rồi. Việc thật 
khỏ khăn.; cúi XTI phq-virơng suỵ di ngliT lại 
cho kỹ. 

— Ta hả khòtìg biết là việc kbỏ kbitn ư ‘ỉ 
Trịnb-Tráng quầe mẳt trả lời, tỏ ý cương- 
quỵết, nhất (íịnb.— (V đỏi cử thấy vỉệc khỏ 
không làm thì cồ lai báo nhiêu việc khé ai 
cbịu lảm bao giò'! Ý ta đã quyết, rồi, không 
ai dưọ'c bin lảng ra. Ta cứ sai mấy đạo binh 
thuyên đi liệu thề lấy được thì lấy, không 
thi kẻo quàn về, pbông có làu sao ? 

Nói đấy, lảm đấy, chúa Trịnh liên by lệnh 
cho bai tuửng Trinb-Lãm và Ngô-sí-Vinh 
đem quàn sĩ và ba trám binh thuyền .ra 


I 











cửa Vân đồn, Dù không lấy đu ọ c toàn 
tỉnh thi cũng thu phục mấy châu quận ven I 
bề, gần với biên giới ta bơn hết. Ị| 

Hai lường đữtrừ lệnh thu xếp trong ba ;|i 
ngày phải khởi bành, vi là việc quân-cơ kbầtt "•] 

cấp, sợ chậm trễ tất b[ quân Thanh phòng Ị 

bị trước chảng ? 11 

nỏm Trịnh-Lãm và Ngô-sí-Vinb từ biệt lèn j| 
đường, chúa Trịnh cỏ dạn riêng : 11 

— Hai người đến đỏ, nếu thấy có quàn I 

Thanh phòng bị rồi thê là họ nhanh chân 1 

đốn tru ác, thi ta nên tim lối nỏi khéo mà 1 
lui kbôag đm/e sinh sự* tranh chiến... . I 

— Chúa thượng che phép chúng tôi được 1 

vi quốc thè, giao chiên với quản Thanh một 1 

phen ; khùng lẽ gặp* bọ chưa chi minh đã J 

tự lui ! hai tưởng Trịnh, Ngô củng lảu. I 

Obìíug tôi cỏ binh \ực trong tay không phải r 

là ỉt. ' : , ’ ÌM 

— Không được, chúa Trịnh lẳc dầu và 1 

nỏi : Hai ngirửi tmng-đững camđẳm nbu* 1 

tbế> thật đảng ngợi khen ; nhưng phải bĩết ịf 

quản minh ỏ’ xa đến, vạn nhất dinh mà bất ,j| 

lợi, thèm gây thù oán với nhà Thanh sẽ lièn- ]i 

lụy cho mrửc ta không nhỏ. áiện nay hộ Mạc lí 
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trên Ca»-bâog chưa trờ xong, mà bọ Nguyễn 
đàng trong tất phải đánh lói, trong nước 
đã có hai mũi giáo bèn nách rồi la kbông 
tbề rước thèm một mũi giáo ử ngoải dẹn, 
nhất là nhà Thanh. Vậy hai ngươi phải thề- ' 
tất ỷ ta làm việc này cbo cần thận nghe ! 

Trịah-Lầm và Ngô-sĩ-Vinh pbụng mệnh 
ra đi. 

Tảng sáng hòm sau, bơn ba Irarn chiếc 
thuyên Việt-nam kẻo buồm ra khơi, nhầm 
hướng Liêm-cbàu tiên-phát.. 

Kết quả việc nãy ra sao ? 

Xem « Lịch triều hiến chưong » của ông 
1'bựni Uuy-Ghú, quyên thử 49, về mục cbép 
việc hang-giao : 

« Bời vua Lê Cbàn-tỏn, ciên-hiệu Phúc- 
tliái tbứ 5 (ngang đò'i Minh Vĩnh-Iịch năm 
đầu, Thành Thuậm-lrỊ năm thử 4) tháng sáu, 
Thành đô-Vơơng nhận thấy nhà Minh xuy- 
yễu, mrỏc Tàu đại loạn, có V muôn Ibừa, 
CO' chiếm lấy Ouảng-đòng. 

« Ngài sai quan Thiêu-bảo Tuấn quận- 
còng Trịnh-Lãm và quan Lại-khoa eấp-sự 
Lỷ-iiii Bả, Ngô-vĩ-Víoh, đem hơn ba tràm 
chiếc thuyền vượt bề chiêm đất. 
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« ìắọíi Lẵrn dí qua ĩàỵ-đòng bá thôn rỏi 
đến Liẻỉn-eháú. 

{( không ngỏ* nhả Thanh dã sai đô-đôc 
họ Mã dẽn làm lồng-lrắn i' đó rồi. 

' « Mà cho ngưcrì đi bảo các quan ta như 

sau này : 

— Nirỏ'C đại Thanh ta được mệnh tròi 
sai khiến, lỏng ngirửi thuận theo, cho liên 
hea-đi irỏr nên một Ví6i (1). Ta nghe nối 
vua nưửc Giao-cbỉ là bậc hiên-Riinh, tất 
la biết chiêu theo lòng người, ai chỏ đất 
này, ycn phận giữ phép. Thanb-triền ta 
khủng cò ý khât kbe gi đối với Giao-chỉ. 
Từ Sa châu trồ ra đen phản mao đong 
trụ (2)i lừ xưa vẫn " lả đất của quý-quổc 


(1) Hoa dí tức ỉà Trumg-boa vỏú di-dịch, V nói 
bày giò- Măn-cbầu và ì nâDg-taoa đa nhập lại 
tbàiìb Một Dưó'C cbuog. Trước dỏ, đàn ỏ các bộ- 
ỉạc Mâữ-cbâu bị coi là giống rợ mọi ngoài biền. 

(iị Phàn mao dong trụ. Ai cung bi#t chuỵệu 
bai bả Trưag về đòi lìắc thaộc, lì oi ỉèn 
qoan lại Tầa, dựílậ oền giao cbỉ dộc-!*p dưọ-c ba • 
năm. Aỵ lẩ việc giữa đời voa Qoang Vn nbà 

(Xem iịếp trang 57 , 58) 








/ 



cầy cấy và chăn nuôi, tửc thị về phàumnVc 
An-nam. 


I Nếu cảc người kiếm chuyện xâm lấn 
ruột bưóc, ta Lẳt giải về triều'đinh chỉnh 
1 pháp ngay. Chớ cỏ lầm nghe nhưng lòi 
• đồn xẳng, mà mang lòng kia khác ». 

\ Trịnh-LSm viết thư trả lỉri họ Mă, cỏ 
Ị đoạn nói rẳng : 

« Bờ coi thuở xua của nước chúng tôi, 
từ chỗ phân mao đồng-trụ đến mai Ngô- 
1 ọhàu, Nam-ninb, Tbái-hioh, Trấn-an, Tư- 

Y 


Bònghản, tự năm Canb-tị đến nam Quý mão (ĩảy- 
ỉ lịch, thế t\ỷ thứ I, tự Dăm 40 đến 43). 


Vua nhà Bán saì lão tơỏrog Mã-Viện sang (tánb. 


Sau kbi hai bà Trưng th£ cùng tận, đất Gỉao-cb? 
lại phải nội thuộc. Mã-Viện dựng cây Bồng-trụ 
ỏr chỗ phân địa giỏi Gìao-chĩ vỏi nưóc Táu, trên 
ị kbẳc sán chữ « Bong trụ triết, Giso ehĩ 
dĩệt ». Nghĩa là cây Bóng trụ đo, thi cgưòi Giao- 
chĩ tnyệt dĩệt nòi giống. 

Chắc hẳu Mã-Viện sợ người Giao-cbĩ ỉihĩ> cây 
Bồug-trụ ếy đi chãng, cho nên mỏi khắc sốa 
chĩr thề độc địa như vậy, \ 

tayệt giống uòi tử đấy dản Giao-chi đỉ qua 
lại chỗ dựng cột đồng, ai cũng bỏ một vài hòn 
dả vào đirở-i chun nỏ cho đưọc ben vừng. Làu 
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minh, Tu-ản, tất cả những cbâu, ữhững 
phu, những huyện ấy kia. 

Nay bản quốc phái quản lỉnh đến nhận 
đất mả gia* lấy, vẠy xin phiền ngài phát bài 
chĩ cho chúng tôi cầm làm bằng, đề khỏi 
bị thiên binh ngăn cặn. Nbản dịp nhò* ngài 
tâu bộ về triều đinh chò bản quốc đirợc 
phục, nguyên, bò’ coi và từ* nay giữ lấy mãi 
inãi.a 

ìíạ đừợc thư lỉm thinh chẳng trẫ lởi gỉ cả. 


ngày, chỗ ấy chồng chắt nbiềa đả, thảnb ra một 
hòn củi, cbe ỉẩp cột Dồụg, ngảy cay mát tích. 

Nủi áy saa cỏ tẻu Pbân-mao-ITah. Sách Tỉỉu cỏ 
chép ở về phía tày Khảm-buỵệo, tĩah Quảỉig-đông, 
no*i ấy giáp giới nước Aa-nam, tương tra\ền tức 
là nơi Mẵ-Việu dựng dồng-trụ thua xưa. Bến dời 
Bương, ME-Tông cHi)g dựng bai cột dồng Ịf trên. 
Bình núi J3QỌC giống cỏ taa, ngọn cỏ cbia ra bưỏng 
Nam bưóiig Cắc khác nhau. Vì thế người ta đặt 
tên núi ấy tà Pbân-mao-lĩnh. 

Trong nủi cỏ suối nước cũng chìa giòng nam, 
bắc mà dềa gội là Minh-giang ; giòng bắc chây 
vảo Ũất-giaDg bôiằ Tầu, giò ng nam thi ra vịnh 
Bông-kinb, tức vịnh bề hdc-kỳ. Nhâu tbc người tạ 
•ấy suối íỵ lảm con nước giao giới Trang-quõo 
với Việt-nam, 











NGA XUONG DAT ĐEN 


59 


Dinh la bèa rút về trước. 

« 

Nhà sử học Phan-buy-Chú bry tỏ cho la 
thấy trước đời Nguyễn-Huệ khả lâu, Trịnh- 
Trỉng đẫ cỏ chi thu phục Quảng-Đông mà 
việc không tbànb. 

Trỗn đưcnig trở về, bọn Trinh-Lã na và 
Ngõ-sì-Vinh không khỏi ngậm ngùi tiếc minb 
chẳng (lược làm như cồ nhân. Chinh Rỏi 
ngay họ đẵ đến rồi tự lui, sảu trảm năm 
trước, tưởng Lỷ-trường-Iuệt đời Lị đánh 
quàn nhả Tống thua liêng xiềng vả bắt võ 
số lù binh đem về. 

* * 

Ấy là đời vua Lý-nbâii-Tôn (1073-1127), 
ngang đời Tống-tbần Tôn bên Tầu. 

Dùi đảnh đục, đục đảnh săng, mrỏ'C Tầu 
lúc bấy giỏr bị hai nurVc Bẳc-ĩiêu và Tây* 
hà ờ aiẻ trên hiếp bức luôn luôn, đến nỗi 
phải đút lót vàng bạc cho đưọ^c yên tbán, 
thể mà đối vởi mấy tiều quốc miên Nam ĐỈur 
niró-c ta, thi họ lên mặt hạch sảcb, ngạo 
man lại có ý lăm le đô hộ lả kbác. 

Váo khoẩng nám 1073 (Lý-nhàn-Tôạ niên 

hiệu Tùái-Ninầ thứ hai vua Than-Tòa nhà 
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Tống sái Thấra-Khơi lỉm Tri-cbâu Quế-cbâu 
cốt imru toan việc đảnh lấy nước Nam ia f 
vi ngbe !ở’i một quan biên-thần dâng sỏ‘ về 
tảu nên chiếm Gỉao-Cbĩ, <r Một van quản dem 

dánh đỏ lấy được Giao-Chĩ dễ dàng như 
chơi ì>. 

Thầm Khỏi đến Quế-cbẵu, đêm ngày lo 
viộc luyện quản đỏng thuyền, rèn luy?n 
thủy chiến, sửa sỏan tiến công (lửổrc la ; 
lại đung nạp bọn Nùng-lhiên-Mỹ là lù truỏng 
dan mường ơ mạa ngược ta cho sang bân 

Tẵu ở; chủ ỷ đề hoi dò binh tinh và địa 

thế, phòng nay mai đi đảnh thì dùng bọn 
ầỵ làm hưởng đạo. 

Vua Tống tiắy khôi làm hấp tấp lộ 
cbuyệa quả, vội vảng bãỉ chức gọi về sai 

Lrru-Gy xuống thay*' 'ìị ; • ^ 

Muốíi lập công mau chỏng, Lưu-Gy cảng 
làm hăng hớn, ngoài viộc xây rỉâp đồn lũy, 
dò la linh thế, lai đỏng cửa biên giới, 
không cho dàn sở tại, vâng lai buôn bản, 
vứi ta. Lưu-Gv lập tâm bày đề khiêu khích 
ta, ổc tiến binh sang đánh cho cỏ cỏ*. 

Lỷ-nbân-Tồn thây tbế đa lấy làm giận, 
nhưng cỏn muốn giữ linh giao hảo, bèn 












1 








NGA XUQNG DAT DEN 


61 


sai sử đem quốc thư qua hoi Tống triều, 
nhầu tiện xỉn buông tba cho bọn Nùng' 
thiện-Mỹ ho\ì bầy'Irảm ngưỏi về nước. 

Sử bộ đến Quế-châu, bị Lưu-Gỵ bạc đẵi 
và dim tờ biều của ta đi không chịu đưa 
hộ về Lârc-an ỈỊĨtiĩi đô nhà Tống' 

Lúc ấỵ là đầa tháng mươi, niên hiệu 
Thải-Ninh thử tư (:ây tịch 1075). 

Khi sử bộ trơ về tâu ro sự thề Nbân- 
Tôn nồi giận đơ mặt. Nbà vuá ỉũởi cỏ chín 
hay mười tuồi, nhưng đỉ hiều biết việc 
yíìưírc và cỏ khỉ khái khác thường. Tuy quân 
quốc đại sự là đỏ bà mẹ Ý-lan -Thái phi 
cùng Thải sư Lỵ-đạo-Thảnh chu trinyng, 
nhưng vua cũng hay dự bàn, và nghe chuyện 
động pbam đến quọc the đẵ biết phẫn kích. 

— Quân Tổr;g thế thi láo thật! Nhân-Tỏn 
nối. — Dễ thuòng nỏ ligbl nước ta không cỏ 
gươm sẳc dề chạt bay đầu chủng nỏ chăng ? 
Việc nàv mẫu hậu vả thái*sư định đổi pt ỏ 
tl)ế nào ? , „ . 

— Việc quan-hộ đến quố"-gia àữ rrẹ và 
đlrtb-tbần bàn linh thong thả, con ạ ! Y-lan 
Thái-pbì nói và vuốt ve con. 

Tbáĩ-sư Lỷ-đạo-Thỉnh tâu xin cbo qnẵ« 

ề . 
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lên ản-ngữ biên giới, bỗ binh nbà Tống ngỏ 
thấy ta phòng bỉ, tất không dám manh tâm 
quây nhiễu ta nữa. Nhân tôn gạt cái mưu 
kế ấỵ: 

— Không! chủng nó đã rầp tâm đảnh ta 
thì ta đánh nỏ trước. Sang tận nhà chúng 
nỏ mà đánh một chuyên cho biết tay; Xin 
roẫu-bậu nghe con; Trung-quỗc chỉ to xác 
đông ngơởi, chứ binh lực nhà Tống chua 
cbẳc hon ta. 

Y-lan Thái-phi nghĩ thầm con mình thông- 
rainh anh-dũng, bàn cỏ lẽ phải, bèn hỏi 
Đạo-Thànb: 

— Ta cũng nghĩ thế: phải đánh Tống 
một phen, cho bọ bớt thói ngạo-nghễ khinh 
khi liều-quốc đi. Trong các vô thần nước ta, 
nêu chọn ai đi làm tưởng, theo V ta 
quan thái sư : Lỷ-tbường-Kíệt được chăng! 

Đạó-Thành tâu : 

— Tưởng tài nơửc nước ta hiện nay trù 
Lý-thơửng Kiột không ai đương nối trọng 
nbâm này. • 

Thế rồi, nội trong thảng mười, Lý-thưởng- 
Kiệt vả Tôn-Đản khôũ binh mưỏã vạn, chia 
làm ba đạo kẻo sang hưỏc Tâu. 
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Đạo thử nhất và đạo thử nhi tiến đảnh 
hai châu Khâm, Liêm, nghĩa ià đất Quảng’ 
dòng. 

Dạo thử bá đánh . ứng-cỊỉâu b Quảng-tây. 

Tướng sĩ ra đi, ai nấy đều hớn-hỏ' pbấn- 
cbấn, cỏ ý tự* hỉto mà họ được, nguyên tư 
khi có lịcb-sử đến giờ, minh lả tên lính 
Việt-nam đi đảnh Trung-hoa lần thử nhất. 
Vong-Iinh những chiểa-sí ấy cảng có thề tự*’ 
hào, vỉ sau đời bọ, lịch-sử ta không có 
trang nào « Bẳc phạt » lần thử hai nữa. 

. Huống chi họ nhất chiến thành còng. 

Lý-thữòng Kiệt đánh cỏ mây ngày, chiếm 
luôn cả Liẻcu-châu va Khâm-châa, giẽt quân 
rống và thồ dân hoa tám nghìn người. 

Đạo binh Tỏn-Dản liến đến đánh Ưng chầu, 
quan Đô-giám (cũng như đô đốc ngày sau) 
tình Quảng-tây là Trương-lLỗ-Tict vội váng 
dem binh đến cửu. Hai bên cự chiến rất 
hăng. 

Thường-Kiột lấy xong Klìâm-châu, Liêm- 
châư, phân binh đồn thủ, rồi tự lĩnh một 
cảnh quân kéo sang Quảog-tây, chận đánh 
viện binh nhà Tống ĩf Ải côn-luân (gần 
■Nam-ninh ng-ầy nay) phá võ’ tan-hoang và 


4 
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chém chết Tnrcmg-thố-Tỉết giữa (rận. 

Tổng-tbần-Tôa đưựe tin bảo mấy trận bị I 
ỊSm, qaàn thua liền liền, bất giác lo sợ ' 
luống-cuống, trị tội Thầm-ỉíhòĩ và Lưu Gy, 
bỏù bai người gâỵ nên cái nhục quân thua 
đất mất nàỵ. 

Tởn-Sẳn vảỵ ựngcbầu hcr,> bốn imrơỉ I 
ngày, quàn ta dầp đất bẻa thẳnh mà trèo ■ 
lên. Thành VO-, Thábthú Tô-Đạm tự đốt ma I 
chết. 1 

Sfr chép quàn ta sang đảnh Trung-boa lử 
tháng 10 Dăm trước, qua tháng 5 năm sau 
lấy đtrọ-c Ưng-ch âu ; lính góp với hai châu 
Khâm, Liêm vừa dân vừa lính Tầu bỉ chém 
giết tfr tbưong đến hon 10 vạn, 

Lỷ-thường-Kiệt bẳt sống mấy trảm quân 
dàn ba châu đem về nước. 

Các đạo binh Việt-nam ữ đất Tầu ung 
dung kéo về, quẫn Tống khiếp vía, không 
dám đuồi theo. 

Tất cỏ người lấy làm lạ ; ta đẵ chiếm 
dược của Tầu ba châu sao không giữ lấỵ, 
đật quan cai trị và nhập vào bản đb nước 
minh lặi bỏ mà rốt quân về ? ; 

^ bẳn hĩy giò’ nhà Lỷ nghi rầng nưỏ*c 
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1 niìhh bẻ ntiỗ, cả nhàn lực vật lực b'ể náo 
Ị cúng chẳng bì được vỏi nhà Tống thao tbaó 
‘i bất kiệt. 

I Vả lại sau lung (lang có cái họa Chìêra 
1 thành dòm nom sâm nhịỗu nếu muốn giữ 
Khảm-lièm tất |>bải <ỉề nhiều quàn trấn thủ 
[ mà đề nhiêu quàn ỏ’ ngoải, là sự ở trèn 
1 súc lực của ta. Ây lá còn nhà Tống chác 
1 phải báọ thù bại binh, khòi pbọc đàt nuóc 
I thi đánh nhau mãi không thòi. Vậy rứt 
1 v'i Qhtr thế, tỏ ra chú chuột Việt-nam 
I không sợ Trung quốc, 
i Tuy nhiên, cái v5 công của Lỷ-lhuòng- 
I Kiệt cbẳdg vì thê mà nhẹ bót giả-trị đi 
:J. chút nào. Nhất lá võ công ây trong lịèh- 
][] si Việt-nam hon bốn nghìn năm chi có 
môt lần, trước Lỷ-lbưòng-Kiộl đă ■ chẳng 
I thấy ai mả sau Lý-thường-Kiệt củng không 
1 nào là nôi tri được nữa. 

1 Ong Phan hữu-Cbủ chép việc đánh Tống 
ỊỊ (cũng ỏ - quyền 48, sách- lịch triều hiến 

jt trưưrig, mục bang Giao-cbỉ) rồi phụ lòi 

bàn của sủ-thần Ngô-Tbị nhu sau đây : 

j| — « Nước ta cùng Bắc - triều xưa nay 
1Ị « giao-binb nhiều phen. Lý-nam-Đe trê vè 
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• « I 

,<( ỊỊrirởiĩ* sự đưọ‘C thua bất thuồng, dấu vết Ị 
ac dã mờ, còng việc đã cũ, bất tất pliải 

ânỏi. ũ 

€ Đến sau Ngô-tiên-Chủ (tửu- Ngô-vơơng- I 
Quyền) chiến thẳng trên sồng Bạch-Đẳng, 11 
« Lè-đại-Hảnh dược trận ử đất Lạng-san tỏi r 
<£ Trân-niiản-Tỏn đánh bại Toa-Đò, bắt sống Ị 
(( 0 mấ-Nbi đuồi cbay Tboảt-Hoan, đều || 
K là bẻ gặy <juân giục dang lác ngang* 9 
« tàng, tỏ oai nước ta -không thề xâm- h 
<f phạm ; những cuộc thẳng trận oanh-liệt 1? 
« như thế, thuở nay người mrỏ*c mình vẫn r 
<Ị đem bàn nbẳc đến luôn. 9 

« Nhưng mả những trận ấy đều nbằnạ I 
« khi quân-giặc ồ ạt kẻo dên nưởc minh, Ị| 
chẳng lẽ minh không Thống cự ; họ mỏi n 
<r mệt, ía sung sửc, tỉnh hỉnh bất đỏng ta ụ 
«ỈẰ chủ họ là kbảch, sự 4 thề cũng khác, 1 
a ta đánh thẳng họ không phải sự chuyện I 

« lạ. ] I 

*<r Nếu như quản chầy chững chàng, ngọn 
« cờ phất-phỏi, muòi vạn chiến-sĩ ta ngang- 1 
r tàng kẻo vào tận trong đất nước họ, một I [ 
ítlúc phả vỡ binh lỉnh thảnh tri ba cbâu 
<r của họ, dễ dàng nbư đập cành mục lả Ịl 
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« khò. Quàn ta lúa ờ đất Tâu, bọ không 
«dám cbống chọi, khi rảt vê DUỞC họ 
« không dám đuồi theo. đởi nhà Lý dụng 
« binh nhơ Ihê chẳng phải một việc nước 
« mình chơi từng thấy ư ‘? . 

« Bỏi vậy, ta thường ngbl trân dánb Ưng- 
« liêm là võ-công to nhất xưa n’ay.» 

Thật thế, những trậtt,Bậch-đàng, Cbi-lăng 
đă (tơực chủng ta chôn vả* trí nhó’, làm 
cho nên thơ, bia đả chép còng, đèn hương 
ỉễ bải mà cuộc viln-chinh L'ng-liêm bị coi 
tbưởng và hỏ quên, vẫn tô r» chúng ta 
rất kém tinb-thần thượng võ, vả lại vô lình 
với cồ nhân. 

% , . . * 

Trận ấy nêu ử thiên hạ ví dự\ như ở 
nơỏc Phảp hay aước Nhật người Ịta biết 
yêu chuộng những sự nghiệp mỏi lạ, ít 
nhất cũng đă cỏ một đài kỷ-niệm và mấy 
thiên anh hùng ca. 






















rỷ * 

1 ỈU 

. 

/ ^ 

Một ngưtri đàn òng có chừa; 

í Lão thầy hAi trôn câu Lai-víỗn quýềt 
5 đoán : « Cô đẻ con trai ». Vụ DẢV làm rộn 

Ị đến cả vuâ chúa, hoàng-hẠu quan Tống- 

[ trấn Quảog-narn và một vị giáo-sĩ Tâỵ- 

Ị phương. 

Thường tinh ai cũng thích nghe chuyện 
r lịch-sử nhất là lịch-sử chỗ ta cbôn rău 

Ị . cẳt rốn, cùng ta có quan hệ thịnh - suy 
1 vỊnh-nhụe, cả dĩ-vãng, hiện tại đến tương 

í lai. 

[' -Nhưng nếu phải nghe toàn là đfèn co 
[■ nghiêm trang sự- tích phiền tỏa, đầy những 
niên hiệu né chó thích kia, vi phỏng cỏ ích 
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cho sự bọc, sự biết cbăng nữa, ngưòi ta 1 
cĩing' phải thấy chán. ịị Ịi 

Bồn vậy, bên cạnh khảo cửu, chúng tôi 
muốn đặt vào một hai cbuỵện vui cơời, j| 
cho độc-giả tiêu khiền. |ỉ 

Vuì-cơòi mà vẩn không mất tinh cách . 11 
lịch sử lại-phản chiêu cho ta thấy ít nhiều R 
trạng-tbíi xã-hội của một thời-đại qua. 1 

*** 1 

Fáifoo, tỉnh lỵ Quảng-Nam ngày nay vừa lị 

là một thff*ng-cẵng phồn - thịnh h đoạn ' j| Ị 
giũa Trung-kỳ tên chữ là Hội-an hay Phố, 
gọi tẳt cỏ quan hệ đến lịch sờ thông thưởng 
hải ngoại của xử ta từ 40ữ năm trưửc. Có 
thề nói là chỗ ta khỗi-thủy giao-dịch vỏ'i 
người các xứ Tây-phương và đón rước tôn- 
giáo vả văn-hỏa mới. 

Lúc đâu thế-kỷ 16 ỏ- đây chưa cỏ tbành-thị 
phô phơừng gì, chỉ là một cải cbọ - nhỏ thôn 
quê, nim ỏ’mé sông, gần gũi cửa bề. Nhỏ 1 
có vỊtrí tiện lợi ấy, mỗi năm đến mùa gió 
thuận, dăm ba chục chiếc tbuỵền buồm. 

Trung quốc và Nhật-bản ghé vào, đem những 
hàng hóa cần dồng bán buôn bán cất cho 
ta, rồi mitâ thfc sản sử ta chfr đù Thời kì' 


— 
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Irao đoi như thê Irong vài bốn tháng, vào hồi 
cuối thu sang đông, trên bốn dưó'i thuyền, 
kẻ mua người bán, bày ra cẳnh tượng rộn- 
d)p vui vê đôi chút. Nhưng rồi xong công 
việc và hết mùa thuyền họ kẻo nhau đi rảo, 
trả lại cbo xóm chợ bến sông của . ta cái 
không-khỉ vẳng ngẳl buổn hưu nhtr rũ, Cho 
đẽn mùa họp sang nám. 
ì • Ấy là tỉnb-hinh lúc cả Thuậa-quẳng C(Víi 
ỏ' chung dưới trị .quyền của vua nhả Lê. 

Gảch it làu, chúa Ngnyến-Hoàng dược 
phong vào đấy, trông RÕ môi lợi ; hỗn làm 
sao lôi kẻo đưọ‘c thuyên buôn các xử ra vào 
nhiều và có no’i cho ngưòi tạ ỏr huôn băn 
lâu đèi, nhất dịnb, thì thuê mả nbà nước thu 
' vào không ít mà đốn dân cũng dược rộng 
đường sinh tài hoạt động. Ngài bèn lây 
ngay chỗ đất hãng năm vẫn họp clKT-mìia, 
làm thảnh phổ phcởng to lát và dùng chinh 
! sách kboan-dung, đề chiêu lập ngoại thượng 
dến ĩr buôn bán. Ghẳng mấy chốc Hội-an 
tr?r nên một thơoog-phi.i, đông-đúc, vui vẻ. 

Thoạt tiên, mỏ‘i có thưưngnhân Tầu và . 
Nhật-bản đến tụ họp, thi nhau lảm Itiià mô 
hiệu, mỗi đàng ở riêng mộl khu, về sau,, cố 
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người Rồ-đào-nha, ngưồri Hòa-lan, người 
Pháp, người Anh, cũng đến raỏf thương-cuộc. 
Thuyền buôn Tây dirong sang đòng, thường 
phải ra vào lui t(Vi Hải-an nhà ta lúc bấy giò\ 
thật có một vẻ tbị-trưòmg quốc-tê. 

Những giáo-sl Tây đề chân vảo trong xứ ta 
sỏm nhất, như cố Diage Aduarte năm 1563, 
uô Husonú năm 1615, cô’ Chrislolore, Bori 
nậm 1618, đến nhìn nhận* phaỵ-phô ầ lởn 
đẹp, cảnh buôn bán rất phồn-thịnh. Đương 


thửi ông bà chủng ta đã thích dùng đồ tây, 
hễ thây lạ mắt vừa ý là mua, không rè đắt 
rẻ. Mũ, thẳt lưng da, áo lét mình, kim chỉ, 
eác thử lật-vặt chễ tạo bằng vò trai, vỏ ốc 
V. V, thuyền buôn tải đèn bao nhiêu bár, hễt 
Theo lời giáo-sĩ Borri, các cụ nhà ta sẵn 
tiện và haro chuộng ngoại hóa, mua sầm 
không tiấc của, thành ra nhà buôn Tây' 
dương đem lại món gi, cũng liri lãi tltập 
bội, bách bội. Người Bo-đảo-nha đem một 
hộp kim khâu tử Macao (I) sang đấy giả vốn 


0) Tức Áo-tnẽn, thoộc tình Qoâng dòng, gan 
rtiíửng-cãug, ogưởi Bồ-đào-nha lấy làm căn-cứ 
travitn giáo và thương mại ờ phương hòng từ 
năm tãS3, nay vin côn. 
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chỉ có SOducats (một thứ tiôn ơ Mã cao) mà 
cho bản lê thành ra.một nghìn. 

Những mà thôi, bài này không cỏ chả ỷ' 
nhâc lại những cuộc buôn bán «• nhất bản 
vạn lợi » của các hiệu Tây ở Hải-an thtiờ 
xưa. Chúng tôi chỉ muốn các bạn biẽt qua 
Hải-an lúc thê kỷ 17 tbịnh-vượng lã thổ 
nào, ròi ta đưa nhâu đễri một cái câu. 

Càu này sê đưa bạn đọc đến nguôi đàu 
ông có chửa. 

/ Ai đi qua phố, lất phải đề ý một nếp cầu 
kiều xua, lụp ngói, trén đề ba chữ « lai 
viễn kiều » nay có tèn gọi là Pont .ịaponais 
(cầu Nhật-bẵn) Châu-thành <ioi mới, dt-vlng 
đã mờ, duy cải cầu ấy 'còn giữ ít nhiều dấu 
vết thập thất thê kỷ. 

Câu dài mười tám thước bầy tấc, tuơr.g 
truyền là nhũng thưo’ng-gia Nhật.sùng mộ 
đạo Phật, chung gỏp tiền bạc mậ dựng lên 
•vì việc phúc-đức. Trên câu cỏ chùa, bệ gạch 
cột đả, mái lợp ngỏi, cả thấy chín gian, 
pho Bẳc-đế ngồi trên minh cử-tượng. Người 
ta thường ogày đến bọp chợ ờ hai lối đi 
bên cầu, hàng họ bầy la-liệt, cbl hữ vừa 
một lối dị. Cầu mà chủa, chùa mà chự, vi 
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thế xưa gội là Chùacầu bay Cồa ngôi. Đển 
chúa Nguyễn-phúe-Cbu (16914725) đương 
thời gọí lả Quòc-chù mó i đặt tên Lai Viễn 
Kiều, và tự viết ba chữ ấy- khẳc biền -trên 
cầu ngày nay vẫn còn. Ta thây bên cạnh 
ì cỏ những chữ Qiiôc chả thiên túng đạo 

nhân đc tức là đạo hiệu chúa Nguyễn. 

Thuở ây, chùa câu là một kỳ quan cho 
người ỗ' ngoài đến, nhất là người Tâỵ- 
dưomg. l)ề chân lèn ỉlội-an thế nào cũng 
đèn cbiia cầù xem cảnh chọ’ búa bàn xứ, 
xem mỹ thnật kiến trúc lạ, mà họ không thề 
tư&ng-tượng. Bọ cA thề quan sát că phong- 
hóa !tứ ta nữa. 

Gác thày bói toán âm-dưoug, sáng mẳt 
hoặc mù thật mù giả, khéo lợi dụng chỗ mê 
tín quỷ thần cỏa phần ,đông bà con hàng 
ngày cũng đến tim cơm áo trên cần, xen 
lln với những người buôn bán. 

Bà lớn, bô cu mọ đĩ cô-cbiêu nhân lúc 
. đi chọ 1 , sẵn cả thăn thánh đề lễ bải và cả 
thây xem bỏi đoán thẻ đề hỏi họa phúc cát 
hung. Thật tà tbọậu tiện. Nhử vậy mà các 
thày kiếm ăn kbá lắm. Người la đi độ mấy 
hưức, lại nghe, rót vàn tai những tiểng leng" 
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keng của ba dồng tiền quẻ reo xuống lòng 
dĩa, hay là những lòi kbân-kbứa Trần-Đoàn 
Lão-tồ, Quỷ-Cốe liốn-sinb. 

Trong bọn cỏ một thày nồi (iễng và đắt 
hàng nhất, ngữời ta đồn nhau, cbo là rna 
xó, chẳng cỏ một vỉệc ần-khúc gi hỏi đèn , 
mà thày không đoán đúng, làm nhơ ỏ' trong 
nhà, thấy trong chí ngơỏi ta. Chính thày 
cũng tụ- phụ nhơ thế, cho nên có tèn ià lãọ 

thảy ma xỏ, tiếng đôn khẳp các tbôn quê, 
không đàợ không biết. 

Cử sảng ra, một tháng mỏng (đớa trẻ (lẳt 
ngtrỏri mù) làm hơ(Vng đạo cho thày đến 
Chna-càu, ngả yên giải chiêu ngay bên hạnh 
bệ thờ. Tửtì khác, ngưòi ta bao vây chung 
quanh chò' đợi phiên minh. Thánh cỏn cho 
ăn lộc bay sao không biết, ba đồng tiền 
quê của thày phải nhầy nhót kảu rền suốt 


tử sáng đến xế chiều, không lúe nào nghi 
trong tráp đirọx lảu. 

1 Có người xem bói, cử mỗi lời đoản là 
ị một tiếng « cbịu thây » xong rồi còn ngôi 
Ị lại tán • tỉnh, cỏ thề nghi hẳn là con cò 
mồi cbiêu khách cbo tbầỵ cũng nên : 

[ ^ Gbà ! Thầy bói hay tuyệt, tôi xin bái- 
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phục. Hẳn tb'âý học giỏi Kinh-HỊch mói tính .11 
thông nghề hỏi, tièn-chi mọi việc nhvt thế 1 

chử ? I 

— Kinto-Dtch mà thòi à ? Thầy vênh mặt 1 

trầ lời, vẻ tự* đẳc,— Cồn phải ngbiền-ngẫm I 

thièn-kinh vạn-quyền là sách bi-truyen cùa .1 

các cụ Quảng-lbànb-Tử, Hoảng-thạch-Cồng 1 

từ dẽrĩ Tam-hoãng Ngũ-đế lưu lại, mởi hicu 1 

được mọi sụ* vị-lai quả-khử như tòi. Cung ■ 

một đạo nghộ, nhưng mà tôi đâu Jihâi chỉ ■ 

học khỉìu truyền lảm-nhảtn như người ta... B 

— Thế ra thuở trước thày còn sáng mát V 

mới học được nhiều? người kia hỏi lại. 11 

— Phải lúc trẻ tôi lèn núi Ngủ bành một Ịr 

rninb (’)• trong tbạch-dộng cho đưực tinh 

mịch nghiên cứu các sách Hoàng-Lão. Một 1 

hôm gập tiên giả làm một ông lão tiều phu, Ị 

cbo một kho sách bi truyền tôi đọc ham I 

mè, quên cả đói ngỏ. Sau, vâng lởi tiên 

dạy, tôi lự trọc mẳt cho mũ, đề vì thiên 

hạ chí bảo những 1« cát hung họa pbúc. I 

— Hoài cốa ! Nếu thây cứ đề sáng mát 

mà trông hình tơứng cho chúng tỏi, thi cỏn 

hay đến đàu? 1 

— Hừ, c'ẫn gl! Cịủ nghe 'tiếng nôi của 
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1: người la, tôi díí biết gia sự bay bân mệnh 
I lốt xấu ra sạo rồi, không đợi họ khai danh 
I tính niên c.anb cho minh gieo quẻ... 

Ị Những ngưò'i mê tin ngồi vây xung quanh 
Ị thi thào khen ngựi, thầy vênh inĩii, vênh hàm 
ràu lên, nam mỏng tay cáu ghét tĩa vuốt 
[, màn mè tửng sợi, dấu hiệu khoải trí tói 
1 tực điềm. 

I Cố nhiên thây bịa chuyện nói khoác ruột 
I tấc đến giòi, bản ý cbỉ lã chiêu hảng thồ 

I lợi 

Ị Nhưng có diều cbâc cbẳn là tháy hãm 
Ị bớt guồng mảy đai ngôn « không cho nó 
chạy ti não, nếu nhơ thầy biết tiên câu tbờ 
thói, chẳng phải cbỉ có lỗ tai ngu phu ngu 
I pbụ mà ịhôi, lại cỏ lỗ tai của bạng văn 
nho kiến thức và một vải nhà du khách tây 
I dương. Họ thấy dám đông, tinb hiếu kỷ 
1 xui khiến lẳDg tai dừng bước. 

Nhất lả trong sổ bàng thinh, có một vị 
giảo s7 Gia-tô, hiều tiếng bản xử ít nbiều. 

[ ^Nói giáo sĩ Gia-tô tức là nỗi bài trừ dị 
I doan ! phàm thấy điêu gi la vói khoa học 
và kbác hẳn đức tính của mình, dâu là dị 
doan, tự các ông không tin đã đành, lại 
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cỏ lòng muốn bải-trừ hộ nguôi ta nữa. 

Hồi thê’ kỷ thử mười sáu, UUTỜÌ bầy, đạo 
Gia -tò mới truyền sang nirởe ta buồi đầu, 
các nhà truyền giáo sốt sẳng về việc bài 
trử dị-cỉoan đề dọn đưửng tiến nhát chó 
đạo mới, vàn hóa mói. 

CỐ Uénigne Vachet lả một. 


Cố là người Pbáp, đến giảng dạo & dẳng 
trong nước ta luôn muời năm, lừ 1673 
đến 1683 giữa thỏi Dũng-quận-Công Nguyễn 
phúc - Tàn làm chúa, tục gọi chúa Hiên 
(1648-1687',; 

lliẽl ngtiề lam thuốc, thao cả’thiên van, 
lại thòng hiều ngôn-ngữ phong tục bản xứ, 
CỐ Yachet được chúa Hiền trọng dãi và kết 
giao tbàn-mật với quan trấn-thủ Quảng-nam. 
Vua quan la đề cbo nhà truyền giảo nãy ờ 
yèn vả làm việc bân-phận thong thả, trong 
khi nhiêu giảq sĩ kbảc bị dưa xuống thuyên 
Bồ đào-nba, phải trốn tránh vất vả. 

CỐ thưởng ở Bội-an, vi đáy cỏ nhiều 
con chiên, lại dự phần trông nom trong 
trường tư-nghiệp và noi trị bộnh làm phước 
của nhà chung mới lập. 

. Cũng có khi vào ỏ' ĩluế. SiV-kỷ truyền 
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1 đao của ông Launaỵ cbẻp rảng : Gó lần 

Ị một vị hoàng-lbân bị bệnh nguy cấp, chúa 

Ị Hiền sai mời cố Vacbet ra kinh-str. cứu- 
1 trị, nhự-Dg rồi lại ve, bời cô khuyên phải 

1 mồ rnởi khỏi, mà bệnh nhàn không đám 

6 theo. 

pị CỐ đến Hội-an chừng vài ba nam thì cỏ 
BĨ' cáu chuyện gián-tiêp' quan-hệ vói ỏng thầy 
[. bối ở chùa Cậu một cách khôi hài, làm cả 
I chúa Nguyễn, vưưng-pbi, triẻu-tbàn cho đến 
Ị quan tồng-tràn Uuảng-nam và ai nghe cũng 
phải buôn cười. 


1 Trong tập ký-sự* của cô’ Vachet dề lại, 
1 người ta thấy có đoạn tụ* thoẠl đầu đuôi 
1 càu chuyện này ; nhả khảo-cằ trử-danh là 
I Cadière dã lục dâng vảo quỷ-san Đồ-lhành 
1 Hiều-cT) (Buỉletin des amis du vieivx Hué) 


cách dây bốn mưoi nám 


Xem đoạn tự thuật ấy, khỏng thày tác- 


1 giả ghi 1*5 ngày Iháng và nam nào, nhưng 
I cứ lấy nhàn vật quan-hệ và nội-dung mả 
! doán, thì có lé câu chuyện phát-sinh vào 
khoảng 1674 ' hay 1675, nghía là năm thứ 
I 20 hay.nảm thứ 30 đời :lúia Hiền. 

I Ỷ chừng bôm ấy cố Vacket đi chơi trên 
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cầu giũa lủc thây « ma xp » đang nói 1 Ị 
khoác-lác kboe tài, đại khải nhơ Irèri vừa kề. 1 1 
Với nhà tu-hành đạo-đức lại kiêm trị I 
kboa-học như ông, nhũng trò bói-toán quàng 1 
xiên (tã slín ác-cảm trong long rồi ; lại Ị 
ngbe lão thây lĩ ó i khoe minh chưa cần gieo I 
quẻ, chì thoạt nghe tiếng nói ,cỗa người ta ị i 

cũng đủ biết bản-mộnh cát-hung họa-phúc, I 
ông càng thêm kbông ưa tý nào. Không 
ưa là có cái bại là dị-đoan mè hoặc dân- ] s 
chúng, ngăn trừ cuộc tiến-bóa. Kề ra cái 
ỷ-nghĩ như thế, xưa nay nhiêu bà con minh I 
vẫn thơừng có, không đ</i người ĩâỵ-dơoaig. 1 
Ngay tờ giây pbút đó, nlíà đạo-đức ta lập 
ỷ cho lão thầy bói một bài học ; không 
phải cỏ lòng ghét gi cá-uhân thầy, nhung J 
chì muốn cảnh-tính nbững người mê-tín. 11 
Đấy ’à mụo-đich cốt yếu. 

Sấn cỏ tbiên-tỉnh vui vẻ, ôug muôn cho 
bái học ấy cũng có linb-eácb khòi-hài, tức 1 ĩ 
cười, khiến người ta chửng~kiến có thề nhớ ì 
làu, rồi một truyền nurời, mưỏ-i truyền tràm, Ị 
dễ bảo uhau tinh ngộ hưu. 

Tuy vậy òng nghĩ mãi chua tim ra CO' ị 
hội và phưong pháp theo như ý muốn. 1 
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l Vài ỉiôra sau, cộ '.một người lính ở dinh 
í quan lồng trấn Quảng-nahi đến nhả chung 
\ thám ông đề tô lòng lúnh-mẽn và nhân thề • 
I học hỏi về những lẽ đạo rnà cậu chưa 
hieu vi cậu vốn là một con chiên rất 
ngoan đạo. Thuỏ' ấy, tướng s7 bộ hạ chúa • 
t Nguyên có ỉl nhiều người hàrn-mộ đạo mói. 

Ị Cậu lính này trẻ tuồi, cỏ một bản tỉnh 
đặc biệt lả tiếng nói dịu-dảng ou-ễh, bột 

• -• ■ A » • * • ^ • A • _ 1 

đứng nghe 
rông là cô 
>ng thề ngír 

i 4 r . 

oug trí lự 
giúp được 
1 giảng giậy 
h : 

c. ' 

\ con việc 
nan ! — Cậu 
d mạng-lệnb 
mình. 

•tâm tbế đạó 
ít sắng vâng 
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lởi, xin cha cử dậy bảo. 

Ong vừa cơởi vửa nói nho nhỏ bên tai 
cậu những gi kbông biết, thấy cậu thỏ tbẻ 
giả lồũ : 

— Vâng con xin thi hànb ngay. 

Thế rồi cậu hớn bờ ra đi. 

Sau nửa giừ cậu ăn mặc nhung phục 
ehirng chàng, đến chùa Cầu, lại chỗ thầy 
bói Ma-xó ngồi. / . ; 

Chung quanh thay đã có hom mười ngưỏứ 
chờ lượt. Họ thấy ngưòi đội nón som mặc 
áo nẹp đô đi vào, chẳng ai phải bảo ai, cố 
tự nhiên lẳng lặng dãn ra đề nhưòng cậu 
lính vua quau xem trước, • 

Đời ấy đang hồi dụog binh, dản gian 
chuộng võ. Đàng trong và đàng ngoài bầy 
lần đại chiến, vừa xong; chúa Nguyễn đaug 
càn binh lục chinh phục Chièm-ìhành 
Cbâu-lạp, mờ mang bờ cõi về miền Nam. Vỉ 
thế một người mặc binh phục đi đâu cũng 
được ngtròũ tá chiều chuộng, hiêng nề ; di 
đường nhuòmg bước, vào quản nhường ghe, 
qua sông nhưòmg đò, là sự - thường thấy. 
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p Biab phục đẵ sắn cỏ uy thế, huống chi 
í nhiều ngiròi liếc tbấỵ bộ ốo đẩu (ủa cậu 
lính này, nhận b ết là bộ hạ quan lồng trấa 
[ sở tại, họ cảng kiêng nề tụ* nhiên, c\ ẳng 


phải nói uâng gi cả. 

m 

ì Chính cậu đang mong lấy sự* kiêng nề 
[ lặag lẽ ấỵ ; ví dụ thủ thời cỏ nguíri uảo 
Ị nhanh aiồm nhanh miệng, thốt ra câu « chào 
Ị thầy quỵền », hoặc cất tiếng bảo nhau : <£ Bà 
I con la dnp chỗ đề cậu binh xem quẻ 
i trựó*c ! » Như thế lòi ra <\hâri tướng, hỏng 
1 mất cơ mưu, chảc ^ậu thai vọng vô củng 




Sự' may raẳn là bà con xem bói lúc bấy 
giò* đối vứi cậu chí lấy cử cbỉ thản nhiên 
chứ không cỏ iề mạo phát ra lời nói. 

Cậu cũng lẳng lặng ngồi xem trư<>c mặt 


thầy bói, lấy ra một tiền đặt quẻ, rồi cất 


tiếng bầm sinh nlnr đàn bà, nghe dịu dàng 
I nhir cô thiếu nữ mười tám đôi mơơi, liề 
rõ giờ sinh thảng Ttẻ và nói : 

— Cụ lảm om xem bộ cháu một quẻ bàn 


mệnh thật hay... 


- Không bay tối khòrig lấy tiền ! Thầy 
bói chật ngang lời khách đang nói. Cò chưa 
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đon xom lần nèo và không nghe tiếng tôi 
hẳn thôi ? 

Tả nên đề ỷ thầy gọi khảch bâng (( cô » ; 
trời không đề nguyên cặp mắt sảng cho 
thầy ỉ rông mặt bắt hỉnh dung mặc - dầu, 
obưng thầy vẫn tự* phụ cỏ thiên tài ngỉ'e 
tiếng nói biết mệnh người, cho nên yên 
chỉ khách là đàn bà. 

— Chắc đưẹrc nghe tiếng cự xem hay 
lắm, cbo nên mởi đến. 

Khách ! 1 ỐÌ giọng e lệ thỏ thẻ : 

— ừ, cỏ thê cbử ! 

Thây bỏi gật gù tự đắc : 

— Thế cô định hỏi ve việc gỉ ; hôn nhản 
hay gia sụr ? •■’?/ ' / 

— Thưa ọụ cbảu đă ơ riêng ba bốn 
thảng nay ; cận linh nói một cách bán 
hoi nbir thật. Không hiếu tại sao clộ này, 
sáng nào * cháu íbửc dậy C0ng thấy quẵ 
tim nhây thon-thỏt, mà tay châu .thì bải- 
hoải, râ - rời, chẳng buồn cất nbẳc gỉ. 
Trước khi ỏ* riêng, rigưữi cháu mạuh-kbỏe 
đẵu-hòa, chở không hề thấy ỉà như tnê. 
Xin cụ xem hộ bẵrwnệnh cháu cỏ lo ngại 
gi không. V 

•*< . ’ ; V _ ■ _ 

V M 
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Nâng đĩa ngang roảỵ, lầm-rầra khấn-kbửa, 
thầy lvêu gọỉ từ Chu-Công, Khồng-tử, tbẩt 
thập cbị hiền, cho đen Quỷ Cốc tiên sinh 
Trần-Doản lão tồ, rồi hạ đĩa xuống mỏ lẩy 
ba dồng tiền gieo quẻ. 

Mọi ngưòi đứng xem nháy-nhó nhau, hồi- 
hộp chA đọi. Nếu thầy gieo que mà biết 
được bàn-mệuh lín-chủ này chính là đàn ỘI g 
tuy râng liếng nói ôn-èn như con gái, thể 
tbi qui thầy tải thánh không thua bực Quảr- 
ìộ ngày xưa, trải lại nếu cử lầm tưởng như 
nẫy giờ thì phen này thầy mằc-móp to, 
không khéo tbì ề hàng giải nghe) mạt. 

Thầy gieo quẻ rồi cuòũ bề-hà, b«) mặt vênh 
váo, làm như đoản trỏng một chuyện gi bí 
mật mà thát h đố người ta đám cãi chọi 
vậy : 

— Suug - sướng cho cô nhé ; Cô đã có 
nung, rồi ra sinh-hạ một đứa con giai 
kháu-kbỉoh lâm đấy... Có 'Cbịu thây không.. ? 

Ai nấy bụm miệng cuòi. 

Cận đứng plìầt đâỵ, sửng sộ : -í 

— BỒ nói lảo !.. Người ta cũng là đàn ông 
taà lại bẵo cỏ mang cỏ chửa rồi đẻ cơn 
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giai !... cề-lai cỏ đàn ông chửa đễ bao giò-1.. 
Nảy, chịu thảy !... , 

Cậu đưa.tay vả vào má thầy đánh bốp 
một cải, rồi bỏ đi một nước. 

Bấy giò' thiêc-hạ cười ỉ?ộ lên. 

Thày vừa thẹn vừa tức, la làng inh ỏi : 

— Trôũ ơiDứa nảo hỗn lảo thế không 
biết! Bà con bẳt iấy nó hộ tôi. 

— Cậu Sáu, lính ử trong đinh quan tồng- 
trấn đấy. Một ngưèũ trong dầm bảng-quan 
nỏi: Ai bào thày đoán nó cỏ mang^ 

— Lính à... Rề tôi vảo dinh quan lớn, 
kiện nỏ ngay bày gìò' nó sẽ mất dâu cho 
mà Kem. 

Giữa chàng pháo Cười liên-linb và lỏ'n 
tilng nghị luận xầm xì của thiên-bạ, thảy. 
bỏi ta gịục-giã thằng Mỏng cuốn chiểu thu, 
tráp đề dải. minh đến quan Tồng-trấn lâp 
tức. } 

Ai cííng nght thày khéo đảnh trống lấp, 
tim cớ chữa thẹn rút lui cho đỡ sượog 
mặt tbế thôi, chớ kiện với cảo gi. Chẳng 
phải thảy tự rước lấy cái vạ kia ư ? 

Nhưng thày chống gậy đi kiện thật tỉnb. 
Luật ehủa pháp quan đừi bấy giò: bảo bộ 
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những người tàn tật già yếu nghiêm ngặt 
đáo đề. Sự" đảnh một kẻ đui mù !à tội rất 
nặng ; phạm nbân' lất bl tử binh. 

Cỏ điều vào trước công đường Tồng-trấn, 
thày chỉ thưa tôn lính mỗ dảtih minh, còn 
chuyện bói toán thì dẩu bặt. 

Quan Tồng-írấn chấp đom và bứa sẽ công 
bàng xét sử. Ngài lấy làm căm giận một 
tên bộ bạiminh & trống số người thừa hành 
vương pháp và có nghĩa vụ gìn giữ an lạc 
cho dân, mả lại lảm cbnyộn trái đạo, phạm 
tội tầy dinh đến thế. 

Lệnh tập-nã truyền đi lộp tửc. Cậu linh 
chơi khăm kia bị giải tửi nha-môn. cố 
nung gông, hai tay chỏi giật cánh khuỷu. 

Quan tồng-trấn thịnh nộ : 

— Đánh kỏ đui mù là 'tội chêt chém, rai 
có biết không ? 

— Bầm quan l«Vn con biết ! Cậu linh đáp. 

— Thế tại sao mi dám đánh ông thầy bói 
trên chùa cầu? 

— Tai ông ta bảo con cỏ chửa sẳp đẻ 
con giai. Xin quan lỏm cho phép con bộc 
bạch đầu đuôi cẳu chuyện, roi có phải tử 
binh, con cũng cam tâm. 'V _ •' _ _ 
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Đo;.m cậu llab đem tấn kịch đã diễn trên 
cầu thuật lại một lirợt. 

Câu chuyện dồi hẳn không khi; Quan iong 
trấn cưỂri reo lên, vang cả công đường. 
Tiểng cười, vui vẻ, như ngụ ý tử cho việc 
cậu lính đã làm là phải: « ừ, lãb ,lh‘ây bói 
ấy đáng kiếp ! » ngãi tuo’i cười Lỏi tiếp : 

— Mi lự nghi ra cải mẹo ấy, bay có 
• người bầy bảo cho ? 

— Dạ cỏ íigưởi bầy bảo. 

Cộu thủ thật lả cố Vaèhe!, theo lời ông' 
dã dặn dò lừ trơỏ'c ông tiên liệu tửi việc 
đưa lên quan, cho uên đa bẵo cậu lâỉn 
thòi cứ việc khai thật ông- bày mưu đặt 
mẹo, rồi ông chịu trảtth nhiệm và tim cách 
bâo toàn cho. 

Tire khắc, quan tồũg-lrấn sai ngữởi tỉi 
mừi cổ Yacbet đến dinh chào hỏi niềm nỏ': 

— Mời tiên-sinh ngồi. Kinh-thi của xỏ 


chúơg tôỉ đã cỏ câu: 

« Thiện hỷ ỉutớc hề bất vỉ. r.gược he » 
{BÕ'n cợt cho khéo, chẳng phải là ác); tiêu 


sinh lập mẹo bỡn cợt lão thầy bói chùa 
'ầu khéo nbl ! 

— Bản tăm tôi chỉ rauốrí đàn chủng đõ' 
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í dj đoan, chử khống có gi áe cảm' rièr.g 
mấy lão tbây bói ấỵ đâu ? ông Vachel thành 
I thực trả lò i. 

— Phải lòng thiện của tiên-sinb tội biết 
Ị lảm ! Quan tềng-írân nói vả thờ dài. Nhưng. 

có cái di hại lả ebẽí oan một thẳng lính 
Ị bộ í)ạ của tôi, biết làm thê nào ? 
ĩ Ồng Vachet hỏi lại : 

— Và người một cái mã phải tử-binb kia 
Ị ư ? Sao luật quý quốc nghiêm khảe tbế ?, 

Ị — Vàng, bòi người bị đánh !à kẻ đui mù, 

Ị không thề tự* vẻ gì được. 

— Thế thi . quan lớn vói tôi cố tim cách 
gì gõ’ tội cko thẳng lính này mói được 

ị chứ? - / 

1 — Ày chính là sở nguyện của tôi. 

; Theo tập ký sự cỏa cố Vaehet lúc bây giờ 
hai người bàn soạn về việc này một chặp 
iỊ quan tồng trấn ngbĩ ra ptiưong kê giải nguy 
! cho kẻ bộ bạ. 

f Ngài viết một bức thư riêng cho bà«. 
Vưong-phi tức là con gái mìnb, dạn bà xin 
chúa gia ân miền tủ cho uguèã lính. Rồi 
sai ông con cả thân dẫn ogưỏã lính và đem 
thu ấy ra Huế, chờ lệnh chúa định đoạt, 

\ ’ 

* 


V 
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Vi chúa mới cỏ quyền sử tử hay miễn lử I 
cho một rigiTÒi. - |ị 

Nhưng quan tồng trấn Quảog-naiu lúc ấy Ị 
ỉà ai 1 I 

Nhà khảo cồ Cadiẻre nói l ẳng trong thời I 
ký CỐ Vachet b đẳng trong nước Nam, tồng 
trấn Quẫng-nam cỏ lẽ là, ông Nguỵễn-đức- Ị 
Hảo trong sách cấ.Vaobẹt viết là On Nghè Ị 
Diêm, tức là ỏng nghè Diêm). Xong cứ 
bằng như lôq cố đã nói rõ quan tồng trâu 
bấy giỏ’ cỏ coo gái ỉả vuợng-phi, thể thi la ị 
cỏ thề tin là ông TỐng-phúe-Kbang. 0'uà thật Ị 
. òng này ỹồ ngưỏũ con gái dàng cbủa Biền- ị 
dương phong vương phi. Họ Tống đương 
tbò'i cỏ danh vọng to ở đảng trong và dày 
cồng phù „ tá cbúa Nguyễn, ồng nội cỗa 
TỐng-phủc-Khang lả ĨỐng-phúc-Tr| giúp đõ’ 
Nguyễn-Hoảng ngay từ lức bẳt đầu vào trân 
Tbuận-hóa năm 1558. * , 

Về đoạn người lính ’ bị giải ra kiub-sư dì 
ch ủ á Biền xét sử Cố Vachet thuật chuyện 1 
như sau này : 

« Bà Vtìơcg-phi nhận được thư riêng của 
cha, đã tâu chửa biềt rõ sự thề. Hòm sau, 
chúa sai dẫn íên lỉnh có tội vào triều đường I 
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I cồ vẫn mang gông và lay, bị chói. 

Ị «Các quan vản võ triều-lbăn dầu bầu 
đông đủ. 

lỊ «Gbúa ngồi ghế giữa, các quan tbỊ-lâp 

ỉ (T Ngài tro vảo tội tiliàn và nói với bả-quan. 

— « Ta biếl ý-kiến cbư-kbaob đối với tội- 
án của lêa iíđh nảy, nên nghị sụ- tbế tiằo 
; cho pbải. Dầu đuôi việc nổ phạm tội chi’ 
Ị có tbế nảy : trên cầu ngói ĩr uải-an có một 
1 ngơòi mù vẫn ngôi ĩr đấy xem bỏi, và nồi 
1 tiẽng tài lígbệ tuyệt diệu nhất. đám. Mấy 
[ bôm vừa rồi, tên lfnb này đi qua Cầu, 
[ nbàn tiện dửng lại xem tbử một quẻ về 
bản mệnh. Vì tiểiig nỏ nói thỏ tbẻ dịu dàng 
: bệt * như đản t bả, nên lão thầy bói nghĩ 
nó là dàn .bà thật, gieo quẻ rồi đoán cbâm 
E • bầm rẳng DÓ biện có mang được mấy 
tháng vả sầp đẻ con giai. Tên lính này vùa 
nôi vừa dư tay vả vào mặt lão thầy bói một 
v ả mạnh quá, tí nữà lão văng xuống sông. 
DỒ nói láo! Người ta là đàn ông mà lại 
bảo có mang sẳp dẻ! Ây tội trạng uỏ chỉ 
cỏ vậy chơ khanh nghi thê nào ‘! 
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Ghủa nỏỉ và cưỡi ngất. Triều-tbần cũng 
eưòi theo và nối : . ’ 

— Tàu chứa công, lũ bạ thẩn thiết nghi 
tẻn lỉnb nảy vả ISo thảy bói đểu là phảỉ, xin 
chúa tbữỢDg rộng lượng châm-ehước cho 


nỏ nbò*. 

(T Chúa gật đàu truyền lấy công ngàn phát 


cho tên linh ít nhiều làm lộ-ụbỉ, và tha cho 
ỷê Quảng-nam, thuộc quyều chu như cũ ». 

Cố Vacheí chẳiig những vui mừng trông 
thây cảu lính liỌ sinb toàn trở về, lại cỏn 
inờọg công việc bài írử dị-doan cỏ kêt-quả. 

(( Tử đay cbo tó’] mííy nam sau tôi còn 


<r xử Đàng-trong, chẳng thấy lão thày bỏi dào 


ngồi trêiì cầu nữa », ông kèt thủc càu 
chuyện như ibế. 





■ .. . 










Ị Bánh xe Quan-sứ ' ” 

I . \ — •> _ 

[ Ở đ(Vi có những xe hỏa, tàu bay máy in 
1 toi tân, vô tuyển điện thoại, năm chân họp 
chợ, bốn bl rốt đưò'Og, như d<Vi chúng ta 
ị dang sống ngảy nay, sự trao đ<5i van-hóa 
Ị giữa các dần tộc thật là dễ-dàng, liện lợi. 

Một nirỏr, ỉy bên kia' quả dất cỏ ngbệ- 
thuật cơ-khi gì niửi, nước ừ bên nảy có 
nhẽ bât cbước làm theo đuọ‘c ngay. í)ỉt 
I muốn ich-kv mà dẩu-diếm nhau cũng rbẳag 
dấu - diẽm đựực nảo. Trừ phi cứ đề 
nguyên trong' trí não, bọặc cất bỹ trong 
phòng tlií nghiệm,'đừng bao giờ dem ra 
thỵrc. dụng. Một khi minh đã đem dửng, tức 
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thị biến ra cồng vật thiền bạ : bao nhiêu sự 
ly kỳ bí mật, cũng không lọt qua ỗc khôn 
mầt sảng của người ta. 

Chẳng thế mà đã có nước, trong vòng 
ba chục năm, lột hết tinh thần văn hóa của 
các xử Tây-phvrơng mất công tìm tỏi tích 
lũy hàng mấy thế kỷ. 

Người ta có thề công-nhiên phái học sinh 
đi thu góp những tài nghệ khôn kbéo côa 
thiên hạ : hay thuê mưỏrn những nhà bác- 
học kỹ-sơ thiên bặ vê lổm đố: công, làm 
giáo sư truyền thụ văn hỏa của họ cho 
minh. • 

Có u$n có chi, các ngài muốn chuyên 
ẹhô* tiub thần kỹ sảo gỉ của Âu-Mỹ về đày 
cũng được cả. Nói vi dụ mà nghe, trong 
tay có hàng trâm hàng ngbin triệu, các ngài 
lập cho nuớc nhà một trường Đại-học tối 
tản đê dào luyện nhàn tài, nỉnr kiều Cólum- Ị 
bia hay Tảo đạo-tìiền, tbiẽt tưỏmg không ai 
ngán trở Muốn gọi kỹ sư, mua vật liệu bên 
Mỹ sang cất một tòa nbà «, cbọc giỏó » với 
nám sáu chực từng ò trèn bỏ' sông Nbị-hà, 
cũng chẳng pbẫi khỏ. ậ 
Ị'a đi tầu giữa biến mênh mòng vẫn 
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có cơ hội học được tiếng ngoại quốc và 
■ nghe những khóc đòm ahip du dương, do 
đắi vô tuyến truyền thanh ờ Paris hay Lon- 
Ị dres thả di. I 

! Hách xa nhau hàng vạn cảy số người la 
dùng vô tuyên diện gọi khẳp các bệnh viện 
hoàn cầu, bỏi pkuo’ng thuốc vả cách thức 
chữa một bệnh ngặt. 

Đại khái the là những lệ-chửng đời nay 
trao đồi ván hóa với nhau nhanh chỏng 
thuận tiện Ihễ nào ? A ■ , ! 

[ Chẳng bù cho Ibửi đại đòi ba trăm năm 
Ị về trước, mỗi dân tộc sống riềng ruột xỏ 
( trêa mặt địa câu, ai nấy đóng rfra ngôi 
nhả, cbira lai vãng giao dịch với nhaụ m.ẳu 
cũng không tơỏmg ngoải minh ra còn .r- ; 
the giởi; những lúc ấy văn Mt £ảọ kỉti 
từng kbu từng nhỏm cbo được trao đồi 
thật là khúc mắc gian truân đủ mọi phương 

Ị diện. V. ' 

Còn tbêm nỗi khổ lá ai có tài nghề gì 
hay, cống muốn giữ riêng lấy một tninb, 
khÔBg cho kẹ khác biẽt. 

Tuy nbiên văn hóa chỗ này vẫn có tho 
Ịv chuyền đi ehỗ kia thưừng ào bai hang ngơ&i 
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A 

lảm mối giới, lảm trung giạn : một là chủ 
iái buôn, bai là ogưèũ đi xử. 
i Cồ thời, văn hóa Hòng Tày được giao dịch 
ít nhiều là nhờ con đưỏng ấy. 

Cbínb nbỡng ngiròi Ba-tir, Ả-rập sang 
Trung-quốc buôn bản thông hiến từ thê kỷ 
thử 9 thử 10 tr& đi, đã đem những la-kinh 
thuốc sủng, con tằm và nghề làm giấy của 
ĩrung-quốc truyền về Àu-cbâu. Cũng như 
sau này thưong-nhân và giáo-sĩ Tầy-dương 
đem học thuẠt kỹ ngbệ Tbái-tẳy qua cho 
Trunf-quốc vậy. 

Giữa thế kỷ XVI, trong kbi các nước 
quanh vùng Đông-Á, chưa ái dám vưựt bề 
Địa-trung-bải, Nhật bân đã phải một 
đóàn mấy chục người thánh niên tuấn tủ 
đi chầu giáo hoàng, xem thànb La-mã, du 
lịch các nước • B'ô-đào-nba, -Y-pba-nho, rồi 
mua máy in, chữ in, khi cụ âm nhạc và y 
học của Àu-chàu đem về nước. 

t 

Thuỗ - xưa bọ đặt ra chức Khiềa-ttiy xứ 
và Khiền (Ịirởng-xử (nghĩa là khiến người 
đi xử qua nhà Tùy và nhà tìttờng) chuyên YĨệc 
dẫn thanh niên sang xem xét bât chước 

.** • * ' I 




'h' ■ 
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Ị . những chẽ độ nghệ thuật của Tâu b dưới 
hai triều Tùỵ, Đơửng. 

Ị Ta cứ tu ỏ ng tượng đủ biết ngày'xưa văn 

hóa xứ này xử khác trao đồi cho nhau khó 

khăn diệu vọi đến thê nào. Khoan nói từ 

■ Dông qua Tây, thủy đạo chưa tim ra, còn 

; lục đạo chí cỏ hai đường trọng yếu gọi la 

thiên sơn nam lộ và bẳc-lộ (t), hiềm trở vồ 

[ cúng nói ngầy ở đại-lục ra Hai-đảo, nhu 

1 ^' /trường hợp người Nhật đi tim ván-bóa Tầu 

Ị mớỉ kề trên đây, sự vượt bề đă thâỵ gian 

nan, có đi không về là thường. -NtrtVc ta 

với Tầu cùng ỉr đất liền, mà cuộc giao thông 

; cũng nhiều nỗi gay go và công lão bạt* 

I thiệp kề ra không hêl 
_ _ __ /; 

Bầu thê-kỷ XIU, ngirời anh-hùng Mông-cd 

1 ỉà Thành - cát - tư - Hãn quật khơi, dem binh 
di trinh - pbục tói Bắc - bộ châu Âu, truyền 
' dến CQU chau, thốug nhắt' Trung - quốc, dựng 
lèn triỉu Nguyên, bấy giờ &ôog - Táy mờì có 
đườug bộ giao - thông. Một dường qua Thiên- 
[ sơo (dãy núi khoảag Tốn - cương Mông - co)* 
di ỉên phía Bảc, do Tâỵ-bá-lợi-á Sibẻrie) dẽu 
hò’ coi uước Nga, ấy ỉà Ị biên - sơn Bắc - lộ. 
Còn Thiện - sơn Naitt * lộ thỉ layêỉi ngang : cbâú 
Á dắu xứ Arabie rồi qua Au-chẳOr 
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Thẽ mà văn-hỏa ở những thỏri (íiỊÌ ấy 
vẫn có phương tiện ltrù' thòng, 

Nước ta, từ đới 'Đinh-tiên-Hoàng (968- 
970) độc lập trỏ- đi, thoát bân nội thuộc, 
vả thành lộ cổng sứ nư<Vc Tầu. Cứ ba nám 
ta phải sai sứ mang vàng bạc và sàn vật 
sang cống Bẳc-triều một lân. Mỗi khi ngôi 
vua thay đồi,-ví dụ vua nọ uiất, vua kia lên, 
cũng phải sử đi báo lang vả xin phong cbo 
vua mới. Bấy giờ Bẳc-triêu sái sang ỉàna lể 
tuyên phong, rồi ta lại có sứ di ta ơn. Kê 
từ nhà Đinh cbo tái triều Tự-tìức, hơn chín 
trảm năm, cỏ đến ba trăm sứ bộ Yiệi-nam 
sang Tầu chiểu tbeo lệ thường ; còn những 
lúc giao thiệp về chuyện biên cuơng rắc rổi, 
hay lầy rá luồn, chơa tính vào đó. 

Guộc đi sử ngày xua rất phiền phí vất 
vả: mỗi sử bộ gôm mấy chục ngtrởi, có 
chuyến di về những ba bốn năm. Xem sách 
Bàc sử thông lạc của ông Lê-quỷ-Đôn 
cuối đôi Lê, có mấy bàng đề từ nhu sau 
này : « Mùa Đồng năm Mậu-dần vâng mệnh 
đi sứ n4«ỉ kỷ-mão sửa sồạo cuộc di; sang 

. \ 


•> 
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I xuân nàm canh-thin qua rửa ải natn Tán-vị 
xong việc .trố’ về, mùa xuân năm nhấm-t gọ 
dến mrớc nhà. Phàm nb&ng giấy tfr rhính- 
phủ Tầu bày 'tư gửi, truyền báo, những sụ- 
tích về hành trinb, núi sông, dưòng xá, 
phòng tục, cùng là thơ tớ qua lại, lễ vãn 
giao thiệp, kỹ đảo khao thưồ-ng, chuyện trỏ 
ứng đối, cho đến côrig văn tơ bảo vói 
thượng quõc đều có biên chép ợ trong 
/ sách này. ■ , \ , 'ị ... 

Thi ra cuối đời Lẻ, Oog Lê-Quý-đôn 
phụng mệnh đi cọng TbaDh-triều bên Tầu, 
từ năm 175S đến năm 1762 móũ ve; ngày 
giờ sừa soạn, đi cả thày năm • 

Nbưng việc đi xứ ngoài viêe càu - phong 
nạp-ccng, còn có mục' đícb - quan phong 
Nghĩa lã xem xét văn-hóa pbong tục của 
nước tninb đến, có điều gi bay, nbẳm chửng 
bữu ích cho quê-hươíig, tbì thâu thái đem 
về, Bôi vậy từ xưa dã cỏ lệ quen, những 
lúc đi xứ ĩ’àu nhơ cơm bữa, oay đèn gần 
đày có d|p ngoại-giao thông xử với một vài 
nước Tây - phượng cũng tbế, người lĩnh ■ 
mệnh xuất xử, bẳt buộc pbải ghi chép kiến' 
vãn củã minh lại thành ■''tập,' tbàyh s4cb, 
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lúc về trinh nhà vua xem. Những tập gọi là 
xứ-trìoh ký-sự đại khái như bốn quyền Bắc- 
sử thông-lục của ông Lè-Quy-đôn dã tóm- ị 

tẳt bang mấy cầu đề-tờ trên đây, nẽu thu j 

góp cho đủ, phải kẳ hãng trăm. 

Có điều các cụ đi sứ, phân nhiều chỉ io I 
làm sao ứng đối cho kbẻo, vịnh thơ cho hay ' I 
miễn là khỏi nhục quốc-the quân-mệnh, rồi Ị 
mau chóng xong việc inà vê, không mấy 
người thật biết đề tâm ghé mằt vào chuyện 



văn-hỏa. 

Các cụ đi vê, chỉ làm quà cho bả co ụ 
những vần thơ vịnh hồ Động-đình, lau íioàng- 
hạc, nghe rất du-dơơng, hay đem về một 
vài giống lan quý một bộ sách rũ 
thi nbiều ; cỏn khác hơn nữa quả thật 
ỉà biếm. 

Cũng có một phân tại người Tầu bay ịch- 
kỷ, dấu nghê, đề tbu lợi làu dài, cbứ không 
muốn truyền cho thiên-hạ, thành ra người ỏ' 
xa đẽn, lấy được nghề họ không phải việc 
dễ, không dụng tàm khôi) khéo, không thề 
thành công. 

Dỏ là một cỏ' không phải cụ nào di sứ 
Tâu muốn thàu-thậi vặn-bốa cũng được. 












NGA XUONG Ỉ)AĨ đen 


101 


Tức nbir ngbề.kbâc bản in và Aghề làm 
giấy chúng lôi sẽ kề ra đây. 

Ta bọc chữ Tâu từ đời nội thuộc nhà 
Dông-hán, vào khoảng trưửc Tồy-lịch một, 
hai trám nam, tbẽ mà đến tbế kỹ 15, vẫn 
không biết nghề kteẳc bẲtt in là gi. 

Nhai thiết kinh truyện vả sách VO’ gi cần 
dung cho sự" học la dều pbải mua cua 
người.Tầu iu sẫn bèn utrửc họ dem qua. 
Kỳ thật, họ phảt-minh nghề tàm giấy từ đòi 
Hán, và nghê in đến đởi Đường, Tống đã 
mở mang tấn-tởi (1) nhưng giữ bi truyền,/ 

-t———■'*; * J 

(ti Sử tằu chép về đời vua Hòa*đế uhả Bông báu, 
niên hiệu Nguyên nưng mtm dầu (Tây lịch 105). 
Có người Thát-luận pbát nnnb cách đàng rẻ 
rách cbế tạo ra íĩiây. Theo sự nghiên cửo cua 
giáo sư Carter IUIỚX Mỹ, tbỉ ogbề làm giấy xoài 
hiệu ơ Tầo tnrổ^c nhắt, đến thẽ kỷ thứ 8, do người 
A-rập Iruyền đến xứ Ai-cập, roi tử Ai-cập truyen 
sang Àa-chồu cỏn nghề bốu in tbỉ dời nhả Bườug 
đầ tbịuh, sau ì&i triSu vua TỐng»fibân-tôo, giữa 
nãm 1038 theo tâu lịch, cỏ ttgưửi thọ* kbéo tên 
U Tất-Thảng dùng ubựa cây trộn với đắt sét 
tmug lại thành cirug, rối khắc chư lêu trên, mỗi 
chữ riêng một miếng khi ÍD sắp những cbữ rửi 
íỳ thành vằn, dại khái nbrt lối in ngày nay. 


















I 





I i^» 


V 


\. 





GUN TROI 



đẽ in-sách bán cho những nước (lồng-váo 
nbư nước ta mỗi nảm thu lợi rất lớn. 

Ai bà-tiệo không mua kinb-sử tàu thì 
cũng phải mua giấy tàu bản, đề chép sách 
.truyền nbau mà bọc, cbử ta không chế 
được giấy viết, cũng kbông tự khắc được 








bản in. 

Đời ấy các danh nho ta làm ra sách gì, 
clíog cbĩ sao viết được bằng tay, cất làm 
• gia bảo, dũ muốn in ra truyền bá cho đời 
củng chẳng được. * 

Vì thể cuối dòữ Trần suy yêu, rìgưòứ 
Minh sang cai trl nưỏc ta mộl độ, vớ được 
ngót trăm bộ sách cua ta đưa về Yên-kinb 
tìêư-hủy kbiến những tác phầm ấy mât tỉcb. 

Ttteo sách Lịch triều hiển chương cừa 
ông Phan-buỵ-Chú tbi trong số thu tịch 
nưỏ'C la bị người Minh lấy đi mất tích 










hồi ấy cỏ lẳm bộ quý giả đáng tiếc, ví dụ : 

Hình thư của vua Tbải - Tôn nhà Lỷ 
3 quyên. 

Hình luật của Trẳn-thái-Tòn 'I quyền. 

1'rung-hưng thực lục của Trần-nhàii- 
ĩồn (cbẳc-lả chép ta đánh giặc Nguyên 
kỹ-lưổng, đay đủ) 2 quvền. 
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Ị Bỉnh gia yểu- lược củà Hưiìg-đạo-Virơng 
1 bộ. •; 

Vạn kiếp bi truyền của Hưng-dạoYươag 

1 bộ, , 

Tứ thư thuyết ước của Chuvăn-Trinh • 
r (một bụ*c danh nho đời Trần) 1 bộ. 

Đữhviệt sử kỷ của Lê-vàn Hưu 3Ọ quyền. 

Việt nam thể chí (kbòng biết tác giả là 

ị ai) \ bộ. > ■ • • 

t)ại-khái những bộ sách nbir Ihế, còn lại 
; cái tên cùng đủ tbấy cám dỗ người 4)am- 
ínến lịcb sử và tbich kbio-cửu, vì chẳc nội- 
dung cbo ta biết tbêin công việc hai đời 
Lý, Trăn không ít. 

Phải chi đương thỏi ta cỏ bản in thi đàu 
đỡn ttỗi. Đã chua biết nghề in, lại thiểu eả 
ông lão tải nhỏ 1 gọi là Pbục-Sinh (1) thành 
ra quân Minh ác độc, đưa về cbo một tnồi 
I lửa là mất tích, ngáy nay không CỎII thấy 
_ . __ ■ 

|| Mt NAĩtt Mậo-tý, trước Tày tịch 213 Q&Q 1 . Tần- 
thủy-Hoàng dốt kinb sách bách gia vầ chôn sống 
160 nhô siob or Bám-dương. San nhờ Phục Sinh. 
&goại chín mư<ri tooi, niắt đã lòa f dọc cho con 
gái chép ỉại. 
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quyền nào nữa. Chúng tôi c&ng nghĩ như 
òng Trần-trọng-Kiro « thật là cái thiệt—hạị 
cho người nước minh ». 

Sau khi giết chết họe-thuậl riêng của ta 
bảng cách thu đốt thư-lịch, vua Minb sai 
đem kinh truyện theo Chu-Tử chú thích và 
bộ Kinh-lý đụi toàn qua truyềo bả ntrửc 
Nam. buộc dàn phải bọc, kbòng được dùng 
bản nào khác h.ơn. Sự- tbật ô' đỏi ây, ngoài 


sách Tàu đưa sang, ta cỏ bản nào khác 
bon mà dùng? ' 

Cõng máy Ihời kỳ thuộc Minh chĩ cỏ 14 
năm, tử 1414 đến 1427 người anb bùng 
ờ Latn-sơn- nồi lên đuồi cồ bảc láng giềng 
cậy lớn hiếp nhỏ đi, đựng lại nên Nam- 
việt tự chủ. Song cái di-hại về việc bọc có 
thề còn mãi, nếu như ta không biết tự 
chế lấy bản in. 

Nhả Lê dấy nghiệp, tìm lại tủ sách Lý, 
Trân thì thấy rỗng không, một lờ giấy lộn 
cũng chẳng còn; mà kinh chuyện sách vở 
dàn gian can bọc, nhất nhất pbẫi trông 
cậy ở nhà xuất bản bèn Tầu, bọn thương 
khách ở đày . tha hồ bóp chẹt, bán đẳt 
mấy ta cũng phải mua. 
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Một r.gữòi Irong đám sì pbu, Thấy rõ 
lợi hại, quyết trí sửa đồi : õng Luơng- 
ob -Bỗc. 

* % 

ỏng tự- ỉà Tirờng-Pbủ, ngirời làng Pồĩìg- 
liêu, huyện Trưèng-tân (ngày D&y là lâng 
Thanh-liêu, huyện Gia-lộc) tỉnh Hảiduơng 
Nhả ngbèo nhung rất hiếu học, nghe bộ 
sách nao cũng mnốn tỉm được sao chẻp 
cho kỳ đứực ; không thỉ góp nbỏp tiền bạc 
vay nauựn hàng xóm rồrlcrt kinh đò Thăng 
Lorg. lùng ;mua ỏ' các hiệu khách. 

Ị Vì sự mua sảch, cỏ lần thầy khỏa nồng 
lièu suýt nữa trao đối quả đấm với ngưỏi 
chủ hiệu. 

— Bộ sách ui ý rnà đòi bản nhĩrng rảm 
quan tiền kia ư ? Sao chủ bắt cbẹt nhà nho 
qui thế ? Thìy khỏa nói và cau mặt. 

—•Thôi đửrg 6<y mỏ làm nát cầ sách 
? của người tá ! Chủ hiệu trả Ịời bẳng giọr.g 
khinh bạc. Tíu hà ma ! chê đắt thi tự in 
•ấy sách 3ià học có được không ? 

Lúc bấy giở ông Lưcrng-như-Hộc cô nuốt 
miếng giận xúống cồ bợng, trút sạcb hồ 
bao cho đù muá được bộ sách, rồi lủi thủi 




/ 
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ăn xin dọc đtrửng, đi bộ từ kinh kỷ trử 
về quê nhà ở tỉnh Đỏng. 

Ong suy nghĩ mãi càu nói có vẻ lêu 
mặt thách đổ của ngưòũ cbủ hiệu khách, 
và cbju 11 Ó nói phải. , 

Thật thế, người mỉnb «Chẳng sao tự 
in l*ấy sách mà bọc cỏ được không ? » 

Từ đấy ông sáng tạo nghề in ỏ’nước ỉa. 
Nói rõ hơn )à học mót nghề ìn khấc bản 
iu của người Tàu dem v'ê truyền thụ cho 
bà Cồn mình. 


Nhưng ỏng tbừa biết ngưòi Tàu rất hiềm 
có nghề gì cũug giữ bí truyền cho con 
cháu, kbông bảo ngưòú ngoài; Bỗng dưng 
mình sang học' nghê in của bọ, không phải 
chuyện dễ. Trử phi cỏ được đi sử, rồi 
nhàn đấy tò mỏ học mót được cháng ! 
Rởi vậy ông cố học quyết khoa trang- 
nguyèn ; đỗ trạng nguyên tức có hy vọng 
sung vào sử bộ sang Tầu. 

Đến năm Đại-bảo thứ ba (1442) đòi vua 
I.è-thải-Tòn năm cbỏt ông thi dỗ ÍYạrtg- 
nguyêa thật, tìiữa nãm ấy, lịch sừ ta phát 
ra một vụ nghi ân, đến nay vẫn chưa biết 
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I ô* chỗ nào ; chúng lôi sẽ thuật riêng vão 
[ một đoạn khảc. 

Vởi địa VỊ quan trạng nước Nam, ôrg 
I được tử đi Bẳc-sử hai lăn. 

Lần J.hử nhất, vào bồi Lê-nbân-Tôn Đai 
hòa nguyên niên (1443); nghía là ông đo 
năm trưởc năm sau được cử đi sử. 
ị Lần tbứ hai 1459, cũng đời vua Lê- 
1 nhân-Tỏn. 

■* Sau (ùng ông 0 ’ triều làm quan (ìirọr ít 
nảrn rồi trí sĩ về làng dạy bọ* vả đem 
ngliồ khẳe bản in đa bọc được bên Tàu 
truyền bâo ngmVi đồng-hương. 

ông thọ được hơn tám mưo*i ti ồi. 

Tương truyền ông chính lả lác giả lộp thơ 
nôm « Hầng-châu quỗc-nyữ thi (ộp » mà 
Lê-thảnb-Tôn một ông vua van học cỗ tiếng 
chê nhiều bài sai cẵ phép tắc làm tho. 
j Sứ ta sang Tầu ngày giờ vang phản chưa 
kê, nội công việc bản phận tbuờng cầm 
giữ ở Kim-lăng hay Yêa-kinb hảng năm 
tttửi xong. Guộc ngoai giao nước bỏ đối với 
nưỏ*c lớn bao giò* cSĩìg chịu lẻp vế, chỉ 
những chò* đọ*i chầu chực cũng đủ trôi pbí 
kết nhiều ngảy giò* ; cỗ sử bộ đển nơi, 
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phẵỉ lỏng nhỏng nửa năm mới được vío 
chiều bải, Thượng quốc thiên tửu 

Trong lúc chầu chực ấy, cảc quan xứ ta 
thường giết tbửi giờ bầng cuộc giao-Ju 
ngâm vịnh với văn nhân học sí Tảu, không 
thỉ Ihả bưổrc lang thang đi xem phong cảnh. 
Mỗi cảnh, các cụ lại đe ra một bài thơ. 
Lúc về gỏp hai thảnh ra mấy quyền gọi là 
íỉẳc-xứ thi-tiịp hay Tinhtbiềa ngârn-íbẵo, 
cản truyền đẻn nay vô số. 

Trái lại ông Lưomg-nbư-Hộc lợi dụng 
những ngày CO’ lư ơ kinb đô nưỏT Tảu, rnỏ 
mẫm học nghề khẳc bẳa in. 

Oag tim cảch làm qaea với quan giảm 
chính Knàm-thiẻn-Giám cốt xem những thợ 
thuyền chuyên môn của tỵ này kbâc bảo 
in lịch. 

Khẻo lấy trí không nhận xẻt và con mẳt 
dòm dỏ lỷ mỷ mà dứởng như cố tinh, ông 
la cà vấn nạn họ một cách xoay trở rauk 
mẵati, khiến họ tuôn dần đến hồt cả bi-yếu 
của nghệ thuật. 

Loài gồ gì thứ thịt mềm mỏng, dễ khầc 
cỏ thề đùog lâu mà không lo bị vênh, bị 
mọt ; bị nẻ? Khi dán trái tò’ g'ấy viết chí 






. . 
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ỉỗữ mặt gỗ rồi phải dùng thử dầu gỉ thoa 
mỏng giấy ấy đo mỗi íìél lộ ra ro ràng mà 

♦ khắc ? Rọ cỏ năm hảỹ tbử dao, con nào đễ 
bào gỗ, mũi nâo dễ gột nẻt mác cho sắc, , 
tia nét chấm cho trọi? Phải biết khuôn 
pbèp trạm trồ thố nào cho được mau chỏng 
mả mỗi chừ viết sao khắc thế, không hề 
thiếu nét kém gân ? Ngây nay đirọx thấy 
những mảy « Linotyps y> với « Rotative 1 > 
chủng ta coi nghề khảe bản gỗ là trò trẻ 
còn, nhỊmg ờ mấy trăm năm về trưỏr, nó 
là rrứ\ ngliệ thuật khỏng phải không khỏ, 
không phải không (lọp, 

Giữa tuế kỷ 15, cbo đữực thỏa lỏng muốn r 
biết mấy vấn đề đại khái trên đây, quan 
sử họ Lương nhả ta đẫ phải dùng trí tuệ 
tâm cơ khòng ít. 

Ngirời ta cỏ the đoản cbẳc ỏng tò raò 
bọc iỏm đụi * cơo*ng nghề kbẳc của ngưỏũ 
Tầu, vào tbỉri kỷ ỏng đi sử lầh thử nhât 
(H43). Trỗr về ông thực nghiệm vởi người 
dồng hơQTỉg, còn nhiều chỗ vụng, về íhiếu- 
sỏt thi nhân cuộc đí sử lần thử hai (1459) 
ông dụng tâm nghiên cửu thêm, bấy giở nghệ 

thuật mới đưi/c hoàn thiện. 

r 
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MO CuN TRO! 

Nghề kbẳc bần in của nưửc ta khai sáng 
tử đấy. 

Bẳt đần là hai làng Hồng-ìiốu Liễu-tràrig 
ĩt Hâi-dương tỉtrợc truyền-tliụ trơóc, dần dà 
râi rác đi các nơi sau. 

Vi thế những người ỏ' hai làng ấy sống 
về ughề khẳc, đến nay vln thờ ônv Lơơng- 
nbư-Hộe làm tiên-sư. 

Trong sách Hải dương phong vật có 
đoạn obép về hãnh-trạng ông như sau này: 

« Hai lầa pbụng-mệnh đi xử Tầu, được 
dịp xem người Tầu khẳc gỗ lảm bàn in, 
lúc đi sứ về day nghề nảy cho người 
trong lãng dùrig mũi dao cong, khầc những , 
bản kinh-sử cỏ tiếng vả in ra rồi. 

« Làng Liễu-lràng ở cùng huyện cũng 
học nghề ấy, đến nay vẫn thò; ông làm 
tiên-sir. 

« Lưỡng độ phụng sứ, quan Bẳc-nhản 
xăm tử; sứ hồi giáo hương-nhàn, dĩ 
kỷ quyết lậu khắc kin\-sử danh-bản ấn- 
hành vu thế 

Đông huyện Liễu-tráng, riệc học thử 
nghệ, chí kim tự vỉ tiên sư ì. 

Lấy được nghề kbẳc bản in bên Tàu đnra 
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theo bánh xe quan sử về nước la, ông 
Lương như-Hộc thật cỏ công với van-hóa 
mà không mấy ngơỏi biết. 

Kết quả nhãn-tiền là tử đấy trử đi, lá đã 
tự in lấy kinh sử mà (lùng phần ■nhiều, 
khỏi phải nhất nhất trô'ig cậy ngưỏi Tâu 
cung cấp. Tbu?r truỏ’C không ai biết làm sồ 
thốngrkê, nlnrng về khoản này mỗi năm đỡ 
được một món Iậu-chi ra ngoài cổ lẽ chẳng 
ít. Các chú Hản buồn, nhirng ta có lợi. 

Chứng cỏ’ là nhiều bộ sácb đời Lê xuất 
hản, còn lại ngày nay ta tbấy có hảng chữ : 
« Tử nhân ỊỊồng-iiều Liễu-tràng đảng 
iã-nhăn phụng san » nghĩa lẳ thợ khắc (V 
hai làng Hồng-liêu Liễu-tràng kbâc bán 
in ra. 


Nhưng biết nghề khẳc bẳn mà giấy vẫn 
phải mua của Tàu, không tự chế ra được, 
thi vấn đề truyền bá bọc thuật cbỉ mới giúi 
quyết được có một nửa. Tinh hỉnh dở đang 
gần nhtr một nhả rỏ gao không nồi, phải 
dì mưọ-n của hàag xóm mửi thồi đưực cơm. 

Bọn khảch thương mấ: mối lọi bán sách 

I 
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ỉt nhiều, song mối lợi bán giây bọ vẫn giữ 
tĩược nguyên vẹn. 

Mả giấy tiêu tbụ mỏi thật là nhiều. Viện 
bọc, việc quan, khê ưửc, tho’ từ, cỏn thêm, I 
lắm sự (lùng lặf vặt. Mỗi năm ta cần đến 
không biết li bao nhiêụ, mả một tờ một 
mảnh đều phải ngưỡng cấp ờ người Tầu, 
chứ ta không chề tạo ra được. Giấy họ 
bốn lại đắt. 

Vi thế llrặ con nhà nghẻo muốn học mà 
cbẫng học được. 

CSọg vì thế, đương thửi không thề tự 
in 4'TỢC hết cốc sách cần bọc, theo như 
ý muốn. 

Vậy sụ- thiết yếu 14 lảm cách nẳo ngưỏ-i 
mình pbẫi biết chế tạo giấy nữa mới được. 

Ngưửi cỏ ý nghĩ quả quyết ấy lả chúa ' 
Trlnh-Căo (1682-1709). I 

Hồi đỏ, hai họ Nguyễn Trịnh đã lấy sông 
Ranh (Linb-giang ỏ- Quảng-biob) chia ra bỏ- 
c5i Nam-bả Bác-hã rồi ai yên phận nấy, Ị 
thái bình nhiều ít, Trịub-Căn mới lên nối 
nghiệp chúa, có tbl khoan tàm lo nghĩ về 
việc văn hỏa, 

Ongnhất íịnh nghề làm giấy or nước ta. 
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I Nghè này người Tâu cũng giữ bỉ truyền 
nỉur các nghề khác, ta không thề nói chuyện 
công nhiên phái ngơỏi sang học mà họ 
dạy cho. Lại phải dnng mẹo án cẳp nghề 
của nhau mới xong. 

Một lần nữa, bánb xe quan sứ chủ nhả 
ngoại giao đi việc nước, dem một kỹ nghệ 
(. mới về cho dầu. 

[' Mấy oãm dâu -triều là Hy-Tôn nuớc ta 
'1* cỏ nhiêu việc sai sử đi lại giao tbiộp với 
Ị nhà Mãn-Thanh : nào là Trần thế-Vịnb, Đặng- 
dinh-Ttrờng sang nhận hon ba trám con 
cháu nhà Mạc mả quan lại Mãn Thanh đã 
Ị, bát hộ ta; nào là Doàn-tuấn-KLóa, YQ-duy 
‘ r Khuông di thương thuyết vé vụ sàm lấn 
ị* bờ cõi ở châu Lộc-bình. 

Ị Chúa Trịnh muốn tiện một công hai việc 
|Ì4 bèn chọn một tôp tbanh niên đứng đẳn, có 
|” í ohi, cấp cbo liên bạc vả dận bảo co mưu 
ròi cho đi trà-trộn vào đám lùỵ lùng sứ 
bộ sang Tàu. ‘ • %í J1 * , 

.Người nào cũng biết võ vẽ tiếng Quảng- 
,dõng đủ dùng cho việc giao tbiộp thường 
thường.. Họ vàng mật chỉ chúa Trịnh khi 
sang tói đát Tàu thì bỏ sứ hộ trốn di, tùy 
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IU 

tiệnOỉm cách học lấy nghê lảm giấy cho 
thảnh thuộc rồi trở về nước, sẽ được 
trọng thưởng. 

Sỗ' định của Khang-vương Trịnh-Căn được 
thành tựu ray inãn bọn thanh niên vâng sứ 
mạng đí lấy trộm nghề, lần mò đèn vùng 
Phiền-ngung, Nam-bải, chịu khỏ làm thuê 
ở inưón cho mấy nhả chuyên môn làrrí 
giấy trải ba bốn năm, vớ (iưọ'c tâl cả 
bí tbuật của người Tâu rồi tỉm đường trờ 
về quê nhã. 

Khang Vưong mừng rõ', thưỏng còng mỗi 
I người rất hậu, và cbọn ngay Phuòng Yên 
Thải, mỏ xuởng làm giấy, lại sai bọ dứng 
trồng nom, truyền nghê cho dân sở tại.’ 

Kị nghệ g'ấy của xử ta khơi lỏ tử đấỵ. 

Bảy tám làng ở quanh trên buởí (Yên- 
thái, Bồ-kbầu, Đông-xã, Ngbĩa-đỏ V..V...) 
chuyên nghề làm giấy bản và binh như 
độc quyHn, suốt từ cuối thê kỷ XVII đến 
giò*. Ai kbông tưởng Hán bọc suy đồi thi 
nghề lảm giấy bảu cung mai kiếp, nhưng 
mày nhừng nhà xuất bản khẻo ch3 biến cho 
gi*y bẳn dược dùng vào các việc khác... 
Nghề ấy vẫn còn vận thịnh,' chẳng vì có 
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> 

ngiíòi ta ưửỉ bút lông di nắm bút chi 
vả phải gác chày dã dỏ. 

Theo con số thống ke năm 1940, giấy 
bản chế tạo ơ mấy làng kề trên, mỗi thảng 
dược 60 triệu tở, bán ra 21 vạn bạc, nghía 
lả. hai triệu 50 vạn đồng mỗi năm* So 
I ây tất đã nhảy lẻn một lần, vi gần đấy 
[ chiến tranh làm cho giấy tây càng ngày 
ị cảng khan, giấy bân được tấn tới ca phầrn 
ị và lượng, dùng thay vào cảc việc in rất 
nhiều, thành ra nghề này cỏ vẻ thịnh vượng 
; hò ạt động thẻm. 

Ị Nội gi ở thời-dại Trịnh-Eăn, khẳp nưỏx 
Ị chỉ bọc cbữ nho, mọi việc đều dùng giấy 
bản. mà trong sứ đã chề tạo được, kbôog 
Ị phải mua giấy bản Tầu nữa, hảng nảm có 
j, Ịợi cbo dào về phương diện kinh-tế không 
biết bao nhiêu mà kề. 

ị Về phương diện học-thuật củng vậy, minh 
đã chế tạo được giấy mà dùng, cỏ thề bán 
re, tự nhiên con em nhà nghẻo dược theo 
đuồi mơ mang sự học nhiềd hơn ; kinh 
chuyện mình cũng lự in lây, và các cụ dành 
nho túc-bọc cỏ phương-pháp công bố nhữiig 
tảc-phầm van-chương cho người đỉri thưô*ng* 










thửc, không đến nỗi tiêu-tàn như đòi Lỷ, 
Trần về trước. 

Đẫ cỏ nghề khâe bản in và nghè chế tạo 
giấy mỏ’ máng trong sứ nhưng mà con nhiều 
bằ còn ta ý chừng vẫn sinh mua kinh chuyện 
xuất bản bên Tầu, cho nên đến đòi chúa 


Trinh Giang nóng lòng ích nước lựí dản, 
phải ra lệnh cấm. 

Sừ cbép nám GíapDan (1731) triều Lê- 
thuận-Tòn, chủa Trịnh-Giang thấy dân dua 
nhau mua Tử-thư Ngũ kinh của Tàu, lấy 
làm thưo*ng tiếc đồng tiền trong nứỏ’c lậu 
chi ra ngoài, bòn sai khẳc bản in dề in 
sảch học phát cho dân. t/ôug tfcỏ’i cấm chí 
mua sách in bên Tàu dem sang, ai kliòng 
luân Ịhi cỏ tội. 

Tóm lại trong 900*nám, nước Nam cống 







xử Trung quốc, các nhá ngoại giao ta biết Ị 
lợi dụng, CO' bội mà lấy những mần! giống [ 
chế độ nọ nghệ thuật kia cùa Trung-quốc, Ị 
đem về gieo giỏng ỏ' đất nước nhà chẳc hẳn 
còn nhiều, không phải chỉ cỏ hai nghề Ịtbẳè 'ị 
bản in và làm giấy mà thòi. Nếu chúng ta 


tim tỏi, sẽ thấy còn nhiều món khác cũng 
theo bánh xe quan sử tír bêu Tàu lăn vê 
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đất này ; cố nhièp cái hay cộ, cải dợ có. 

Nhưnẹ: chúng lôi cốt cử nghề in và nghề 
làm giấy ra làm lệ chứng, vì nghĩ haGviẠc 
ấy Cỏ ỷ nghĩa, cỏ vang bỏng, cỏ “lơi ích’'chò 

t ,3 ,, ọ . _ 2 ; ' D IU/, 


vản hỏa cua ta bơn cẫ. 



*u n 

* * ÍG I’ : . i ' • 

Khoảng giừa Ịhập thất tlif : ky 1 rỏ- đi mrỏv 
ta lại tbìrởng cỏ dlp kbiíu FÚ áĩigiao thiệp 
với dăm ba xử Tâỵ-dưo*ug hoặ ì cỏ (Ipnh 

I ‘mề 1*1 I u / I 


với dăm ba xử Tây-dưoug ỉioậYì cỏ dpnh 
nghía chính, hoặc chỉ lây tư. tách mẠi 
người công sai. n Il; ' 1 

Mếu các cụ phụng ’m£flh di sư Tẩy này, 
cũng l}iết lấy ít nhiều mầm giống van bóạ 
Au-châu dem'về reo giồng trên.đất Việt- 
nam so*m sớm. một chút thì chuvện dơi 

; o. ,. " 7 i li ^ 

xinh đẹp còn phai nói gi. 

Từ .1627 đến 1672 (niên hiệu \ĩnh Tộ 
thử tám, đùi Lêdíiần-Tôn.,, đến đòịị Lè gia- 
Tòn niên hiệu Dượng-Đức năm Dần) hai họ 
Nguyễn Trịnh đánh nhau bầy iăn. Trong 45 
nảm ấy, họ nào cũng cỏ giao thiệp vỏ*i nước 
ngoài, vi vấn đề tiếp tế quân nhu khí giới. 

Trong khi] chúa Sãi (Nguycn-phiic-Mg.uyên 
'Ibivt6ơ5) ủy thác ngươi COI) rĩ NbOt* 
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Nguyên hồi thảng mười, năm < Minh-Mang 
thứ 11 (novembre (lẻcemhre 1830), ông được 
cẳl làm phỏ-sử, cùng òng Hoãng-van-Dản di 
công' nhà Thanh. Ọua (háng lư 1832 (Minh- 
Mạng thử 13) sứ bộ trô' về nước cả hai 
người cùng bị vua quử trách. Viên chánh- 
sứ bị phạt một trăm trượng và đây lèn 
biên giỗi. Cỏn ông thi, bj cách chức. Tội gi ? 
Tội lúc vâng mạng di sử Tàu, đã quá lạm 
dùng chức vị ấy làm phiền nhiều quan dần 
các tĩnh ở hai bên đường sứ bộ đi về. 

Cách sáu tháng sau, nhà vua nghĩ'lại 
thương tinh, muốn cho ông Phan-buy-Chú 
cỏ dịp đởi tội lâp công, bèn cho ông đi sứ 
Balavia, cùng đáp lầu với bai viên quan khác 
chung một tình cảnh. 

Về chuyện này, Irong sách Bại-nam liệt- 
'chuyện chép sơ lược mây chữ « như lây 
hiệu lực # Ịị tuy vậy cũng đíi chỉ tô cho tá 
biết òng Phan-huy-Chú phải đi sớ tầu là 
đề ra sức chuộc tội. I 

Tất cả các ngài lây làm lạ; 

— 0' đây sang Batavia mả gội là đi sứ 
lay ư ? 

Trên kia đã nói. ở đỏi Minh-Mang. Thiệu-tri 
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Ị ta gọi cả vùng Nam-oiưong quần-đảo đã là 
I xa xôi, và sự vượt bề cỏ tiếng hiềm trơ vất 
í' vả, nhả vua cốt, trao sử mạng đi về gian 
nan như thê cho những ỏng quan'CÓ lỗi, 
ị đề mả đỏi tội lập công. 

ị ỏng Lỷ-Văn-Phức cũng thê : vi có lỗi sao 
ị đỏ không rõ, nàm 1830, vua iMirih-Mạng sai 
đi sứ đến Minb-ca-lrấn ơ ỈUã-lai. Bởi vộy 
Ị ta thấy trong tập « Táy hành kiến ván kỷ 
lược » của ông cỏ chép : « Nám canh dan 
thảng ‘chạpv.v.. bỗng dưng đến ngày 23, 

I dưực phải đi tiều tây dương cỗ việc, vả vàng 
I chi tha cho khỏi tội. » 

Lan khảc vuầ Minh-Mạng lại sai ông di 
[ sử qua Lữ tống. 

Đến triều Tự-Dửc, việc nước bẳl buộc 
• triều đinh ta mấy lần sài sử đi giao thiệp 
1 vỏ’i Tây-phửo*ng nhất là với ŨƯỞC Pháp, 
ĩ Năm 1863, sứ bộ Phan-tbanh-(ìiản đến 
Paris rồi sang kinh-đò nước Y-Pha-nho # về • 
việc xin chuộc ba tỉnh Nam-kỳ mà không 
xong. ỉ 

Năm 1877, niên hiệu Tự*-Đức thứ 30, 
tihân bèn Pháp cỏ mỏ* đấu sảo quoc-tế, vua 
Ĩty-Bửc. sai Nguyễn-thảnh-Ỷ và Nguyễn*tảng- 
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Uoẵrt đi sứ đem dồ qua đấu-sảọ ; nhân thề ị 
cho ngưòi sarig học ỏ' thành Toulou. 

Còn như Lê-Đlnh đi sứ Hưưng-cảng Bùi- '1 
Hbủng vàng mật dụ sang Mỹ, những chuyện 1 
ấy chưa nói dến. 1 1 

Kl lờ đỉri Trịnh-Tráng cho đến lúc này, 11 
cả thầy hơn hai trăm nân), ruróc ta phái sứ k 
đi về Tày-phương không phải không nhiều II 
Iibưng cứ bình tinh mà nói, quả thặt |i 
không thấy cụ nào đem ctưọ'c nhiều it mầm 
giống ván bóa Tày-phơong về truyền bá ; 
cho nước nhà. 


Có chàng chí là mua sàm quân nhu kbí 
giới đem về đánh nhau hoặc dăm ba thú 
vật dụng, nhơ hàng Ur lụa đẹp, chiếc đồng 
hồ, bộ âm chén quỷ, dề trang hoàng trong 
cung điện, dinh thự, đại khái, thẽ thôi. 


Mà cỏ khi cụ Tây-phương là một chuyện, 
biết dùng lại là một chuyện khác : lẳm món 

ta chỉ xẽp xỏ một noi. 

♦ 

Chứng cớ là ỏ - tòa khám - thièn-giám 
chuyên việc làm lịch và xem xét thiên văn, Ị 
có một Ống dòm thiên lỷ kính mua từ bên ị 
Tày về hồi nào không biết, cốc nhà thiên- 
văn ta đề mốc. trong tủ di tbưírng không I 
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cho nỏ trong ra ánh sáng mặt giửi bao giờ. 
Đến nỗi vua Minh-Mạng ban quở : 

— fc Khâm-thiên-giám cò chức vụ xem xét 
khí bậu thò*i tiết, ngầng lên dòm trời, cúi 
xuống nghiệm đất, đều ỉà pbận sự* phải lo v 
Thê mà ông thiên-lý kính cấp cho mà 
dùng, bấy lảu xếp xó, không hề đỏ' ra dòm 
xét thiên tượng khi nào, như vậy thật là 
biếng nhác phận sự. Tội lỗi về trtr<Vc, trầm 
rộng lượng tha thử. Từ nay ivỉr di phải 
luản phiên nhau, nàm ngày đem kính ra 
học tập dòm xét một lần ; hạn trong bai : 
tháng, ai nấy đều phải thuần thuộc, đe 
phòng khi cỏ việc cần dùng mới biẽt đường 
mà nghiệm xẻí. Lần này đâ huân dụ đinh 
ninh nếu còn lơ dễnh như trước, học tập 
không chăm, một mai trầm phái người 
sát hạch, ai không thuân thuộc sẽ bi trị 
tội nặng, không dung. — Dụ chỉ nam Minh- 
Mạng thử 21, Tày-lịch 1840 X). 

Tbeo điều ước nảm Giáp-Tuất, niên hiệu 
TựĐức 27 (187 ỉ) nước Pháp tặng cho 
nước Nam : 100 khầu sủng đại bác, mỗi 


khằu kèm thẹo hai trấm viện đạn ; 1000 
khiu súng trường, 5000 đạn, sáu chiếc tầu 
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cõ đù máy múc khí giỏi. 

Sáu chiệc tầu ấy ta cũng đề rỉ bára, 
rêu phong ỏ’ các cửa bề. Có bai chiếc triều 
đinb đặt, tên là Lọi-Đạt ,và Lợi-Tải nghe 
thật đẹp thật báỵ, lậi thuê một người Tây 
coi việc máy móc, nhưng chỉ đề tầu đỗ 
làm cảnh ở bẽn Đà-naog, không cho nỏ ra 
khơi cưõi sóng lần nào. mui khi cổ xử bộ 
vào Nam ra Râc vẫn phải đáp tầu ngưòi ta. 

Xem tbế-thi rác cụ vảng mụnh đi xử Tây- 
phưong, dù có thức thời hữu tâm .5 muốn 
lấy mâm giông ván h,óa gi của Rhuong tầy 
nhơ Rẳc-xứ ngày trước đã lấy nguề bản in 
và làm giấy của Tâu (lem v,ề trồng ừ đất 
nảy, cũng chẳng được thành hiệu. 

Những, người đi xứ Àu-châu, (lưực thấy 
vãn-minh ngưỏú ta riyc-rổ', lực lượng .ngưòi 
ta bùng-cưỏTig, lúc về thuật ■chuyện những 
máy móc kỹ-sảo .kỳ quái, đều bi triềụ-than 
vã sĩ pbu trê môi cho là bịa đặt, nói láo. 
Nếu vênh cồ bênh vực 'kiên-vản ííác-thực 
cùa mình thỉ coi cbừng mất chỗ (lợi mũ 
cảnh chuồn, vi cho bộ luật Gia - Long đã 
• cỏ điều khoản,-« yốu-thư ỵèu ngôn í (viết bậy 
nỏi càn) sắn đấy. 
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Dốn ■ naỵ ỉa vẫn truyền làm giai-thoai 
một chuyện về giữa đỏi Tụ-Dửc, cảc Yj, Đại* 
thân hâp-chỉnh ta một bai không tin rằng 
trong trời đất iại cỏ lừa chủc đầu xuống, 
nưởc chầy ngirợc lẻn. 

Một ỏng dự' vào xử-bộ đi sang Pháp về — 
cỏ lẽ sử-bộ Pban-thanh-Giầh đi nảm 1863, 
tau bày những sự* tân-kỳ của nước Pháp 
ví dụ đèn thẳp ngọn lửa chúc đầu xuống, 
lụi cỏ máy nước phun lẻn trên cao. 

Nhà vua hỏi ỷ kiến triều-lhăn nghĩ thế nào : 
I Gác cụ này bỏ'i lục kinh-siV b tròng tri 
I nhử, rồi buộc lội chó ông quan nọ cố ý 
Ị lặp dị (lề khi quần võng tbuợng. 

Í — Vồ lý, khòng có tbề nào líìa chúc dâu 
í xuống; ntrởc chảy ngược lèn cho đirọr, ; 
Thảnh nhân đã dậy « Thủy nhuận hạ. hỏa 
viêm thượng » (niróc thấm xuống đất, lửa 
I bốc lên trên), Ihế mởi thuận lẽ tự nhiên 
1 cùa trời đất. • 

Ị Cũng Irong khoảng ấy, một ông quan có 
trách nhiệin tuầo phòng mặt bề Thuận-an : 
nghe dàn duyẻn-ihải báo tin gần dấy ngoài 
•biền ró một vật lạ nồi lèn, minh đen và dài, 
đi lại rất nhanh, nhả khói nghi - ngút, suy 

* JJ % ^ 
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nghĩ mãi, chợt nhớ hài <r ỉí ngạc ngư vàn * 
(văn tế cả sấu) của Hàn Du nhả Đường. lắy 
làm đâc ỷ : • 

Nỏ . là một giống ngạe-ngư tnủa xưa Hàn- 
Dũ làm quan lhử~sử Triều ?cbằu đã phải tê 
đấy. ; 1 • 

Sự thât là một cbiếc pháo thuyền Pbảp ò' 
(íìa-đình ra thám thính cữa Thuặn-an lúc 
bấy giỏ’. Ị 

Nghĩ cũng tbủ vị, đến cuối thế-kỵ XIX 
mà ta đối .với văn-học Tảy-phương vẩn còn 
ngang nhiện vỗ tình, coi nbư kbong cỏ. 

DỈ 1 trong bồng pbựng-sử Ẩu-châu cỏ một 
hai ngiròi sẳn lòng ỉ đị lấy giông van hóa 
như ỏng Lương-nlur-Hộc ngày xưa. tưởng 
cũng vồ ícb. 


■■.. - — — — . —— - —.. — 
















Hai vụ nghi ãn 


Lịch-sử nước nào cữrig cỏ những vụ ản 
bỉ-mảr, ly'kỹ, tuy đã kết liễu từ trăm nảm 
[ Nghìn năm trước, nhưng mà người ô* tràm 
năm nghìn nảm sau mỗi khi 015* lại hồ-sơ, 
[ vẫn phải ngờ vực phân-vân, sự kbúc-trực 
thị~phi chả biết lấy đàu lảm định-luận. 

1 Người này bảo xử thế là phải, người kia 
ị riio là bất công ; tỏi nbận thấy chỏ bi' 
thám, oan khièn, ông lại cỏ cảm giác khoái 
ỷ ; chẳng qua chủng ta chỉ tùy quan niệm 
riêng inà xét định, cũng như dưng ở lũy 
minh trỏ lũy đằog trước lả giặc thè thôi còri 
Ị cỏ cái lỷ tưỡĩigUch sừ bèn trong dề làm chỗ 
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dựa, thì chúng ta thuồng bỏ qua, không 
ke. 

Càng những xã-hội văn minh lỗ nghĩa, 
hỉnh nhir ljch-sử cảng có nghi án nhiều 
hon. 

Ai xcm bộ « Les grands Procès de 
1’histoire » (nhãng vụ ản lớn trong lịch sử) 
của Henri Piobert — trạng sư đại danh và có 
chân trong hàn-lám viện Pháp — tất đã nhận 
thây trong lịch-sỉr các nước Ẩiỉ-châu ngày 
xưa, có biết bao nhiêu nghi án lạ tùng, mà lẽ 
thị-phi đến cay dữ luận còn xét, còn bàn, 
ròn tim c. ứng tá thêm mãi. 

Người nào muốn sưu tăm những vụ án lớn 
trong lịeh-sir Đông-phơơng mà viết thành 
sách, có lẽ vài ba cbụp quyền dây mỏi dủ. Góc 
triri cbúng ta ỏ' dây có lịch sử s<Vm hơn 
thiên ha, mà chẽ dộ tình trạng xã-hội lại 
phiên phức, trải rằm nghìn nàm sinh xuất 
khộng thiếu gì nghỉ án nên chép. ' :;Ị 

Ngay ựohg lịch-sử ta cũng có ít nhiều tài 

liệu đóng góp. 

ỏ' đấy thuật hai vụ nghỉ án vào hồi "cận I 
đại, có !é bi mật, lỷrlliủ và bi thảm nhất. 

*** 
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ụ Vụ án SyiiiỊCĩì^TraìiThỉ Lộ, phụm iậi 
giết ngirởi. • 

Ị Hiu phạm Nguyên-Trãi tí^lndiv hgirỉí làóg 
Nhpkhề, huyện niirợng-phuửe; tỉnh Ra noi. 

1 (tứ/! pbủ ĩhiròng tín ỉĩnh RA-rfAng < 'Vigáy d 

’ nay). ' ừ • : »ĩí. -1 ị 1 ; 

1 Tòng pbam là rhị Lộ, cung họ ■’Nguỵíiv 

í què quán Ô‘ dâu khàng rõ, cliì bièí là một í o 
hàng chiếu mà thủ phậm CƠÓ *1 về lam nàng 
háu từ lủc nang mỏi muỏi sáu tuồi, đèn ho-i 
can vào vụ án là) đinh này cằiừog ngoài tiài 
tnươi. •< 

Người bị giết — Chà lo chuyện lỊưÁ-H** 
Gtủ.nh là điromgrtríèu thíêu-kr ; *ua Lè-Uiái- 

Tòn 20 tuồi. I ! 

Nơi sấy ra ải)•, niặng Jà âiụu kbu vuựn 
bÔQg cây- vai (Lệ-Chi viên) h buyệữ (;ìia đinh, 
bào Kỉrth-bác (nav là huyện uia binh 'tỉnh 
lỉẳe-niub), vảo khoang tháng bằỵ nam Nhảm* 
toàt, tày lịch 1442). 

Cảc ngài xem hồ-sơ. thấy ỉà một vụ án 
ktỊuàtt khúc, ly-kỳ bèn trong cỏ pha chuyện 
thần quái dị đoan lã khác. 

Ong Nguyễn-Trâi vàng, la phải kính trọng 
lu ột bic danh libo lơOTig lưỏng có cồng trong 












CON TROI 


lịch-sử,ụrtừte ígiâu' toang tội tbí quàn vốn con 
nhà văn học, nồi tiếng hay chữ rít sửm ; Ị 
ngoài tử chương lại nghiên cứu cả võ nghệ 
binh-thơ nữa. Thân phụ ỉã Nguyễnrưng-Longv Ị 
hiệu Phi-Khanh, đỗ thái-bọc . sinh cuối đời ị 
Trần, ra làm quán với nhà Hồ. II 

• Dầu thể kỷ XV, mrớc ta cỏ cuộc chinh 
biên nồi loạn, gâv nôn bỏi nhà Trần SVIV- 
ỵêui họ HỒ cuóp ngôi; Vua ubà Minh bèn Ị 
Tàu thừa dịp ây, sai bọn Trương -Pbv> [ 
Hoàng Phúc đem binh sang đánh, r"ôi chiêm [ 
cử nước ta, định nuốt làm quận huyện như 
việc Hán, Dường về trước. II 

Các ngài đọc sử tất. nhỏ’ đoạn này ngưỏi 
Minh cai trị ta biềm ảc thế nao. 1 

Ngoài nbững thủ đoạn bóc lột, thuẽ nặnơ 
sưu cao 1 ; ngoài nbững 'ngược chínb bẳt • 
dân lên rừng khai, mỏ, xuống bl mở trai, T 
chó hợ đem của về Tàu, họ lại dụng tầm Ị 
tiêu diột cẫ nhàn tài và tư-tưởug bọc thuật 
riêng cùa bà con ta. :|t 

Bởi vậy, bọ tbu nhật những vách vò từ 
dởi Lý, Trần của ta dem về Kim - lăng 
mất lirb; như chuyện đã kề ở một thiên 
trưó’ 0 , Nàọ chỉ cố thê’ mà thòi, họ lại 
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lửng khắp trong -sử, phàm ai có , Ỉ 1 ỢC- 
tbửc giỏi, cỏ tài nghề ụpag, :cbo, đến Ihự 
mộc, thự rèn, thày liu, thầy bói, một cỉiốc 
bẳt hàng nghỉn hàng Vặn ugưòi, giải lau 
i về Tàu an ti.L ị r< 

Ịi Ong Ngưyễh-phi'Kbanb sung yào số nhàn 
i tải bị bât í đỏ. ũ 

Nhất ílị lỊh phải cửù nan mrór phục ịhù 
cha, ông .NgiỊyca-Trãi lim vàc\ Lan) gp* 0 , 
phò tá ông Lẻ Lợi khỏi binh cách mang. 
E Trong mưò*i uãm, BinbdỊnh-V^oiig đảnh , 

[ quàn .Minh, òng là quàn sư, là mưu thần, 
là nho tiuVrtg, là I]hà ngoai giạo ; pbiụụ 
y việc quốc tế bịnh co, đêu <lưực bản hồi 

f quỵềt (tịnh, công lao rất nbiẻu Jt 

Năm 1428*, sau khi ịỊịuảa Aliụh ra khơi 
bờ cõi, nhả Lè dựng nghiệp Đế-vuưng, • 
ông duực kề vào hàng khai quốc đệ nbạt 
[: còng thân phong tUfi’c; Ợuan phục-; ầU; Bài 
Bình ngộ đại táo,, của òng vãạ cbưưng 
hùng hốc,; ỷ kbi lảm liệt, truyền tụng. đrịn, 
hên Tàu, bèn Nbật» / chinh vua Tuyêu*J.HVc 
nbà Minh bj gụi tèn 'kề tụi trong ;đỏ, cụiìg . 
phải chịu ià ván bay. 

Hèt i:hiiu'.treo cung trên vách,, hết thô 
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thP mồ chỏ sản, thuò*ng tìnb cảc ông vua 
sáng nghiệp đời xưa vẫns thê. Lúc cỏn chinh 
chiến gian-nao, cảc ông quỷ trọng những 
naưu thăn dững tưỏmg, đễn sè á* nhirởng 
cơm, thề cùng phú-quỷ; nhưng sau laan 
yên giặc hết, ngất ngtrỏng làrt) 3 vua thi • 
mười ông như mội, đâm ra nghi kv công 
thần, kieni chuyện chém gỉết Dguời ta. 

Vua Lè-tháí-To khòi tử ‘hàn vi von cỏ ẩ ' ; 1 p 
độ lượng, mà lúc dựng lên dế nghiệp rồi 
cững không khơi nghe lồ‘i dèm pha, sát hại 
những người như Trần-nguyạn-Hăn, Phạm- [ 
vản-Xẵo, tửng có công to vối minh, Trứng 
dề đẩu dâng, ông Trãi lấy lam từ nguy ; )ị 
nhò 1 biết giữ minh khéo látt), mới tránh ! 
đirọ*c họa. Nhưng mả nhũng kỉ ganh ghét \ 
tài nấng dành vl ôbg^ỏ’ trong ỉfrầu và bên 
canh vua ỉ úc nào cũng san ; bọ chỉ ỉărn-làm 
VỒ lấy i\o-hội t(Mỏc,đề dìm òng xuống đất đèn. 

Cảcb ỉj mấy nảtti ‘sau dến triều vua Thải- 
Tòn, ồng cô xin hưu tri, nhân thích phang ị 
cảnh núi Côn-son (ờ xí : : Ghi-n£ẵi, huyện I 
Chỉ linh HlbdueTig) bèn về làin nhà ò đấy. 1 
Lức ày ông ngót sảu mươi luồi. Cuộc 
dời quy-ần đây vẻ lạc thi, thanh cao: 


THO) 


: ;f.; V ị 
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ngày ngày đánh bạn V(Vi bàu rượu túi thư 
xa hẳn mọi ếụ* làm cho mìnb rác tai 
bực trí ; ngoài mươi rậũ tieú đồng 'tlển 
nghe giảng học, mấy tị hhong lão bận 
việc nông tang, trong nbà có nàng tiầíu 
'Thị-Lộ, * trẻ ’ rfệp lại theo đòi, vả cũng it 
nbiêu bỏt nghiện, tóc 'bạc má 1 hông 'không 
liến nỗi (ịch mịch. . 'i !' 1 C ; : ; 

Một đời nguy tiiêm dấtrảỉ; rông đanb đã 
thừa, bảy' ! gỉờ trời cho túoi thọ cẵrỉh hbàh, 
sống giữa thaah-ểon hông-pliẵn thê náy 'ỗtíg 
Nguyễn-Trâi thày' yên vuí súng sưởhg \'ô 
cùng, trong ý căm chẳc mỉtìb^đơợc : ’tc<ra 
hưởng tản-niên, không còn có điều gì 1 làm 
cho ân-hận chắc-trỏr. V I‘«i : ; :n I 

. ■Chợt một hôm, có tin hòằiìg : thượng'ngự 
giá đỏng-tuần, đạo ngự sẽ chảy c|ua Cốh- 

So’ 0 . ■ 00 ' ỊỊ‘ ' 1,1 !'*1 ' ’ 

Ong Trãi lấy tơ cách lão-tHần 'Và đya- 
òhủ, đỏn xá-giá ở C6n-sờn, ! 'rtrởc về nliá 
mình trú tất một ngàv... ’ ’ 

• Nhà-òng hôm ẩỳ dồnàm hanh cung. 

-Vua tôi gặp nhau rầl vtii vẻ. ' 

~ Ta lấy làm mừng (ỈÌTỌT, lrftípr Ịhầỵ 
khánh hồng hào khoẻ mạnh hơn xi!á ! l Vna 








yịU ị j-;f,ON tl -TIV0l ị, 

I * L L > ' 'V Ạ - ' * 

Lê-thái-Tôn. nỏỉ. 







UO-lUill-tẮ {LIU, uưì., 

-r Nhỏr bồng phụọ thánh thượng,; lão 
tj)ân cỉirợc vụị lnrỏng làíìỊ niên trorịg cảnh 
thái binh; Ậh'<Ị^ là vạ-ỉ) hạoh ông Trãi 

;$!*• ‘ :*■»■ ■ . -mị 

ỵr Còn Thị*Lộ bồi này [ị\Ế nào ? Nàng có 

nhỏ* lại những ngày làm tho* dạy học írong 
cung cấm chảng ? 


Ịỉ.ú 


‘ 0 . 


Muôn tâu : tHrc trạch của Hoàng triều 
thẩm nhuầp J<hẳỊ) í biên hạ, đừ ruột, kẻ thất- 1 
phu thất-phụ^[ị;tg được, bao tdung che trở, 
•huống} ẹhi cả, nhà lão thần chịu ơn mưa- 1 

Ịịĩọậữ Tất ọhịềự. i tí)á'j ĩ JJI.WV' 

^ulỏng bịềịu ỷ nbà v^& >; |jềQí:gọi » Thị-Lộ ‘“ra 
làm lễ bái-kiến. t , u ;Ẳd * Ậri- mty 11 
, r . Hôm sau LèrtbảịrTôn tụ? gì ã Cộn^sơn. bảo 
Ọbg Xr&t I . ■;> /lựị. J? Í)€Ì> c>i; .0*1 Ị Ị 

— Ta cần đem Tí)ị Lộ đi theo, dề nang 
gi,ụp v;ệẹ Hàn-mặc. ... .Ị £Ị V i. • 

j — ;7‘hirth ,chỉ ,dã định, lão thần dám đàu 
khòng tuân, ••01 :i • 'HII 1 

Ông tàu thê, nhtrng ịrọpg.iộng hẳn-^ĩíng 

buồn, tìiịo truụg.yua bnộo ông phải cb|u bỵ- II 
sinh oa. tỉnh.,ái. 

J TbỊ-Lỹ đi, .hâp .vua, Í,Ị ... :(r<K.Í-i Ị 
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Nghĩa chữ hầu >tbẽ nào ai đo$n cĩing 
thừa biết. , • ‘ ĩ 


I , li Lốc về tới huyện Già*địíih, ; 'ThẳMôtt thây 
yVvỉrn Lộ-chi phong cảnh u-nừấrnêrtthơihẻn 
I n ghỉ xa-giã ỏ' đấy một dèm. i|; h 
ị Sáng sỏrn cẩc ..quan hộ-giá vào chầu 
'tíiột , cái siữ. « rồng » đã iạuh. I t' ' i". 
Tuy sử khôiỉg chẻp rơ. nbihỉg ticbẳo bân 
[ . n.Jjà, vua quá chẻn và quá yêu Thị LẶ. má 


: r trúng phong bạo tử đàu hôi nửa đem. < 

ỊỊ VTnên-đinh phẩn nhiều / 'không ưa ông Trãi 
sẵn, vớ mgay 'lấy cơ bội phi-thirỏmg này. btrộc 
chết ông vào tội giẽt vua. 


ì '‘‘'Ở' đời xiiần-thu, Triệỏ-Triựln cố gíêt 
Ị Vná Tấn iinh-Còng đâù, ribung' sử-quyọ lá 
-Dung-HÒ nhất'định chéịỉí râng • Tríệủ-Tỉitiẫu 
í giết vua Di-Cao (lên vua Tấn), Ktlồhg-íủ' 
khen lả nhà chép’ sfr i đúng- Gbỉ viíhỢỶríệu 
i iàm tướng-quốCi biết ■' kĩó' kẻ làm toạhv thản 
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vua, ằiay 'ự vua đòi nàng mà ông ■•phải luân 
mệnh : chi biết vi Tb|-Lộ mà vua qua đỏ*ỉ 
thinịi.-.linh, trìỉả Thị Lộ.lại lảỉáiríhiểp cíia.&iỉg, 
ẹ ( ho Ịỉịên.t-iriều-đinbỉMỈẩy- cờ: buộc ong vảo 



tội đại~ngbfr:h. 


ữáng /thưxgagi bậe mgưửr có -nông nghiệp 
cứu quốc nhir ông, kểt cuộc chỉ vi cô iiâu 
nọn mà bị obếi chêm cả nhà, trử bà vự ị 
cùng Còn gái phải đầy đọa làm lòi tử nhá 
quan. Hay đirợ'C ngưòi hầu thử ba là 
.Pb^m thHlãn rbayinboát, *au đe ra r Nguyãrt* 
nhà Itỏng Ị|7ì<w kbỏj ‘ tuyệMrr. ' ' J 

Ngữ(Vi ta nỏi.Tbị-Liộ là con rân hóa ngưc*i, 



,íịe n, ọ hất# ^‘gậ na, ặcị /; â;t k;|iôr,g 

dám phi nghị yụa„ ẹbo, nè.n i)ịa dạt, đmyội 
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và thần hỏa một chuyện rất đản dị tầm 
thirírng, rỏ thề tóm lại hai chữ « hiẽu sậc V. 

Thật thế, cbĩ tại vua Thai-Tôn hiếu sắc 
lụy thân, rồi ngircri ta nhàn dịp (lo tội cho 
ong Trẵi vỉ sự ganh ghét, vì chuyện tư ữiềiỌ, 
cbử không phải con rân nào phục thù bpo 
oản theo thuyết hoang đường. 

Chứng cớ đàu ?■ v : , MỊÌI 

Ta cử xem những sách cỏ chép vè Y|.t 
án bí mạt này, nhự Khám-dịnh Việt-sử' 
tỉc-trai (ỉi-tập , Da-sĩr tạp biin V. u. r rỏi 
chịu khỏ xuy nghĩ sẽ tim thấy sự ly ầri 
khúc hèn trong. , . 

ỡog Trai lấy Thị Lộ khi ông' còả làm (Ịiian 
tai trieu.^Hai bài thơ € chiễu goĩí i xưởng 
hợa mà người d(Vị. truyền tụng là một giai 

4k ■ . , ■ 9 " T 

tnoặi ván chương đảng.ịin la việc có 'thật, 
rhẩy cô bẻ hắng chiếu cỏ tài, òng cưới 
íàm nàng" hâu ihứ ba, CJUỘG nhân dụy êa 
nartn-sĩ giaĩ-nnan chác, lả đam am vui vé. 

Khố cho ồrtg iả cải tàỉ hoa của nàng ịai 
dộng đếri tai vua.’ ; 1 ; ' ■ • " ( _ y 

Lè-thánh-Tôn nghe tiêng Thị-Lộ Utí, biết 
-hữ, liền triệu vào cung cbo làm chúc tệ- 
nghi liọc«sỉ, ctề rliậy các bà nội cung. Thường 
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kbi nhi vna cùng nàng ngâm vịnh làm vui. 
Từ đầy đến chỗ gọi là yêu, đường đất gần 
lẳm. Lạ gì đôi lửa tbiếu niên. 

Hoàng-hậu lấy lảm căm tửc, vi Ihấỵ rõ 
nhà vua đối vứi Thị Lộ coo có cái cảm li 
gì ầm thầm riĩ rồi bơn là cảm tình vặn 
chương ; nhàn thế, bà ghen vỏá ThỊ-Lọ.vả 
giận lày đến ông Trãi. 

Giữa lóc ấy trong cung cồ việc ha} bà 
thứ-phỉ là Ngô-ThỊ Ngọc-Gíao và Huệ-Phi 


cũng bị hoàng hậu ghen ghét, vu chó tội 
phản nghịch. 

Nào phải chuyện to tát gi? 1, 

Sử chép Ngô-ThỊ Ngọc-Giao kề min Ị} pầrn ! 
mộng thấy giời cho kim ồẹn đồng-tử giáng 
ếinh, còn Huệ Phi thì cầu, con bàng thuật 
đồng bồng. Hoàng hậu bảng cớ mưu ngịỊị.ch 
'xin vua giết Huệ-Phí, và luồn cả Ngọc-piaọ, 
tnặc dần bà này dang cp, thai nghén. Ị j| 
h ủiig Thãi bặọ Tbị-Lộ xtn' vụa tha ciio ị 

Giao! Thử nghe mấỳ lò-i nàng nói ,vỏ;i Thái- 
Tôn, dù biết 'sự thân mật sủng mạnh thê 
thế nào <Ịị chẳng qua Hoàng-hậu gbeỊj;ghét 
Ngô-ThỊ mà thèư (lệt cho nặng .tộị,jỊp thội, 

nếu ĨSgô-TKí .co phẩn nghịch, 'thì Lòi ,ỊÌẠ 

• ■mu'• mõ X* F ~ mrr 15-. 
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chịu; lội ». . .. ■ : i. .<> . 

, « 

Tbải-Tòn nghe theo, truyền giam Ngô Thị 
trong chúa Huy-vau. Ong Trãi sai i ngưòi 
hàu-hạ ; mấy-tháng sau Ngô-Thịi sinh ca ôúg 
Tự-Tbành, sau này lá Lê-thánb-Tỏn, một ỏng 
vua anh- 0 iinh nbàt đỏù Vừa Lệ, ;CÓ lẽ nhái 
ciì trong lịch Jỉử lã. . „ . ,Ị . , , 

lỉuàng - hậu càng ,Ịhêrn hờn ghét ; ThỊ- 
Lộ và ỏng Trãi, lại loan mưu ám íSẩtị- mẹ 
con ịNgò-Tbị.1 Nhirikg Thj-JLộ dộ biếlr.âm- 
intru, ấy, Viội vàng bảo Ngô-Tbl .‘'đi trốn, 
còn , đứa trẻ thì I giao cho vữ -nuòi. Dển 
khi thich-khách tới chùa Buy-rán thi mẹ 
con Ngô - Thị đã xa chạy cao bay rồi, 
tìm dàur chẳng thấy tung-tích nữa. Boáhig- 
hậu thừa hiền Tb|-Lộ bày* mtru, nhưng nárig 
được vaia syêh thuomg che chiV'đủ điềli <it 
bà chinl^c-ung cũng không thề động ! dến 
đtrợc. ,!i;í 'a iìti 5 ,0 i.Ayn 0 I ' ọv • 

Cỏ đ;êu, giữa Thị Lộ víVi nhả vui • bt) 
tvnh híyến-ải, chẳ rõ ông Trãi íổ biâVbay 
không; Dù biểt-đi chang nữâý thiễt tùỉ&hg 
òng là nhà‘nho khoáng-đạt, tất’ chỉ cóỉ sụ- 
% *là‘tầm-tlurờng:’* ‘"‘ 5 

‘ Huống éhi cânh ngộ ày rít khố : Hrih-íílcb 
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của ông nào pbải là một dòng IÌP'J 'hay kẻ 
vai (lí rời cho cam ; -tình địch'chính lầ đức 
vua, roột ngiràri ỏ- trên íât cả mọi ‘ngtrời 'mà 
ông pbẳi -kính, phai thử, phải 'chịú hi-si‘nh 
nhất-thỉết: ‘d«i't ! ' I 

Nlỉtrng quyếl nbièn ta không I'frế uki< hgò' 
ông cỏ ý lợi dụng cái trưửííg bi.yp luýến-sĩ ■ 
giữa Thái-Tôn và 'Tbị-hộ, chữ dược "giũ 
vững dja vị pliủ quý của •miiih. 

1! Không, trám lighiù lần không, (a nhỏ - ' lấy II 
thói đời thường thế, thấy mà ngíii/Tho 
ông Trãi. Vi • Ong đã giúp một ngirố-i, tạo 
nên Ị dế nghiệp, đă thửa công -ưỉánlí phú 
qiiịý bi\ đời. • >v ọ!; ■ r 

Chứng cỏ 1 là ôngochản chưtVng thành thị 
thích về non sanh, đã hai ba ipben xinolrí 
?ĩ, nhtrng hai ba phen Thíỉ-Tòn câm giữ, 
mẵl đốn: lần chót mói ch|ti đề ỉmg về huu. 

Nhà vua ìưu luyến .ông tức là liru ■ luyến 

iTM JCộ. ' ’ -ì ‘ ' 'I 

y Ong.từ, giã triêu dinh tức là ThH,ộ 
yẳttg cụng!câm. . Ị- 1 

, Một khi ông treo ẩn' tử quan, đạo tòng 
phu buộc nàng pbải theo ông ,vỊậ ỏ' iíỉônrSơầ. 
ở thời dại chưa, có hỏa xặ, giây thép.. li>i 
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tồn trọng iề giáo như nủi như *non, bai 
trải tim xa nhầu, luy Tháng-bong vói Gòn- 
sơn cbỉ ngản cách cỏ mấy ngày dưòmg, 
ntiirng cung là nhất biệt íhién cồ; 

Chẳng bao lảu, Thải-Tôn bâng-kbuàng lo- 
tưởng ngiròi yẻu, bèn vẽ cbbyện đi Gôn*s?n 
duyệt' binh, elỉO được lai thấy nhan sẳè vả 
gần hừơog trạcb của Tbị-Lộ. 

Cuộc ngụ* giả cỏn-sơn cua ubà vua, cũng 
như xưắ kia Tề tưững-Công mượn cở di sấn 
đề bội vói Văn-Kbưong, hay Sở Yần-Vưong lấy 
bếng đi họp chư hầu đe bẳt Tức pbu- 
nhân vậy. 

Rọi thi tuồi trẻ nòng nàn, tỉnh xưa lai 
láng, Thái-Tôn chỉ fi tửu sắc quả dộ. trúng 
phải tht/ọng phong mà cpia dò-i ỗ* Lệ-chi- 
Gèn, không k}p trối trang cứu chưa. Hạn 
thiếu niên; chí biết bam hô sẳc, ;dục, khỏng 
^héo gìn giữ dè dặt, gạp phải trưò;pg hợp 
toong tư mà đến hại thân uồíig mạng là 

•ự: tlụrírng thấy. 

. 

Lột trần vụ án này ra, thật khỏíig cô gi 
bi raật, chẳng phải (r vần * hao báo>4bù, chí 

ị rồng » kia biêu sẳc ; ngirồl, cướp xuản 
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xanh của Lê-thải-Tồn không, ai kl.ảọ bon là 
Lé~thải-Tòn i\ ' < • c 

Hoàngbậm nhự lại tư (liềm, triều đinh cỏ 
nhiều cụ ló-Q chảng ưa òng T^ãi, hây giờ 
toạn rập đầu nhau, buộc:, òng đến cực hỉnh, 
ngliĩ thật oan uồng. 

Phải chò’ 18 oăm sau, đến ộifg vua thòng 
minh rộng lượng, là Le-lbảnh Toa íí46Ọr 
1497), mới hịềư thấu oan tinh ông Trãi ma 
trả. lại bằng sẳạ và cấp tư diên 100 mẫụ 
cho.eou cháu ông", chưa ìậi một việc tàn 
nhan bít cong của triều vua trước. 

Nhưng w bồ cứu ấy cung đã quả muộn ; 
ỏ* Ịrưó ’0 dư luận a-dua quàn quyền, oan-hồn 
ồng trấi vẫn còn đeo nặng rưi búa xuấn 
ibu suốt cả đời Lê, nhiều người không cởi 
cho'ông cải tiếng loạn thần tặc tử’ 

Đến bạng’ người hộc vấn uyốn bác như 
òng Lê-quý-Đòn cũng không khỏi cỏ tư 
tưcmg họp hỏi như thê mửi lạ. 

Khoảng đầu triều vua Lê-hien-Tôn (1740 
1786), chúa Trịnh xa xỉ quả, đến nỗi lỷ tái 
quẫứ-bách, muốn đoạt lại những ruộng tư- 
điền của công thần đời trưỏ*c, đề làp váo" 
chỗ huy boác. ThỊ-lang Lẻ quỷ Đôn kbéo dỏn 
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I ỷ bề trẻn, định bẳt đầu fử ruộng thỏ* của 
Ị ông Nguyễn Trãi, bèn xé mấy đạo sắc 
phong cho ông và nỏị: . < 

— Oi đứa loạn, thần tặc tử, đề sẳc làm chi ! 

Chính ông Lô-qưý-Đôn kề chuyện với dinh 
thần : lúc nói cảu ấy buồngi miệng liền ngã 
Ị vật ra bất lĩnh nhân sự, chợt thấy cỏ toán lính 

í deo gươm, giẵi minh dến một tòa nhà cao 

lởn, bẩt quỹ truỏó sân, nghe một vị (lạo 
mạo ngồi trên sập, giận giữ thét mẳng : 

— Nhò’ ta giủp vua ni& nưửc roỏ'i cỏ 
Ị ngày nay ; cởng danh sự ngbíệp ta, thiên 
bặ dều biềt, người là hạrg gì mà đảm xỉ . 
mạ vò lễ với ta như vậy? Người thường 
[ ỵ minh đỗ bảng nhãn mà lên mặt hay 
ị chữ lỹêu-cảng với đòi ; ta bảo vản chương 
ngưỏi mà làm được hơn bảì bình ngó 
đại cáo t.lìỉ xé sắc ta mới khỏi vô tội. 

Lú: ấy nhiêu người ân cằn xin mãi. 
Quý Bòn rnóiđuợc tha về. Tĩnh dậy sọ* toát 
mỏ hôi, nỉrà ngày mỏ’i nói được, vội vàng 
viết sầc giả lại con cháu ỏng Nguýễn-TrSì. 

1 Có lẽ ông Lê-quỷ-Bồn thốt ra một lời 
I sống-suựng vởi tiềo-nbân, rôi thì hối hận 
Ị S V‘ bãi, thần bồn nốt thần tinh, mả sinh 
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ra mộng mị t b ế * chang. 

^húqg tôi muốn kết thức vụ ản này 
bing bài thơ vịnh Quang phục-bầu oữậ 
ỏng Dtrong Lànci : 

# Nước non Hông lạc đén IIUIỊ còn. 

« Tờ Câo Binh-nyà dá chửa mòn ! 

V. Sự nghiệp văn chuông hai gánh nàng 
i Tinh duyên oan-lrái ỉììột hằu non. 
« Ong cuông trách kề chơi hou rữa • 
<K Hồn dộc ngờ dâu hán chiểu goii. 

Vi biỉtò một đém Vỉtén Lệ thc 
f Tràm nà n lóc bạc vấn môi son. 

‘-uiv* 'l j' \ 

♦ 




I • Ị» 








Gĩỉr đến vụ án cha con ông Ngạỵễn văn* 
Thành, mộ.t bụ*c khai quốc ở đò’i Gia-bong. 

Xem tiyũg ỉiệỉ IruụệnỊ ỏng Thành von 
người Thừa-thièn, nhưng tô phụ di cư vào 
Gia f>|nh đă hai bã đời. Thuo* Irỉ hào phóng, 
khang khái, bọc văn rồi bỏ cỉi bọc võ, 
thương lẠp tri cầm quân phạ giặc, cửu 
nước an dàn, chứ không thích bo bo ngôi 
nhà. làm con mọt sách 

Ong iheo giúp Cao-Hoàog ngay tù lúc 
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.ngải mới vào Gia-Định, khôi binh đảnh ì)hà 
*ẵy S'o*n. 

; ^Những trẶh : thùấ chạy biền bải ỗ Lọhg- 
Xuyèu, nhthig bửa ả‘n kboai trư cơm ỏr Phủ- 
quốc, vua tồi 'dểỏ C'ỏ nhau! í: -' ; ' r . 

Khrgiĩr Sàigon, lúc đảnh Quy-Nbờa, hai 
mười nầrn - ; huyểt chiến, láp nên công trậng 
rật nhiều, ôao-hoàng phong lảm Khâm-sai 
Ị Tiền quản'Ghương-Cơị ngôi tbỉr và sự' tin 
dửng 0 * trên tất cẵ 'chư ttrởng. . * 

Ị • ; B$n sau Cao-Hoảng trừ xoiỉg Táy-Sơn, ra 
dến Bâ:-hà lài triệu ỏng Thành ra ỉàm Bẳ v’ 

I thành' tồng-trấn: giao'* phó hết thấy oỏng 
I việc thu phục nhản ìàmỊVrá saug chỉnh trí 
miền Bẵc chớ ôrgí 

f. * ” liidc ‘ ấy lỏng dầrr p»ẳ€-hà còn đaríg nồng 
hĩn thương nhfr nhà Lè ; nhĩrng cựu thân 
oghTa sĩ rẳp ranh tỏn phù dòng cữ, ỉctóro 
phục triều 3&TẾU vẫn -dò II ầo biện&khắp nơi, 
giò* muốn ebo ngờỏd ta phải thuận tỏng và 
'dìịu nhìn nhận ucuộcvđửiồ mới thay triêu 
Ị doi bợ thật không phải vi-ệc dể. \ 5 

thế mà ồng rharíh tỏa 'bẵn chỉ tồ màv 
iÌSịũéỉ dùng ibủ đoạn mềm mỏng khôn khẻố, 
Xễjp đặt mọi VÌ4Ứ, x'ử'Bẳc ẩưựt yên tpị và 
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* 

thỉèh bẻ 4 bạn ván ebưcrrtg bảng mấy người 
u mê tbĩcb công danh bay nhah sẳc. Ngbe 
thấy tiếng 1 ai bộc giỗi văn .‘háy, cũng cố 
*Ì!i) ftến kết giao, cỏ khi đaob sĩ ■ ĩi xa 
1/ỉii g ngày duốmg, thì* tự gửi tbo xuống 
h(ìà đĩ làm quen, rối xuất tiền lộ pbí 
^óặBehS ngớồỉ (ti mỏi đi ru-ỉỏr vào'• tẬỸi 
Kĩrửi-dd^choà. khống n Ịti)ỉ' tổh kém. 

Lục b‘ay gW ờ 1 Thanh tíoa cơ Ngáỵdú-chrc 
ỉ^búẬn, ‘^gdyen-Vấụ-Ktíúè đều libiỊ tíehg là 
Ải cbàư đánh sĩ. TbUyêíì nghe lấy tàm bàin 
rnụ, Úm một bài thơ t<V' ý khao : khái rầu 
biền, sai tên Nguvễủi tiutrng-Hiệmđeụi ra 
Thanb, ần eẫn "riiời hai ngirới ấỵ vảo kỉnh 
đánh chén làm thờ' vổd ininh rrĩột độ obo 
đirự - thỏa thích. 

tW’ tbấtmgờn ''bảt ■cử nhn 1 shu nây: 
vẳn <iạo .ái-chău đo Ịnấv kiệt, 

Hư hoài chìir tịch hục cồn ti. 

Vó tam cừu hao Kihh-sơn Phắc, 

Thiện tữóng phượng chi hýbắc-kỳ. 
ịĩ-ẻliiỉ hữu hương thỉèn-lỷ oiè.ỊK. 
Caó’èự0iìg minh phường cửu thiên chi. 
■Thử hòi tihữực <iẫc. son trung lì. 
f á hy ã kinh luân chuyền hóa ky} 
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« Ái-cháụ nghe nói lắm người hay. 
« Ao, iróịC 'can huyên đã bậy nay /, n 
« Ngọc phậc Kinh-sọn tài sận đó, 

« Ngựa kỳ Rậbăe biết iớu thogỂ 
« Mùi hư ong hang'tối xa nghìn dậm 
« T.it.ng phượng gò cọọ suốt cụịn ,mộỵ 
« Sơn tề phen này dù gặp ệã-áy 
c Giúp nhau v,ooy dòi 'hộị ; / 101 / 

(TrầD-trọn^Kim^Việt-Dam sụ lưyc dịch ÍỊỔHỊỊ 

' * . * 1 • "* . 

i V ; 1 1 i ' h $ í < • 1 ' • ■ * / 

Trirỏr. kbi lêa đaửDg, Trưvng-Hiệty dỗu 
Ịịr biệt NguyệạrhựUi-Nghì. một; ngtnVi Ip 
tbcin. . I 

; — Chà,!|Anh đi ( ,Tbahb-hóaYrttậụ.ị Bp 
hỏi. Qua cbuòng nhà Hô, phá Tạm-gìang 
phải cần, thậò: không :lbt vợ ò : hóa, con 

mồ-coi đấy • I ’ ' j 

— Chú nòi sao, rìghe dựn cả fjộc gậy, tỊòi 
hết muốn đi — TrtnVng-Hiệu nhăn mặt.đáp. 

— Vịộc vua việc <juạp pài kb>ến, d,ù sống 
chết cũng phải di chứ — Hữu-Nghi nói. Cp 
điều sóng tịbầụ Ở.Tam-giang và cọp dữ ĩy 
chuông nhà i HỒ, jura nạy nồi tteng,. tôị nộị 

thật mả ! X 'Ịi , XÌ.U 

T . • . - “ ỊÊ 

. . . ■ • 

' J* . A V. . 

« * . Ỳ ' 
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' — Nào cỏ việế vua việc quan gì đâu i 
Cậu cír Thuyên nhà lôi sải đem một bài 
tbo' cho haí ông đồ 'ỉr ngoải Thanh đấy 
thôi. 

— Trời ời! Chỉ có một b4i thơ mà phải 
sái ngơỏri rohg rùối gian-nan thế ừ ? 

- TbậT thế. •! ’ "• ‘ '• ' ■ ’ ' 

— Bài thơ hun là vàn hay tứ lạ lầm, mới 
bỗ công’ bẳt người ta lội suối chèo non, đi 

ve mấy tháng... đàu anh đua tôi xem thử 

_ • • ' ' •* • 

nào. 

— Đâý, chủ mày xem rồi giảng cho anh 
nghe vớlí Thuơ\nbỏ anh học đữợc chỗ nào, 
ồng thánh đòi lại mất cả rồi. Anh nghe binh 
nhơ trong bài thơ này ỀÓ ngự ý-tử cao kỳ 
lầm thì phải.’ • \ - • . 

Trải lại, Hữu-Nghi biết chữ ít nhiều, xem 
bài thơ cồầ Tuyên đèn hai cầu kết, bỗng biên 
sẳc mặt vừa lẳố đầu, vừa lầm rầm những 
tiếng cbếl, chết luôn miẹrig: 

— Cỏ chuyện gi mi dữ độí thế, hả chủ. 
Trường-hiệu giật minh, hồi bạn. . ' 

— Chuyện gi à ĩ" Có chuyện anh muổirebu 
đi tam tộc, nên mửi lĩnh mệnh cầm bài (hơ 
J»ày di! HữurNậhi đáp và thỏ' dài, !í 
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.Vi sao ? 


— •» I nau . 

: — Vi bọ hẹn nhau mưu phản, mà sai anh . 
mang tin đi chư sao ! íĩưu phản là tội 
chết. cẵ ba lĩọ ; cỗ ríhiên ;'kẻ làm bài thơ lả' 
chù mưu, mi anh 'lem bài tho iỉrc là dông- 
loi', anh không llỉấy sgr nguy hiem à ? 

— Khống!.. Nhirtìg bài thợ nỏi những 
gi. mà- bảo họ hòn nhau mưu phản ! 
ỵ. r* Chểt nỗi ugưòi tu Iợr.đụng anh học 
kém. cho nên sái. anlì tự đi rước lấy mũi 
• guom ke co!!. Này nhẻ !... sáu rầu trển vứi '• 
đi không ke. chỉ quan' hệ ở hai câu kết: ' 

« Thự hòi 'nhược đắc sơn trung tế, tá 
ngã ,kinh-luân chuyện hóu-kỳ » ; Mười 
bốn chữ ẩy đủ buộc VẨO tự binh/ từ úgườỉ 
làm cho (lèn kẻ đưa, fân tộc nội ngoại ró 
bao nhiêu nhân mạng cũng cbẳng còn ! ' ' 

. — Haí râu ấy cỏ nghĩa qtiao-hệ ra saò mà 
to chuyện thế! Ghủ nói làm tỏi hết hồn ! 

ỏ i. Phải' học tốn cơm gạo nhiều Ĩẳm, 
niỏi iỉiều được cải dụng ỵ sâu sẳc cua . 
ngưà*! tạ;.. Đề tôi giảng sơ che anh nghe, ở 
nước Tẳu tbưS’ xưa, hồi chiã ra làm Nam- ; 
Bẳc-Trìều 5 cỏ nhă ần-sT ten ỉà Đào hoàng- V 

Cảnh. vua ru'Vi ra làm quan, nhất đ|nh* íừ 

. 


í 








7 







(•bối, nhưng’ mại khi triều dinh .cỏ vỊệc ệ' 
ựọng T dại, van. sái nguòi vảo núi lìỏị ông 
bạo.cho. Vi thế ngựòi cĩời bấy, giỏ’ gọi òng 
là' « $ơn-!riing ti-tướng ». Nạy bài tlơ 
cẵa Thuỵênlấy điền-oố ấy làm hai câu kết,ngỏ 
ỹ mọng muôn lúc nàỵ được gặp 
tằ tirửng như Đảo hoàng-Cảnh dề giúp minh 
soạv-đbi hỏa-Ịiv, nghĩa là xoay đồi tại cuộc 
dò’i việc uướu f nghĩa là muốn biến hỏa thời 
thế dĩ nhiên mà‘ dụng lèn một thòi‘íhế 
mỏâ... Như- yẠy là sẽ ro ràng hản ta,ngụ V 
pbằn nghịch, cỏn chạy cịạng trời !.?. % 

Trường Hiệu, nghe nói, S<E iọát mồ hỏi, 
mạt không còn sẳc máu. J 

— Khốn khề ! Không .may cỏ chủ thì tỉ 
nưa lôi ehết hỏ /đỏi.. Ọiỏ' biết làm thê 
nào ? Thứ vơi tbầh ; ta xrẻ, ta đốt mẹ nó đi* 
lá xong. 

T Ày chết sao anh ị^i dại dột quả tỊrè' ?,— 
Hụu-^ghi lườm bựII vá nỏi. Dù cho xé đốt 

f r? , > • 1 




bàý giờ, nhưng .rủi cỏ ■ ai thóc . mách v& 
-chụyện anh ,vẫn không trá«h*khối bị tra tấn 
và'cũng có tội. kia mà ! Chi bảng tự di ló 
giác mà lập công lấy thưởng cồa hơn. Việc 
gnlt không' mất cậi bá bộ đẳu ? 


-I- 
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— Nhưng lố giải' với ai ? 

— Tni mách chỗ giùm anh nhé ! 
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— Thể thi aníb đi thẹo tôi áẹh tỉirih*quán 

,Vjd»í* • '■*' : ' ' * 

lởn lá quan. 

Bự*u-Ngbi nói \toạn, liền kéo Trường Hiệu 
thẳng đến pbíi tả quản, lửc .lìfc clến ông 
“ Lè-van-ỉ)ựỵệt. 

Khốn ngoan thắc mấc, Hữu-Ngíiỉ biết ro 
tinh hình lúc biíy giờ cảc cộng thân đang . 
hị nghi-kv ; kết chim bẻ nả, đtrọ*c cà .quên * 

no;m; trò đời xưa nay vần thề. dảoỏtíg ấy 
tuy ở ngòi cao,- bề ngoầi (dường ' ntur được ; 
tin dụng mà f.hặc ‘sụ- bê trong lúc nào cSng 
lo ngom ngóp niur trưng đè đấú dẳng. CtVí 
một lỗi lầ'm ríhồ tí, bung đử làm rư* cũng ; *• 

dủ thấy nguy. Khoan nói đến binh tích gi 
, cho người ta cò thề chiêu khoản yèu- 
tbir yèu-ngòn » mà trói ."ti vảo tỹi ‘ pbẳn 

nghịch, thòrtbi sát thán diệt tộc cbẳc chẳn. i 

/ ^ 

Dã vậy, trung quàn Nguyễn-van-Tbàrtịì vả 
• lả quào Lè-văn-Dayệl, bai býc còng thân cao 
nhất, bình nhật, vẩn niạo' bợp thần lỵ, hiềm 
riêng ghẻt ngầm nhau ; người này ầm' thầm 
moi mởí chỗ phạm, đề vật ngá người kw, 
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Sĩ-phu đương thờị I'òrn thây >,lẫ ấy, dêu 
bảo. hai cọp búe nhau tất- đền mọt .còn' ;• 
một mất. J 

• • Ẹề ra, tài năng, công nghịệp, ,Chửc V.Ị hai 

người chả kém gi nhàu, nhưng ông Thành 
tự phụ vănvõ khiêm ưu, cỏ ý khinh re ông 
Duyệt ỉà thải giám xuất' thân, <jhi biết việc 
vo mà thôi, không có học thức văn chương 
tí nào ; nói chuyện chữ righĩa vói' ông nhừ 
thề mời châu ăn mứt nó cbả.hiều mủi vi 

. • , , J £ r 0 . ■ y J, * * 

dở ngon gi cà '. - ■ ■ . ' 

ồng Duyệt ghim sự căm tức tròng lòng đã 
làu, chí mong có dịp báa thù cbo bõ ghét. 
iNgậời ta nói Hụ-U-Nghi chính lả bộ hạ ông 
Duyệt, éỏ trách nhiệm dán tái mắt vào mọi 
sự cử động của ông Thành ; bỗũ vậy Hự u- 
Nghi Ịípt giao thân mật *ới Trưừog Hiệu. 

. Hồní.hayí Hụ-ụ-Nghi vổ' được bài thơ cua 
cử, Thuyên, sụng : sưó , ng hon bẳt ; được vàpg. 
tức tốc đem Trơỏmg-hiệu lại lô giác với ồng 
Duyệt. ... 

Nẳm địrợc tang-thứng quỷ hỏa nay, ông 
Duyệt reo mừng' thích chi: 

•— Ph«n này Lão Thảnh mạt kiếp ; còh 
chê ngưửi ta học rốt nữa thôi? Biết chữ mà 
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I con Tại cái mangthẹ nàỵ thỉ biểt cliữ )àra gi 
cho khồ ! Ta 'Vơi bụng chữ, vụng làm thơ, 

, lụi hóa yên thân! ' r ' • 'ọ , 
.Chỗ này chủng tôi muốn đánh .một dâu 
ngoặc đề thuật một chuyện bên ĩây lỷ-thú, V 

tương tự mà nhả văn-hào Alexandre Dumas 

; ; 
đã 1 chép. : s <’ V. ;!> «•;•■ òii 

1. ; Dựỏi trìềừ vua Leuis XIV, ộng Baisemeaux- 

làm thống-đốc coi ngục Bastille,— vâng, dời 

quân chủ ngàyiixưa/ bên' Pháp, ồng 'quan 

dai-quản lấu-đài ụastille giam lù quốc sự, 

I • cố.hàm tbốiíg-đốc, — ùng' kbồng .jbiêt' i:bữ,, 

ị nhưng -cỏ nhiều quằn công, n&n dựọ-ọ nhà . 

I vua,giao cho fái tnụng nhiệm,,.cái vinh dự- â’y. 

1 ' Vi.Ti ọtìg ngục thuữấy.cỏ giam một chàng 

thanh niêu mười tám' tuồi, đã làm thơ f.bế 

rìeu quan tề tưởng.đương triêu.v . (ì Ị. I 

Một hÔQi ông Bảisemeaux I cỏ khách vào 

thảm, nbản -1 đưa' khách di xem nhà ngục 

lộng lẫy mênh mông nliư một; thể giới mà 

ồng 1 cai trị như thề vua con.vKhiidi qua 

phòng giam chàng thanh niẻn kia, nghe 

chàng Itêugào « má ơi‘mábõ'i ! » thảm thiết. 

Chàng gọi,khách và nỏi: hừ, bọ muốn làm 

tội tôi thi lầm đi; họ qbặt cải bàn tay tôi 








đã rầm bút viết bài tbo’ phúng thế*; tbi tôi. 


sẽ viết bằítg ệay ‘ kia ; nhưng bọ phải- trả 
.V :■ . tôi về với má tôi. Mẫu tử phân !■ lỵ, nhó' 

. I_> 4 1 • 4 * I f 1 / 1 »Ạ .. I 1 . 1 1 í 


‘’Ế uưi UMI ưiiịị.i , • r • '>JÍ' 

ờ tình cảnh nó (láng thrrộmg thật! Ortg . . 
Baisẹuieaux đáp. Xhững Irli ỉxt ?ba mọ tpó 
Ang ạ ! 

—'Tạhsao thể ỉ Khách hội. ■ 1 ..'Ị 

' — Phẵi chinh .-.lỗi ữ cba mẹ. háo ta! 


Quan thống ầồữ Bastille. trả lời lììộl. cách 
thản nhiên. Ai bảo hgưởi ía chó bẳn bọc 
chữ La-tình làm gi ? ... Ong , xem àó' biết 
cbữ ubiều'là có hại. . Tòi đày chằng'biết 
cbữ nghĩa gi cho óên tội không ở tù.' ' 
Ong Duyệt nhả la -cố thề tự hào như thê 
sảnh với ông.''Thành; : ; : • .,](• 

Tức thời ồng đem vào cong tâu vua. 
Cad-Hoàng đã sẵn ngở vục ông Thành, 
hai câu. tho\ két của Thuyên không khác 
gi chái i dầu chút vào đống lửa ; .] 

• . Ta đãi .Thành quá bậu, ihế mà- cha 

con hẳn tiếm tâm phản nghịch à ? , 

'Sự* tbặ# ngài la ông vua anh-minhí dá 
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tm ờtaiều phong’trần Ịjeh duyệt, tụ* nhiên \ 

thừa biết Thuyên .!à một gã * thiếu niên 


’J< ngòng .euộng/ sínb cbír,f,nhất; tbừij;ồ ,0 bứng 
i inà Tàm #8 bàirtbơ^ấy ihội cbử . ktòng ,co 
^ioỷinằo , và chẳng có điều gì dáng chấp 

'■ đảng tội. • í V :«• ỉ un. 

íCồ *.laĩv có ai ỉĩmu phản mà bị lịm tho* 
rồi bỏ ngỏ<‘,$ai người ẹầuĩ đi bao giò*! 
rịSoug nhả vuạ dang muốn tứỏfẹ bớt thế 
lực còng thần, chợ Ị ỉvịbỏi có hậu . hoạn ; lại 
tbỄm ông Duyệt tư hiề/Tí tbpp dẹt sao đổ, 

I tbạab chuyện . |C0U chuột dẹ ra quả núi. u 
íVguyỗ»Ị-văn-Thưỵẽn bị íbẳt , bạ ngục yu.a sai 
vròug... Duyệt tra xét vy này.ị \ . V 

* Ong Thành lò sự thất sấc, thấy ro cái • 
ù obot sừng sững đếạ nơi. 

,|'.S Phần dọng triều tbần dpnbiet ýj vua. 
xúm lại buộc tội ông Thành định, lậm Tào- 
Tháo. Ai Ị .vera truy ; ên Taro-quốc cung thấy 
họ ĩ ty dụng tâm kbỏn ngoan, mucn/đoat 
n gai nhà Hạn, những cọn sợ Ịliiồù .hạ chè . 
biình là phản thần, cho nèn.'dề việc ấy cho 
con? là Táo-Phi lam. i\gưíá ta'so sảnh như 
th* mục dí ch là cd. cbỏi chật ,ÔỊOg Thảnh 
! vảo tội chỗ mưu phản nghịch cho con. 
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A r + .* . I 

Người la 1 nhân thang ỉrọọtđầu, cố túm Ịấỵ 
bẻ ró tỏr. 

’Rhọỉ 'VỚi diu' béa dư luận ham dọa. tử 
phỉa, ống Thành‘còn mong rhò' một »> khí 
gĩỏũ thiêng liêng là-trôngutáậy . vào độ lưọ ng 
bải hà rủa đức vna. * „ • L . 

Hôm sau vào cbàu, ồng nâm lấyhngự 
. bào đức Gao-Hoàng; van lo-n khóc lóc.' 

— Tbắh theo 'phò bộ-hạ ịừ. nhỏ, trải bao 
gian truân,' một miềó trưng-nghĩa. bệ hậ đã 
biết. Náý 'khổng tội''gi mà ligưòi ta lại vu 
óan đề giết thần: bệ ba nõ - lòng nào bỏ than 
: khộr.g '-ứ 1 cho đành ! 

— Vô’ lễ ! Ta rấnl nhà ngượi lii-'tìiay 
không được; vào chầu nữa nghe !' 1 


Gao-ỉloàng chửng mát uy-ngliiêm,?chĩ phản 
có thế rồi dựt taý ồng Thành biíông ra'hám 
hầm Về ctìbg '' mù;. II 

Lỏ-i phán ấy không khác gì nòng án 'sử-tii'.. 

,Riết thản tránh chẳng khỏi nào, thà mìnb 
từ ‘sử rrươc còn ben, ông Thảnh Ỳề nhả, ■ 

. lập tửc uống thuốc độc rhề!. V :j 

! .Thúyêu ử ngục; Yvấrn bẵý phen bị dem 'tra 
tấu thảm khốc ; ông Duyệt bẳt phải thủ nhận; JỊ 
có ỷ mưu phản, nhưng Thuyên một mt/ckèu f 
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oan. ổng thét mắng rầm.r];- 
, —. Kbông mưụ ;Vj phan sao íf ỉgi mong gặp 

, §frn-Trụng tề-tựợng đề giúp mỉnb soạy đ^i 
thời cơ ! .. Hír... hay lậ chữ đl % tế thế an- 
bang, phố vua giúp nưỏT, the nào. ch ự hay 
* chư đề ĩmru phản ả. 

\ Quả thế tự ticb đậnb;dành, cùn chối cẵi gi 
đưực nfra t Thnyốn bị án chém' chiếu theo 
khoản « Yèn-thir yếu ngòn*j> mà cụ lởn nhà 



ta dã lấy trong luật-Càn-long bòn Tàu, đem 
vào luật mỏi nước Nam. 


» s 1 «1 w I ẹ • 

Đông thò*i bị chém, bị đẳy, liên lụy mẩy 


chục người ; cỏ lí; bai darih s7 sứ 
Thanh chưa‘được thấy, mặt mũi bài thơ 
Tbu|ồn gửi cho mình lliê nào.* 

Chỉ cỏ một bài thơ Uũà nội bài tho* chỉ 


cỏ mười bốn chữ, gảy nên tai vạ.tầy-dình 
đẽn thế ' . ' ‘ 

* I * 

Ngay' đỏi bây giờ ai biet rõ nội-ìinh vụ 
ản cũng thướng hại ông Thảnh chết oan. 

V Nhang củng là tự ông rưở*c lấỵ. 

Người • này lại bảo íyi ông không biết 
nói dẩu -Pham-Laí Trirơng-Lưong,’ công thành 
thân thoải; chỉ vỉ tham quyên cố vị, đế nôi 
••phải I m Tử-Tư,‘Yáíi-Chung nưởc Nam Lúờ. 
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CON TROI 

bưng chén thuoc độc nếu ộng cỏ; tự bổi 
như thếcũng đẵ quá ruuộn. 

^gười kia cbo ốưg )a rưởc khoan « ỵẻu4hư 
jèu-ụgòri J (tê cho cỏn vẩp phải trước hết, • 


s 


}èu-fỊgốn ị (tề cho ẹón - vấp phải trước bết; • 
l&ièạ-hio bíêuthổàn tà nghĩa thế đấy. 
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CON TRỜI NGÃ XUÕNG • 
OẦT DEN của Đảo Trinh-^ 
Nhẩt do' í* Ngircri Bốn 
Phưo*ng » xuốt bản, in 
lần thứ nhốt. Ngoài 
những bản in tbircrng cô 
In thèm 5 bản quý : môt 
bản Mảy-sông-thao đánh 
sò I và 4 bản thuần dó 
Sông-thao đánh số từ II 
đồn V nhưng bản này 
đều cỏ chử ký của tóc gỉả 
không bán — In xong 
ngày 10 Septembre 1944 * 

tạl nhà In Hàn Thuyên 
53 Tiôa - Tsln — Hanoĩ 
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Dang ỉn 

Cuốn tiều thuyết Ịịch-sừ 
dài viết răt cống phu 

cửa 

CHU THIÊN 










Một giai đo!jm lịcb-sư rẩt ẳòi nồi 
của một J)hăn ti dàn Việt đuổi ổự- 
đò-hộ triều Mạc. * 

Một vị nữ cẫri qtiẫc anh hùng đã 
phải trải bao cẫnb livu lạc .chia lia, 
rất cảm dộng \dề giữ cho trọn 
bốn chữ : Trung, hiếu, tiết, nghta 

Sách dầy hơn 300 trang. 

In ỉàm í lồn rật nìỹ thuật 


Các độe glậ và đạt-lý nôn viẽl thcr về 
dành trướe kẻo hết vì sách In có hạn 
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NHÀ XUẤT BẢN 
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NGUOi BON PHirO NG 
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Ọa arua/ bản 
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Những loại sách cỏ giá trị và bề ích 
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TỦ SẢ CH ẨM .nhạc 
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theo 
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ALBERT LAVIGNAC 

(Giáo - sơ irường ’ Cáo đẳng Âm-nbac 

“ ỉr Paris) 

£3 ‘> • - ' , - 

tiin * v / / lĩ * 1 I 

4 • i; ri .. . 1 . 

— Nbững al cbữa đưọ-c biết thế giới 
tbanb èao c^a^Ẳm 'nhạc. 

. > ậ m • f 

— Những bậc pbụ haynh iboổo cho con 

em theo bọc Ẩm nhạc. • Ũ3 V * 

• * r * • * ' * V- • - _ 4 T - ■ 


IA i * Jf J 
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* 

— Những bậc pbụ hayiỉh ĩboổo cho con 
em theo bọc Ẵm nhạc. * 

— Nbữùg ai maín trở i.&a danh ta. 

— tSbírug ai muọiẰ r Jrõf ,1160 ngơữi chơi 
đàu giỏi • 

— Nhữaffì&i muốn trỡ pèb một nbạc sư 
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I 


dàn giỏi. - • — ỊỊ £1 

— Những'ai muốtt trột rèb một IIbạc sin. 
có tiống. 

t * • - 4 -• 85* ' :v 

Đoạn cuối tóm tắt qÚR iịcb sử Am nhạc 

thè giời từ thò Ị kỴ 1 phỏi thai vồ tĩềii tử ’ Ị 

cốc nhạc sư tồi J diệtt cho ba ph,ái 
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ỸUÌẢ XUẪT BẰN 

• X I r - v gj LT . T ' n ^ 

r>ỈGÚ'Ò’! BON PHU’0’NG_ 

Đ A XỰAT BAN ị 

Hoàng Gầm *:v^HẶn Nam Quan (h£t) gló 1$50 

I ■■' nL (tbor lịch sử> I 

!Nguyễa-đừc-Chíiih : Tho* . . . . . ... ..11 í 50 

Trẻ tho* (loạt sảch gia <J!nh> 1 60 
Tợ Cường : Tarxan ngưừi khi . . 3.26 

(loại sách giải tri%; ...■ứ 

Ị, Nguyiu-Íhắc-Mẫn Đòng tiền hai mặt ỉ 2.50 

ítiềutbny^r xã bội) II 2.80 
Con trè*! 

ngá xuống đốt đen. . 3«50 

SẼ PHẤT HÀNH '• Vú’ỉ* f 


Đào-trink-^bât 


Chu-ĩhìêu 
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00 u * 

ĩịNgoyễn kbắc-Man 


1 

h 


: Anh thư, đ0*1 Mạc 

<lịch sự tiều thuyết) 3 ' ị 

: Lòng cha 

vtiều thuyết giáo dục gia«dlnh) ( J 

sfc XUẤT BẨN 1 .«"■ I 




Vản Hoa 
Xaâo 


. -Việt 


ỉ Đẽ hieu âm nhẹc 

(theo A. Lasignac) * 

Tarzan vó*l bầỴ ác thú 
(loại giải trí í 

Ngayễn-dửc-Chính : Thư cho một thanh nỉốn 

đòng thòi 

Thứ tử ngân phiếu gửi về : ỡ. đ5-XƯẨN‘GỊơNG 
G, phó Đường Thành : giây núi 212 — Hanoi 















































